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I  TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

1 Trường Cao đẳng Điện lực 
miền Bắc

Tổng Công ty Điện 
lực miền Bắc - Tập 
đoàn Điện lực Việt 

Nam, Bộ Công thương

Xã Kim Anh, Hà Nội

395/2017/GCNĐKHĐ-TCDN 
ngày12/12/2017

Xã Kim Anh, Hà Nội
1 Đo lường điện x  x 
2 Thí nghiệm điện x  x 
3 Quản lý vận hành và sửa chữa đường dây x  x 
4 Vận hành nhà máy nhiệt điện x  x 
5 Vận hành nhà máy thủy điện x  x 
6 Quản lý kinh doanh điện x  x 
7 Điện công nghiệp x  x 
8 Hệ thống điện  x 
9 Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp  x 

Thị trấn Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội

1 Hệ thống điện  x 

2 Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và 
trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống  x 

3 Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có 
điện áp từ 110 KV trở xuống  x 

395a/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 01/11/2018

Xã Kim Anh, Hà Nội

1 Sửa chữa lưới điện đang vận hành cấp điện áp 
22kV  x 

2 Lắp đặt cáp ngầm trung thế  x 
3 Điện dân dụng  x 

395b/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN 22/4/2019

Xã Kim Anh, Hà Nội

1
Vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao cho 
đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 
từ 110kV trở xuống

 x 

2
Vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao cho 
đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 
từ 220kV trở xuống

 x 

395c/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN 03/8/2021

Xã Kim Anh, Hà Nội
1 Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời x  x  x 

2 Sửa chữa lưới điện đang vận hành cấp điện áp 
35kV  x 

3 Sửa chữa lưới điện đang vận hành cấp điện áp 
100kV  x 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 
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4 Lắp đặt cáp điện ngầm có điện áp 110kV trở 
xuống  x 

5 Quản lý vận hành trạm biến áp có điện áp 
110kV trở xuống  x 

6 Vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang 
mang điện bằng nước áp lực cao  x 

7 Vệ sinh cách điện lưới điện truyền tải đang 
mang điện bằng nước áp lực cao  x 

8 Vận hành thiết bị nâng  x 
2 Trường Cao đẳng Y tế và 

Thiết bị Việt Đức
Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức - Bộ Y tế
Số 01 ngõ 89 phố 
Lương Đình Của, 

phường Kim Liên, Hà 
Nội

29/2018/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 16/4/2018

Số 01 ngõ 89 phố Lương 
Đình Của, phường Kim 
Liên, Hà Nội

1 Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế x  x 
2 Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế x  x 
3 Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế x  x 
4 Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế x  x 
5 Điện công nghiệp x  x 
6 Điện tử công nghiệp x  x 
7 Lập trình máy tính x  x 

3 Trường Cao đẳng nghề Kỹ 
thuật Công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

Tổ 27, xã Phúc Thịnh, 
Hà Nội

15/2017/GCNĐKHĐ-TCDN 
ngày 28/03/2017

Tổ 27, xã Phúc Thịnh, Hà 
Nội

1 Điện công nghiệp  x 
2 Điện tử công nghiệp  x 
3 Công nghệ ô tô  x 

4 Lắp đặt, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không 
khí  x 

5 Hàn điện  x 
6 Tiện vạn năng  x 
7 Công nghệ thông tin  x 
8 May thời trang  x 

15a/2017/GCNĐKBS-TCDN 
ngày 20/7/2017

Tổ 27, xã Phúc Thịnh, Hà 
Nội

1 Cắt gọt kim loại x  x 
2 Hàn x  x 
3 Công nghệ ô tô x  x 
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
5 Cơ điện tử x  x 
6 Điện công nghiệp x  x 
7 Điện tử công nghiệp x  x 
8 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính x  x 
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Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

9 Quản trị mạng máy tính x  x 
10 Kế toán doanh nghiệp x  x 
11 May thời trang x  x 

15b/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 12/9/2019
15c/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 26/12/2019

Tổ 27, xã Phúc Thịnh, Hà 
Nội 1 Kỹ thuật chế biến món ăn  x  x 

15d/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 09/12/2020

Bắc Giang

Tổ 27, xã Phúc Thịnh, Hà 
Nội

Công nghệ thông tin x
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 

4 Trường Cao đẳng Đường 
sắt

Tổng công ty Đường 
sắt Việt Nam

Số 02/167 phố Gia 
Quất, phường Bồ Đề, 

Hà Nội
14/2020/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 19/10/2020

Số 02/167 phố Gia Quất, 
phường Bồ Đề, Hà Nội

1 Lái tàu đường sắt x  x 
2 Lái tàu điện  x 
3 Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máy  x 
4 Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng toa xe  x 
5 Thông tin tín hiệu đường sắt x  x 

6 Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông 
đường sắt x  x 

7 Bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông 
đường sắt đô thị  x 

8 Điều hành chạy tàu hỏa x  x 
9 Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt x

10 Kế toán doanh nghiệp x
11 Điện dân dụng  x 
12 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh  x 
13 Điều hành đường sắt đô thị  x 
14 Lái xe nâng hàng  x 

14a/2020/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 09/10/2020

Số 02/167 phố Gia Quất, 
phường Bồ Đề, Hà Nội

1 Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe  x 
2 Nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga  x 
3 Khách, hóa vận đường sắt  x 

4 Gác đường ngang, gác cầu chung, gác hầm 
đường sắt  x 

5 Xây dựng đường sắt  x 

6 Lái và vận hành phương tiện chuyên dùng 
đường sắt  x 

7 Khám chữa toa xe  x 
8 Điều hành đường sắt đô thị  x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 
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9 Vận tải hành khách đường sắt đô thị  x 
10 Thông tin tín hiệu đường sắt đô thị  x 
11 Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điện  x 
12 Bảo dưỡng, sửa chữa đường sắt đô thị  x 
13 Sửa chữa hệ thống điện đường sắt đô thị  x 
14 Thi công đặt ray đường sắt đô thị  x 
15 Lắp đặt, sửa chữa thiết bị lạnh  x 
16 Thông tin tín hiệu đường sắt  x 
17 Sửa chữa đầu máy  x 
18 Hàn  x 
19 Cắt gọt kim loại  x 
20 Vận hành cần trục  x 
21 Vận hành máy xúc  x 

5 Trường Cao đẳng Cơ điện 
Hà Nội

Bộ Nông nghiệp Môi 
trường

Số 160 Mai Dịch, 
phường Phú Diễn, Hà 

Nội
63/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 06/9/2024

Số 160 Mai Dịch, phường 
Phú Diễn, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x  x 
2 Marketing thương mại x  x 
3 Thương mại điện tử x  x 
4 Kế toán doanh nghiệp x  x 
5 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x
6 Quản trị mạng máy tính x
7 Thiết kế trang Web x  x 
8 Công nghệ ô tô x
9 Hàn x

10 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
11 Điện công nghiệp x

Số 111 Phan Trọng Tuệ, Xã 
Đại Thanh, Hà Nội

1 Quản lý khai thác công trình thủy lợi x  x 
2 Công nghệ ô tô x  x 
3 Lắp đặt thiết bị cơ khí x  x 
4 Cắt gọt kim loại  x 
5 Hàn  x 
6 Hàn hơi và inox  x 
7 Hàn điện  x 
8 Điện công nghiệp  x 
9 Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện x  x  x 

10 Cơ điện nông thôn x  x 
11 Quản lý điện nông thôn  x 
12 Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ  x 
13 Cấp, thoát nước x  x 

Xã Phú Xuyên, Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp x  x  x 
2 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x  x 
3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) x  x 
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Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp
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4 Tin học văn phòng  x 
5 Quản trị mạng máy tính  x 
6 Công nghệ ô tô x  x 
7 Vận hành cầu trục  x 
8 Sửa chữa xe gắn máy  x 
9 Sửa chữa cơ khí  x 

10 Cắt gọt kim loại x  x  x 
11 Hàn x  x  x 
12 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
13 Điện tử công nghiệp x  x 
14 Điện công nghiệp x  x 
15 Điện dân dụng  x 
16 Cơ điện nông thôn  x 
17 Chế biến thực phẩm x  x 
18 Sản xuất đường mía  x 
19 May thời trang x  x 
20 May công nghiệp  x 
21 Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn  x 
22 Trồng lúa chất lượng cao  x 
23 Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu  x 
24 Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm (nước ngọt)  x 
25 Kỹ thuật chăn nuôi lợn  x 
26 Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm  x 
27 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
28 Xây trát dân dụng  x 
29 Kỹ thuật xây dựng  x 
30 Lắp đặt điện nước  x 

Xã Sóc Sơn, Hà Nội

1 Kinh doanh thương mại và dịch vụ  x 
2 Kế toán x  x 
3 Kế toán doanh nghiệp  x 
4 Công nghệ thông tin x  x 
5 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô x
7 Công nghệ ô tô  x  x 
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x
9 Hàn  x 

10 Điện công nghiệp và dân dụng  x 
11 Điện tử công nghiệp  x  x 
12 Điện công nghiệp  x 
13 Chế biến lương thực  x 
14 Công nghệ thực phẩm x
15 Chế biến thực phẩm  x  x 

16 Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng 
lương thực, thực phẩm  x  x 

17 Sản xuất rượu bia  x 
18 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp  x  x 

63a/2024/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 14/2/2025
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Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp
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Liên kết: Trung tâm GDN - 
GDTX Mê Linh (Trung tâm 
hành chính huyện Mê Linh, 
xã Đại Thịnh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội)

1 Kế toán doanh nghiệp  x 

63b/2024/GCNĐKBS-
GDNNGDTX ngày03/6/2025

Số 111 Phan Trọng Tuệ, Xã 
Đại Thanh, Hà Nội

1 Tiếng Anh x
2 Tiếng Hàn Quốc x

6 Trường Cao đẳng Giao 
thông vận tải Trung ương I

Bộ Xây dựng thôn Áng Đông, xã 
Quảng Oai, Hà Nội

61/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 28/6/2021

thôn Áng Đông, xã Quảng 
Oai, Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp x  x 
2 Kế toán thuế  x 
3 Kế toán máy  x 
4 Kế toán tổng hợp  x 
5 Tin học ứng dụng x  x 
6 Công nghệ ô tô x  x  x 
7 Sửa chữa điện lạnh, ô tô  x 
8 Sửa chữa cơ khí động cơ  x 
9 Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô  x 

10 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường 
bộ x  x  x 

11 Lắp đặt cầu  x 
12 Duy tu sửa chữa cầu đường bộ  x 
13 Ổn định đường  x 
14 Tuần đường  x 
15 Trắc địa công trình  x 
16 Hàn x  x  x 
17 Cắt gọt kim loại  x 
18 Sửa chữa máy thi công xây dựng x  x 
19 Vận hành cần, cầu trục  x  x 
20 Vận hành máy thi công nền x  x 
21 Vận hành máy thi công mặt đường x  x 
22 Vận hành máy xúc  x 
23 Vận hành máy ủi  x 
24 Vận hành máy san  x 
25 Vận hành máy lu  x 
26 Vận hành máy rải thảm  x 
27 Vận hành máy nâng hàng  x 
28 Vận hành xe nâng hàng  x 
29 Vận hành búa đóng cọc  x 
30 Vận hành cầu trục  x 
31 Vận hành thiết bị nâng người làm việc trên cao  x 
32 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x  x 
33 Điện dân dụng x  x  x 
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34 Điện công nghiệp x  x  x 
35 Sửa chữa điện máy công trình x  x 
36 Điện thủy lực máy thi công xây dựng  x 
37 Điện máy thi công  x 
38 Kỹ thuật xây dựng x  x 
39 Xây dựng cầu đường bộ x  x 
40 Nề hoàn thiện  x 
41 Điện nước  x 
42 Công tác xã hội x  x 
43 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
44 Khai thác vận tải đường bộ  x  x 
45 Lái xe ô tô các hạng (B1, B2 và C)  x 

Số 137 đường Tân Xuân, Tổ 
dân phố Đông Ngạc 5, 
phường Đông Ngạc, Hà Nội

1 Lặn thi công  x  x 
2 Lặn - Hàn cắt kim loại dưới nước  x 
3 Vận hành máy xây dựng  x  x 
4 Vận hành máy vận thăng  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Ba Vì (Xã Vật Lại, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội)

1 Điện công nghiệp  x 
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên Sơn Tây (Số 129 Phố 
Hàng, phường Phú Thịnh, 
thị xã Sơn Tây, thành phố 
Hà Nội)

Sửa chữa điện máy công trình  x 
Công nghệ ô tô  x 

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện Phúc Thọ (Thị 
trấn Phúc Thọ, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội)

1 Tin học ứng dụng  x 

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện Thạch Thất (Thị 
trấn Liên Quan, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội)

1 Kế toán doanh nghiệp  x 

61a/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 09/04/2024

thôn Áng Đông, xã Quảng 
Oai, Hà Nội

1 Công nghệ thông tin x  x 
2 Công nghệ ô tô  x 
3 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
4 Khai thác vận tải đường bộ  x 
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7 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
- Mỹ nghệ Việt Nam

Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam 

Tổ dân phố Nội 
thương, xã Gia Lâm, 

Hà Nội
324/2017/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 30/8/2017

Tổ dân phố Nội thương, xã 
Gia Lâm, Hà Nội

1 Điện x  x 
2 Hàn x  x 
3 May thời trang x  x 
4 Thiết kế thời trang x  x 
5 Kỹ thuật sơn mài và khảm trai x  x 
6 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
7 Quản trị mạng máy tính x  x 
8 Kế toán doanh nghiệp x  x 
9 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x  x 

10 Gia công và thiết kế sản phẩm mộc x  x 
324a/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 20/10/2021

Tổ dân phố Nội thương, xã 
Gia Lâm, Hà Nội

Lập trình máy tính x  x 
Thiết kế đồ họa x  x 
Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 

8 Trường Cao đẳng nghề 
Long Biên

Tổng công ty May 10, 
Tập đoàn Dệt may 

Việt Nam

Số 2/765 đường 
Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội

72/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 13/7/2021

Số 2/765 đường Nguyễn Văn 
Linh,  Sài Đồng, Long Biên,  
Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp x  x 
2 Quản trị khách sạn x  x 
3 Hướng dẫn du lịch x  x 
4 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
5 Nghiệp vụ nhà hàng  x 
6 Nghiệp vụ lưu trú  x 
7 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính x  x 
8 Tin học văn phòng  x 
9 May thời trang x  x 

10 Thiết kế thời trang x  x 
11 May công nghiệp  x 
12 Sửa chữa thiết bị may  x 

9 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
và Nghiệp vụ Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

Số 169 Nguyễn Ngọc 
Vũ, phường Yên Hòa, 

Hà Nội
89/2024/GCNĐKHĐ-TCDN 
ngày 26/12/2024

Hải Dương
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169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung 
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

1 Tiếng Anh x
2 Tiếng Hàn Quốc x
3 Tiếng Nhật x
4 Thư ký văn phòng  x 
5 Marketing thương mại x  x 
6 Tài chính doanh nghiệp x  x 
7 Kế toán doanh nghiệp x  x  x 
8 Kế toán ngân hàng x  x 
9 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x  x 

10 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x  x 
11 Quản trị cơ sở dữ liệu x
12 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) x  x  x 
13 Tin học văn phòng  x 
14 Kỹ thuật xây dựng x  x  x 
15 Xây dựng dân dụng và công nghiệp  x 
16 Nề hoàn thiện  x 
17 Cốp pha - Giàn giáo  x  x 
18 Điện - nước  x  x 
19 Cốt thép - hàn  x  x 
20 Công nghệ ô tô x  x  x 
21 Hàn x  x  x 
22 Hàn công nghệ cao  x 
23 Điện dân dụng x  x  x 
24 Điện công nghiệp x  x  x 
25 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x  x 
26 Cấp, thoát nước x  x  x 
27 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
28 May thời trang  x 

10 Trường Cao đẳng Thông 
tin và Truyền thông

Bộ Khoa học và Công 
nghệ

Phúc Diễn, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

71/2020/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 29/5/2020

Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội

1 Xử lý dữ liệu x
2 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí x
4 Quản trị kinh doanh  x 
5 Công nghệ in x  x 
6 Công nghệ in Offset  x 
7 Công nghệ in Flexo  x 
8 Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm  x 
9 Công nghệ gia công hoàn thiện xuất bản phẩm  x 

10 Công nghệ chế bản điện tử  x 
11 Chế bản điện tử  x 
12 Công nghệ chế tạo khuôn in  x 
13 Sửa chữa thiết bị in  x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

11 Trường Cao đẳng Du lịch 
Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

Số 236 Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa 

Đô, Hà Nội
17/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 04/04/2024

Số 236 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, Hà Nội

1 Tiếng Trung Quốc x
2 Tiếng Anh du lịch x
3 Kinh doanh thương mại x
4 Kế toán x
5 Kế toán doanh nghiệp  x 
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành x
7 Hướng dẫn du lịch x  x 
8 Quản trị khách sạn x
9 Nghiệp vụ lễ tân  x  x 

10 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống x
11 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 
12 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 
13 Nghiệp vụ khách sạn  x 
14 Nghiệp vụ nhà hàng  x 
15 Nghiệp vụ lưu trú  x 
16 Nghiệp vụ chế biến món ăn  x 
17 Nghiệp vụ chế biến bánh  x 
18 Nghiệp vụ Bar (Pha chế đồ uống)  x 

12 Trường Cao đẳng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Bắc Bộ

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Km38/QL6,TT Xuân 
Mai, Chương Mỹ, Hà 

Nội
55/2019/GCNĐKHĐ-
TCGDNN

Km38/QL6,TT Xuân Mai, 
Chương Mỹ, Hà Nội

1 Phát triển nông thôn x  x 
2 Kế toán doanh nghiệp x  x 
3 Chăn nuôi x  x 
4 Tin học ứng dụng x  x 
5 Quản lý đất đai x  x 
6 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp x  x 
7 Thú y x  x 
8 Chăn nuôi gia súc, gia cầm x  x 
9 Lâm sinh x  x 

10 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
11 Dịch vụ thú y x
12 Khoa học cây trồng x
13 Bảo vệ thực vật x
14 Khuyến nông lâm x
15 Công nghệ sinh học x
16 Tài chính - Ngân hàng x
17 Quản trị kinh doanh x
18 Công nghệ thông tin x
19 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 
20 Điện Công nghiệp và Dân dụng  x 
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21 Nuôi trồng thuỷ sản  x 
22 Khuyến nông lâm  x 
23 Trồng trọt  x 
24 Thiết kế cảnh quan, hoa viên  x 
25 Kinh doanh thương mại và Dịch vụ  x 
26 Hành chính văn phòng  x 
27 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ  x 
28 Chăn nuôi - Thú y  x 
29 Làm vườn - cây cảnh  x 
30 Sinh vật cảnh  x 
31 Kế toán hợp tác xã  x 
32 Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn  x 
33 Kỹ thuật trồng hoa  x 
34 Kỹ thuật chăn nuôi lợn  x 
35 Trồng cây ăn quả  x 
36 Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm (nước ngọt)  x 
37 Trồng lúa chất lượng cao  x 
38 Chăn nuôi - Thú y  x 
39 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh  x 
40 Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu  x 
41 May công nghiệp  x 
42 Sản xuất hàng mây, tre, giang đan  x 
43 Trồng chè  x 
44 Nuôi ong mật  x 
45 Kỹ thuật trồng và chế biến cây thuốc nam  x 
46 Trồng mía đường  x 

13 Trường Cao đẳng Xây 
dựng Công trình đô thị

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

Yên Thường, Gia Lâm, 
Hà Nội

22/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 29/3/2021

Thừa Thiên Huế, Hải 
Dương, Bắc Giang
Yên Thường, Gia Lâm, Hà 
Nội

1 Thiết kế đồ họa x  x 
2 Thiết kế nội thất x  x 
3 Tin học ứng dụng x  x 
4 Quản trị mạng máy tính x  x 
5 Kế toán doanh nghiệp x  x 
6 Quản trị khách sạn x  x 
7 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống x
8 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 
9 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc x

10 Công nghệ kỹ thuật xây dựng x
11 Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị x
12 Công nghệ kỹ thuật trắc địa x
13 Kỹ thuật xây dựng x  x 
14 Quản lý xây dựng x
15 Công nghệ ô tô x  x 
16 Hàn x  x 
17 Cơ điện tử x  x 
18 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động x  x 
19 Công nghệ kỹ thuật chiếu sáng đô thị  x 
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20 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công 
nghiệp x  x 

21 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
22 Điện công nghiệp và dân dụng  x 
23 Điện tử công nghiệp x  x 
24 Điện dân dụng x  x 
25 Điện công nghiệp x  x 
26 Công nghệ kỹ thuật môi trường x
27 Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ  x 
28 Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải x  x 
29 Cấp, thoát nước x
30 Điện - nước  x 

22a/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 27/2/2024

Yên Thường, Gia Lâm, Hà 
Nội

1 Công nghệ kỹ thuật trắc địa  x  x 

2 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công 
nghiệp  x 

3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 
4 Điện công nghiệp và dân dụng  x 
5 Điện - nước  x 
6 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 
7 Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 
8 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

22b/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 13/02/2025

Yên Thường, Gia Lâm, Hà 
Nội 1 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 

14 Trường Cao đẳng Xây 
dựng số 1

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

Đường Trung Văn, 
phường Đại Mỗ, Hà 

Nội
23/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 24/4/2024

Đường Trung Văn, phường 
Đại Mỗ, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa  x 
2 Tiếng Anh lễ tân nhà hàng - khách sạn  x 
3 Thương mại điện tử  x 
4 Nghiệp vụ bán hàng  x 
5 Kế toán x
6 Kế toán xây dựng  x  x 
7 Quản trị kinh doanh x
8 Quản lý tòa nhà  x  x 
9 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) x  x 

10 Vẽ, thiết kế trên máy tính  x 
11 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc x
12 Công nghệ kỹ thuật xây dựng x
13 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng x  x 
14 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng x

15 Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công 
trình  x 
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16 Điện dân dụng  x 
17 Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải x
18 Cấp, thoát nước x  x  x 
19 Vận hành nhà máy xử lý nước cấp  x 
20 Vận hành nhà máy xử lý nước thải  x 
21 Họa viên kiến trúc  x 
22 Kỹ thuật xây dựng  x 
23 Quản lý xây dựng x

23a/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 05/8/2024

Đường Trung Văn, phường 
Đại Mỗ, Hà Nội 1 Kế toán  x 

15 Trường Cao đẳng Hậu cần 1 Học viện Quân y - Bộ 
Quốc phòng

Ngõ 18 Chùa Thông, 
phường Sơn Tây, Hà 

Nội
100/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 22/10/2021

Ngõ 18 Chùa Thông, 
phường Sơn Tây, Hà Nội

1 Dược x  x 
2 Điều dưỡng x  x 
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học x
4 Y sỹ đa khoa  x 
5 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

100b/2021/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 21/01/2025

Ngõ 18 Chùa Thông, 
phường Sơn Tây, Hà Nội 1 Y sỹ đa khoa x

16 Trường Cao đẳng Truyền 
hình

Đài Truyền hình Việt 
Nam

Số 137 Dương Trực 
Nguyên, xã Thường 

Tín, Hà Nội
46/2025/GCNĐKHĐ-
GDNNGDTX ngày 24/7/2025

Số 137 Dương Trực Nguyên, 
xã Thường Tín, Hà Nội

1 Tiếng Anh x  x 
2 Báo chí x  x 
3 Truyền thông đa phương tiện x  x 
4 Quay phim x  x 
5 Diễn viên kịch - điện ảnh x  x 
6 Công nghệ điện ảnh - truyền hình x  x 
7 Đồ họa đa phương tiện x
8 Tin học ứng dụng x  x 
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x  x 

10 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông x
11 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  x 

Số 59 Thợ Nhuộm, phường 
Cửa Nam, Hà Nội 1 Quay phim x
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17 Trường Cao đẳng Y tế 
Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai - 
Bộ Y tế

Số 78 đường Giải 
Phóng, phường Kim 

Liên, Hà Nội
17/2018/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 12/02/2018

Số 78 đường Giải Phóng, 
phường Kim Liên, Hà Nội

1 Điều dưỡng x
2 Kỹ thuật hình ảnh y học x
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học x
4 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng x

17a/2018/GCNĐKBS-
TCGDNN 14/4/2019

Số 78 đường Giải Phóng, 
phường Kim Liên, Hà Nội

1 Hộ lý trợ giúp chăm sóc  x 
2 Thư ký y khoa  x 

18 Trường Cao đẳng Kinh tế 
Công nghiệp Hà Nội

Bộ Công thương Số 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, phường Yên Hòa, 

Hà Nội
102/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 02/11/2021

Thái Bình, Hải Dương

Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Yên Hòa, Hà Nội

1 Logistics  x 
2 Marketing x
3 Tài chính - Ngân hàng x  x 
4 Kế toán x  x 
5 Kế toán doanh nghiệp  x 
6 Kiểm toán x
7 Quản trị văn phòng x
8 Quản trị kinh doanh x
9 Quản lý và bán hàng siêu thị  x 

10 Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội  x 
11 Dịch vụ pháp lý x  x 
12 Đồ họa đa phương tiện x  x  x 
13 Thương mại điện tử x  x 
14 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) x  x 
15 Tin học ứng dụng x  x 
16 Quản trị mạng máy tính x  x 

Số 106 Tả Thanh Oai, xã 
Đại Thanh, Hà Nội

1 Logistics  x 
2 Marketing x
3 Tài chính - Ngân hàng x  x 
4 Kế toán x  x 
5 Kế toán doanh nghiệp  x 
6 Kiểm toán x
7 Quản trị văn phòng x
8 Quản trị kinh doanh x
9 Quản lý và bán hàng siêu thị  x 

10 Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội  x 
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11 Dịch vụ pháp lý x  x 
12 Đồ họa đa phương tiện x  x  x 
13 Thương mại điện tử x  x 
14 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) x  x 
15 Tin học ứng dụng x  x 
16 Quản trị mạng máy tính x  x 
17 Điện tử công nghiệp x  x  x 
18 Điện công nghiệp x  x  x 
19 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x  x 
20 May thời trang x  x  x 
21 Thiết kế thời trang x
22 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành x
23 Du lịch lữ hành  x 
24 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống x
25 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 

19 Trường Cao đẳng An ninh 
nhân dân I

Bộ Công an xã Sóc Sơn, Hà Nội

110/2018/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 30/11/2018 x x x x

xã Sóc Sơn, Hà Nội 1 Cảnh vệ  x 
3057/PCTT 30/11/2018 x x x x

xã Sóc Sơn, Hà Nội 1 Trinh sát an ninh x  x 
Số 107 ngõ 16 Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội 1 Trinh sát đặc biệt x  x 

20 Trường Cao đẳng Cảnh sát 
Nhân dân I

Bộ Công an xã Xuân Mai, Hà Nội

111/2018/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 30/11/2018

Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 1 Kỹ thuật hình sự  x 
3059/PCTT 30/11/2018

207 Khuất Duy Tiến,  Nhân 
Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

1 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự  x 
2 Quản lý trật tự an toàn giao thông  x 
3 Trinh sát cảnh sát  x 
4 Kỹ thuật hình sự  x 

Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội

1 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự  x 
2 Quản lý trật tự an toàn giao thông  x 
3 Trinh sát cảnh sát  x 

21 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
quân sự 1

Tổng cục Kỹ thuật - 
Bộ Quốc phòng

Phường Tùng Thiện, 
Hà Nội

62/2022/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 15/8/2022

Phường Tùng Thiện, Hà Nội

1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí x
2 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) x
3 Công nghệ kỹ thuật ô tô x
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4 Công nghệ ô tô  x 
5 Sửa chữa điện - điện lạnh ô  tô  x 
6 Sửa chữa gầm ô tô  x 
7 Sửa chữa động cơ ô tô  x 
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x
9 Hàn  x 

10 Lái xe ô tô hạng B  x 
11 Lái xe ô tô hạng C  x 

22 Trường Cao đẳng Sư phạm 
Trung ương

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

387 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, Hà 

Nội
189/2017/GCNĐKHĐ-TCDN 
ngày 27/6/2017

387 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x
2 Thiết kế thời trang x
3 Kinh tế gia đình x
4 Hệ thống thông tin quản lý x
5 Công nghệ thông tin x
6 Quản trị văn phòng x
7 Thư ký văn phòng x
8 Hệ thống thông tin quản lý x
9 Lưu trữ x

10 Công tác xã hội x
11 Quản lý văn hóa x
12 Tiếng Anh x
13 Tin học ứng dụng  x 
14 Thư viện  x 
15 Bảo hiểm  x 
16 Công nghệ may  x 
17 Thư viện - thiết bị trường học  x 
18 Văn thư hành chính  x 
19 Hướng dẫn du lịch  x 

189a/2017/GCNĐKBS-TCDN 
ngày 28/12/2017

387 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, Hà Nội 1 Hướng dẫn du lịch x

23 Trường Cao đẳng Kinh tế - 
Kỹ thuật Trung ương

Liên minh
 Hợp tác xã 

Việt Nam

Số 6 đường Nguyễn 
Bình, xã Gia Lâm, Hà 

Nội
77/2019/GCNĐKHĐ-GDNN 
ngày  15/8/2019

Số 6 đường Nguyễn Bình, xã 
Gia Lâm, Hà Nội

1 Công nghệ thông tin x
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x
3 Công nghệ may x
4 Quản trị kinh doanh x
5 Tài chính - Ngân hàng x
6 Kế toán x
7 Kế toán doanh nghiệp  x 
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8 Tin học ứng dụng  x 
9 Điện công nghiệp và dân dụng  x 

10 Công nghệ may  x 
77a/2019/GCNĐKBS-GDNN 
ngày  31/8/2020

Số 6 đường Nguyễn Bình, xã 
Gia Lâm, Hà Nội

1 Quản trị khách sạn x
2 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 
3 Du lịch lữ hành  x 

77b/2019/GCNĐKBS-GDNN 
ngày  24/11/2021

Số 6 đường Nguyễn Bình, xã 
Gia Lâm, Hà Nội

1 Tin học ứng dụng  x 
2 Điện dân dụng  x 
3 Điện công nghiệp  x 
4 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
5 Công nghệ may & thời trang  x 
6 Kế toán hợp tác xã  x 

24 Trường Cao đẳng Y tế 
Đặng Văn Ngữ

Viện sốt rét - Ký sinh 
trùng - Công trùng 
trung ương, Bộ Y tế

Số 36 đường Trung 
Văn, phường Đại Mỗ, 

Hà Nội

91/2018/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 25/9/2018

Số 36 đường Trung Văn, 
phường Đại Mỗ, Hà Nội Kỹ thuật xét nghiệm y học x

91a/2018/GCNĐKBS-GDNN 
ngày  31/8/2021

Số 36 đường Trung Văn, 
phường Đại Mỗ, Hà Nội Điều dưỡng x

25 Trường Cao đẳng Kinh tế - 
Kỹ thuật thương mại

Bộ Công thương Số 126 phố Xốm, 
phường Phú Lãm, 

quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội

108/2019/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 14/10/2019

Thanh Hóa, Lạng Sơn

Số 126 phố Xốm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) x  x 
2 Tiếng Anh x
3 Công nghệ kỹ thuật hóa học x
4 Thương mại điện tử x  x 
5 Tài chính - Ngân hàng x  x 
6 Marketing x  x 
7 Marketing thương mại x
8 Quản trị kinh doanh x
9 Tài chính doanh nghiệp x

10 Kiểm toán x
11 Kế toán x
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12 Kế toán doanh nghiệp  x 
13 Kinh doanh thương mại x
14 Kinh doanh thương mại và dịch vụ  x 
15 Quản trị lữ hành x
16 Quản trị nhà hàng x
17 Quản trị khách sạn x
18 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
19 Hướng dẫn du lịch x  x 
20 Nghiệp vụ lễ tân  x  x 
21 Nghiệp vụ bán hàng  x 
22 Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 
23 Dịch vụ nhà hàng  x 
24 Kỹ thuật xăng dầu  x 
25 Bán hàng xăng dầu  x 

108a/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 09/3/2020

Số 126 phố Xốm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

1 Kỹ thuật xăng dầu x

26 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Phòng không - Không quân

Quân chủng Phòng 
không - Không quân, 

Bộ Quốc phòng

Thanh Mai, Thanh 
Oai, Hà Nội

67/2022/GCNÐKHĐ-
TCGDNN ngày 25/8/2022

Thanh Mai, Thanh Oai, Hà 
Nội

1 Tên lửa phòng không x
2 Ra đa phòng không x
3 Pháo phòng không x
4 Trạm nguồn điện phòng không x

5 Sử dụng và sửa chữa thiết bị vô tuyến phòng 
không  x 

6 Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện, cơ điện 
phòng không  x 

7 Sử dụng và sửa chữa khí tài tác chiến diện tử 
dải sóng siêu cao tần  x 

8 Điện khí  x 
9 Truyền số liệu  x 

10 Vô tuyến điện đối không - Dẫn đường  x 
11 Quan trắc khí tượng  x 
12 Xăng dầu  x 
13 Dược tá  x 
14 Báo vụ  x 
15 Quân y Đại đội  x 
16 Điền đồ khí tượng  x 
17 Tiêu đồ gần  x 
18 Tiểu đội trưởng Tiêu đồ 9x9  x 
19 Khẩu đội trưởng Bệ phóng Tên lửa  x 

20 Khẩu đội trưởng Pháo phòng không (37mm, 
57mm)  x 

21 Tiểu đội trưởng Tên lửa tầm thấp A72, A87  x 
22 Tiểu đội trưởng Trinh sát Phòng không  x 
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23 Tiểu đội trưởng Chỉ huy phòng không  x 
24 Tiểu đội trưởng Tiêu đồ 5x5  x 
25 Tiểu đội trưởng Vô tuyến điện thoại  x 
26 Tiểu đội trưởng Tiếp sức P-405  x 
27 Tiểu đội trưởng Vô tuyến điện báo  x 
28 Tiểu đội trưởng Công binh  x 
29 Tiểu đội trưởng Vệ binh  x 

27 Trường cao đẳng nghề 
Công nghiệp Hà Nội

UBND Thành phố Hà 
Nội 

Số 131 phố Thái Thịnh, 
phường Đống Đa, Hà 

Nội
74/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 10/10/2024

Số 131 phố Thái Thịnh, 
phường Đống Đa, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x  x 
2 Tiếng Trung Quốc x
3 Tiếng Hàn Quốc x
4 Tiếng Nhật x
5 Kế toán doanh nghiệp x  x 
6 Truyền thông và mạng máy tính x  x 
7 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) x  x 
8 Lập trình máy tính x
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí x  x 

10 Công nghệ ô tô x  x 
11 Công nghệ hàn  x 
12 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x
13 Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà x  x 
14 Cắt gọt kim loại x  x 
15 Kỹ thuật lập trình, gia công trên máy CNC x
16 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
17 Điện tử công nghiệp x
18 Điện công nghiệp x  x 
19 Cơ điện tử x  x 
20 Tự động hóa công nghiệp x  x 
21 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành x
22 Du lịch lữ hành  x 
23 Kỹ thuật chăm sóc tóc  x 
24 Chăm sóc sắc đẹp x  x 
25 Vẽ móng nghệ thuật  x 
26 Chăm sóc da  x 

74a/2024/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 21/02/2025

Số 131 phố Thái Thịnh, 
phường Đống Đa, Hà Nội 1 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 

28 Trường Cao đẳng Công 
nghệ cao Hà Nội

UBND thành phố Hà 
Nội

Tổ dân phố Nhuệ 
Giang, phường Xuân 

Phương, Hà Nội
96/2023/GCNĐKHĐ-
TCGDNN 29/11/2023

Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

1 Thiết kế đồ họa x  x  x 
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2 Thiết kế nội thất x  x 
3 Phiên dịch tiếng Anh du lịch x
4 Tiếng Anh x
5 Tiếng Hàn Quốc x
6 Tiếng Nhật x
7 Quan hệ công chúng x
8 Thương mại điện tử x  x 
9 Kế toán doanh nghiệp x  x  x 

10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x  x  x 
11 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính x  x  x 
12 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) x  x  x 
13 Lập trình máy tính x  x  x 
14 Quản trị mạng máy tính x  x 
15 Vẽ và thiết kế trên máy tính x  x  x 
16 Thiết kế trang Web x  x  x 
17 Công nghệ ô tô x  x  x 
18 Chế tạo thiết bị cơ khí x  x 
19 Chế tạo khuôn mẫu x  x  x 
20 Cắt gọt kim loại x  x  x 
21 Hàn x  x  x 
22 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí x  x  x 

23 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công 
nghiệp x  x  x 

24 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x  x 
25 Điện tử công nghiệp x  x  x 
26 Điện công nghiệp x  x  x 
27 Cơ điện tử x  x  x 
28 Điện - nước  x  x 
29 Kỹ thuật chăm sóc tóc  x 
30 Chăm sóc sắc đẹp x  x 
31 Thiết kế tạo mẫu tóc  x 
32 Chăm sóc da  x 
33 Vẽ móng nghệ thuật  x 
34 Trang điểm thẩm mỹ  x 

30A Vũ Hựu, Trung Văn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

1 Tin học ứng dụng  x 

2 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 
nông sản  x 

3 Trồng trọt và bảo vệ thực vật  x 
4 Bảo vệ thực vật x
5 Chăn nuôi - Thú y  x 
6 Dịch vụ thú y x

Trung tâm GDNN - GDTX 
huyện Mê Linh (Khu hành 
chính huyện Mê Linh, Mê 
Linh, Hà Nội)

1 Quản lý đất đai  x 

Trung tâm GDNN - GDTX 
huyện Gia Lâm (Số 6 đường 
Cổ Bi, thôn Hội, Gia Lâm, 
Hà Nội)

1 Du lịch sinh thái  x 
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Trung tâm thể dục thể thao 
Quân đội (Ngõ 155 đường 
Trường Chinh, Phương 
Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

1 Kế toán doanh nghiệp  x 

96a/2023/GCNĐKHĐ-
TCGDNN 07/05/2024

Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội 1 Công nghệ ô tô x  x  x 

96b/2023/GCNĐKHĐ-
TCGDN 10/06/2024

Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

1 Tiếng Anh  x 
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa x

96d/2023/GCNĐKBS-
TCGDNN 21/2/2025

Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

1 Thiết kế đồ họa  x 
2 Kế toán doanh nghiệp  x 
3 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
4 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
5 Chế tạo thiết bị cơ khí x
6 Chăm sóc sắc đẹp x  x 

96d/2023/GCNĐKBS-
TCGDNN 21/2/2025

Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

1 Cắt gọt kim loại  x 
2 Hàn  x 
3 Công nghệ ô tô  x 
4 Điện công nghiệp  x 
5 Điện tử công nghiệp x
6 Cơ điện tử x  x 

96e/2023/GCNĐKBS-
GDNNGDTX ngày 03/6/2025

Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội 1 Hướng dẫn du lịch x  x 

29 Trường Cao đẳng nghề Việt 
Nam - Hàn Quốc thành phố 
Hà Nội

UBND thành phố Hà 
Nội

xã Thư Lâm, Hà Nội

136/2017/GCNĐKHĐ-TCDN 
ngày 15/6/2017

xã Thư Lâm, Hà Nội
1 Cắt gọt kim loại x  x 
2 Hàn x  x 
3 Công nghệ ô tô x  x 
4 Điện công nghiệp x  x 
5 Điện tử công nghiệp x  x 
6 Cơ điện tử x  x 
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136a/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 20/11/2017

xã Thư Lâm, Hà Nội
1 Cắt gọt kim loại x  x 
2 Hàn x  x 
3 Công nghệ ô tô x  x 
4 Điện công nghiệp x  x 
5 Điện tử công nghiệp x  x 

136b/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 01/01/2018

xã Thư Lâm, Hà Nội
1 Cắt gọt kim loại  x 
2 Hàn  x 
3 Điện công nghiệp  x 
4 Điện tử công nghiệp  x 
5 Cơ điện tử  x 
6 Điện dân dụng  x 
7 Sửa chữa động cơ ô tô  x 
8 Sửa chữa xe máy  x 

136c/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 03/12/2018

xã Thư Lâm, Hà Nội
1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính x  x 
2 Vẽ và thiết kế trên máy tính x  x 
3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 

136d/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 21/8/2020

xã Thư Lâm, Hà Nội
1 Tiếng Nhật  x 
2 Tiếng Hàn Quốc  x 
3 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
4 Vẽ và thiết kế trên máy tính  x 
5 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

136đ/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 30/9/2021

Trường Trung cấp nghề 
Tổng hợp Hà Nội (Xã Thủy 
Xuân Tiên, huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà Nội)

1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
2 Điện công nghiệp x  x 

136e/2017/GCNĐKBS-
GDNNGDTX ngày 07/5/2025

Trung tâm GDNN-GDTX 
Đông Anh (Ngõ 353 đường 
Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện 
Đông Anh, Hà Nội)

1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
2 Điện tử công nghiệp  x 
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30 Trường Cao đẳng Thương 
Mại và Du lịch Hà Nội

UBND Thành phố Hà 
Nội

Số 9 đường Phạm Văn 
Đồng, phường Phú 

Diễn, Hà Nội
35/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 28/05/2024

Số 9 đường Phạm Văn 
Đồng, phường Phú Diễn, Hà 
Nội

1 Tiếng Anh x  x  x 
2 Tiếng Trung Quốc  x  x 
3 Tiếng Hàn Quốc  x  x 
4 Tiếng Đức  x 
5 Tiếng Nhật  x 
6 Truyền thông đa phương tiện x  x 
7 Kinh doanh thương mại x
8 Thương mại điện tử x  x 
9 Digital Marketing  x 

10 Kế toán x
11 Kế toán hành chính sự nghiệp  x 
12 Kế toán tổng hợp  x 
13 Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp  x 
14 Quản trị kinh doanh x
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành x
16 Hướng dẫn du lịch x  x 
17 Quản trị khách sạn x  x 
18 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống x
19 Kỹ thuật chế biến món ăn  x  x 
20 Quản lý khách sạn  x 
21 Quản trị nhà hàng  x 
22 Nghiệp vụ chế biến bánh  x 

35a/2024/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 09/01/2025

Số 9 đường Phạm Văn 
Đồng, phường Phú Diễn, Hà 
Nội

1 Tiếng Trung Quốc x
2 Kế toán  x 
3 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
4 Công nghệ thông tin x  x 

35b/2024/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 11/02/2025

Số 9 đường Phạm Văn 
Đồng, phường Phú Diễn, Hà 
Nội

1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x

35c/2024/GCNĐKBS-
GDNNGDTX ngày 19/6/2025

Số 9 đường Phạm Văn 
Đồng, phường Phú Diễn, Hà 
Nội

1 Tiếng Hàn Quốc x
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35d/2024/GCNĐKBS-
GDNNGDTX ngày28/10/2025

Số 9 đường Phạm Văn 
Đồng, phường Phú Diễn, Hà 
Nội

1 Hướng dẫn du lịch x
2 Tiếng Trung Quốc x
3 Thương mại điện tử x
4 Truyền thông đa phương tiện x
5 Quản trị kinh doanh x

31 Trường Cao đẳng Điện tử - 
Điện lạnh Hà Nội

UBND thành phố Hà 
Nội

Đường Nguyễn Văn 
Huyên, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội

99/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày  14/10/2021

Đường Nguyễn Văn Huyên, 
phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa  x 
2 Công nghệ thông tin x  x 
3 Quản trị mạng máy tính x
4 Thiết kế trang Web  x 
5 Công nghệ kỹ thuật cơ khí x
6 Hàn  x 
7 Công nghệ ô tô  x 
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x  x 
9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử x

10 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông x
11 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
12 Điện lạnh  x 
13 Điện tử công nghiệp x
14 Điện tử dân dụng  x 
15 Điện công nghiệp x  x  x 
16 Điện dân dụng  x 
17 Điện - Nước  x 
18 Tự động hóa công nghiệp x

99a/2021/GCNÐKBS-
TCGDNN ngày 10/10/2022

Đường Nguyễn Văn Huyên, 
phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Tiếng Đức  x 

99b/2021/GCNÐKBS-
TCGDNN ngày 31/01/2024

Đường Nguyễn Văn Huyên, 
phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

1 Tiếng Anh  x 
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2 Trang điểm thẩm mỹ  x 
3 Vẽ móng nghệ thuật  x 
4 Chăm sóc da  x 

99c/2021/GCNÐKBS-
TCGDNN ngày 08/08/2024

Đường Nguyễn Văn Huyên, 
phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

1 Tiếng Đức  x 
2 Công nghệ thông tin  x 
3 Chăm sóc sắc đẹp x  x 

99d/2021/GCNÐKBS-
TCGDNN ngày 21/02/2025

Đường Nguyễn Văn Huyên, 
phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

1 Tiếng Hàn  x 
2 Sửa chữa xe máy  x 
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  x 

32 Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Hà Nội

UBND thành phố Hà 
Nội

Số 102 phố Trung 
Kính, phường Yên 

Hòa, Hà Nội
02/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 12/01/2022

Số 102 phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, Hà Nội

1 Phiên dịch tiếng Anh thương mại x
2 Phiên dịch tiếng Anh du lịch x
3 Tiếng Anh x  x 
4 Hệ thống thông tin quản lý x
5 Quản trị bán hàng x
6 Thương mại điện tử x
7 Tài chính - Ngân hàng x  x 
8 Kế toán x
9 Kế toán doanh nghiệp x  x 

10 Quản trị kinh doanh x
11 Công nghệ thông tin x
12 Tin học ứng dụng  x 
13 Quản trị mạng máy tính x
14 Công nghệ kỹ thuật xây dựng x
15 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x
16 Điện dân dụng x
17 Điện công nghiệp và dân dụng  x 
18 Quản lý xây dựng x
19 Xây dựng dân dụng và công nghiệp  x 
20 Nề - hoàn thiện  x 
21 Hướng dẫn du lịch x  x 
22 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 
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Trung tâm GDNN-GDTX 
huyện Mỹ Đức (Đội 5, xã 
Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà 
Nội)

1 Kế toán doanh nghiệp  x 
2 Xây dựng dân dụng và công nghiệp  x 
3 Hướng dẫn du lịch  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
quận Tây Hồ (Tổ 32 cụm 4, 
đường An Dương Vương, 
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà 
Nội)

1 Tin học ứng dụng  x 

02a/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 03/08/2023

Trung tâm GDNN-GDTX 
quận Hai Bà Trưng (Số 15 
Bùi Ngọc Dương, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội)

1 Tin học ứng dụng  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
quận Long Biên (Ngõ 161 
phố Hoa Lâm, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội)

1 Tin học ứng dụng  x 

02b/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 11/09/2023

Trung tâm GDNN-GDTX 
huyện Đông Anh (Xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội)

1 Kế toán doanh nghiệp  x 

33 Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Hà Tây

UBND thành phố Hà 
Nội

Thôn Xuân Sen, xã 
Xuân Mai, Hà Nội

138/2017/GCNĐKHĐ-TCDN 
ngày 15/6/2017

Thôn Xuân Sen, xã Xuân 
Mai, Hà Nội

1 Tài chính - Ngân hàng x  x 
2 Công nghệ kỹ thuật môi trường x  x 
3 Tin học ứng dụng x  x 
4 Công nghệ thực phẩm x  x 
5 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp x
6 Quản lý đất đai x
7 Bảo vệ thực vật x
8 Dịch vụ thú y x
9 Chăn nuôi x

10 Khoa học cây trồng x
11 Kế toán x
12 Quản trị kinh doanh x
13 Công nghệ sinh học x
14 Công nghệ thông tin x
15 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x
16 Tiếng Anh x
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17 Phát triển nông thôn  x 
18 Chăn nuôi - Thú y  x 
19 Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm  x 
20 Kỹ thuật chăn nuôi lợn  x 
21 Chăn nuôi gà, lợn hữu cơ  x 
22 Trồng lúa chất lượng cao  x 
23 Trồng cây ăn quả  x 
24 Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn  x 
25 Kỹ thuật trồng chè  x 
26 Kỹ thuật trồng hoa  x 
27 Nuôi trồng và chế biến nầm ăn, nấm dược liệu  x 
28 Điện dân dụng  x 
29 Sửa chữa điện thoại di động  x 

138a/2017/GCNĐKNS-
TCGDNN ngày 30/11/2017

Thôn Xuân Sen, xã Xuân 
Mai, Hà Nội

1 Chăn nuôi - Thú y  x 
2 Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm  x 
3 Kỹ thuật chăn nuôi lợn  x 
4 Chăn nuôi gà, lợn hữu cơ  x 
5 Trồng lúa chất lượng cao  x 
6 Trồng cây ăn quả  x 
7 Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn  x 
8 Nuôi trồng và chế biến nầm ăn, nấm dược liệu  x 

138b/2017/GCNĐKNS-
TCGDNN ngày 19/03/2018

Thôn Xuân Sen, xã Xuân 
Mai, Hà Nội

1 Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã 
hội x  x 

2 Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao x  x 
3 Chăn nuôi - Thú y  x 
4 Trồng trọt  x 
5 Bảo vệ thực vật  x 
6 Quản lý đất đai  x 
7 Quản lý doanh nghiệp  x 
8 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp  x 
9 Kế toán doanh nghiệp  x 

138c/2017/GCNĐKNS-
TCGDNN ngày 19/7/2018

Thôn Xuân Sen, xã Xuân 
Mai, Hà Nội

1 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành x
3 Quản lý và kinh doanh du lịch  x 
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  x 
5 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
6 Điện công nghiệp  x 

138đ/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 24/2/2025
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Thôn Xuân Sen, xã Xuân 
Mai, Hà Nội

1 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống x
2 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 
3 Chăn nuôi - Thú y x

34 Trường Cao đẳng Y tế Hà 
Nội

UBND thành phố Hà 
Nội

Số 35 Đoàn Thị Điểm, 
phường Ô Chợ Dừa, 

Hà Nội
79/2023/GCNĐKNS-
TCGDNN ngày 28/9/2023

Số 35 Đoàn Thị Điểm, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

1 Y sỹ đa khoa x
2 Dược x
3 Điều dưỡng x  x 
4 Hộ sinh x
5 Kỹ thuật xét nghiệm y học x
6 Kỹ thuật hình ảnh y học x
7 Kỹ thuật phục hồi chức năng x
8 Chăm sóc sắc đẹp x  x 

79a/2023/GCNĐKNS-
TCGDNN ngày 06/8/2024

Trường Cao đẳng Hà Nội 
(Km3+350 đường Phan 
Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội)

1 Dược x
2 Điều dưỡng x

35 Trường Cao đẳng Y tế Hà 
Đông

UBND Thành phố Hà 
Nội

Số 39 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Hà 

Đông, Hà Nội
91/2022/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 03/11/2022

Số 39 Nguyễn Viết Xuân, 
Quang Trung, Hà Đông, Hà 
Nội

1 Y sỹ đa khoa  x 
2 Dược x  x 
3 Điều dưỡng x  x 
4 Hộ sinh x  x 
5 Hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi  x 
6 Kỹ thuật xét nghiệm y học x  x 

91a/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 17/01/2024

Số 39 Nguyễn Viết Xuân, 
Quang Trung, Hà Đông, Hà 
Nội

1 Dược x
2 Y sỹ đa khoa  x 
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91b/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 23/4/2024

Số 39 Nguyễn Viết Xuân, 
Quang Trung, Hà Đông, Hà 
Nội

1 Chăm sóc sắc đẹp x
2 Y sỹ đa khoa x

36 Trường Cao đẳng Nghệ 
Thuật Hà Nội

UBND Thành phố Hà 
Nội

Số 7 phố Hai Bà 
Trưng, phường Cửa 

Nam, Hà Nội
77/2020/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 29/6/2020

Số 7 phố Hai Bà Trưng, 
phường Cửa Nam, Hà Nội

1 Hội họa x  x 
2 Diễn viên kịch - điện ảnh x
3 Biên đạo múa x
4 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc  x 
5 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống x  x 
6 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây x  x 
7 Piano x  x 
8 Violon  x 
9 Thanh nhạc x  x 

10 Thiết kế đồ họa x  x 
11 Thiết kế thời trang x  x 
12 Truyền thông đa phương tiện x

77a/2020/GCNÐKBS-
TCGDNN ngày 04/8/2022

Công ty cổ phần Monster 
Lab (Số 85, Lương Định 
Của, Đống Đa, Hà Nội)

1 Hội họa x
2 Thiết kế đồ họa x  x 

77b/2020/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 26/06/2024

Số 7 phố Hai Bà Trưng, 
phường Cửa Nam, Hà Nội

1 Hội họa  x 
2 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc  x 
3 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống  x 
4 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây  x 
5 Piano  x 
6 Violon  x 
7 Thanh nhạc  x 
8 Thiết kế thời trang  x 

37 Trường Cao đẳng Hùng 
Vương Hà Nội

Số 2, Ngõ 109 An 
Dương Vương, Phú 

Thượng, Tây Hồ, Hà 
Nội

105/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 19/11/2021
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Số 02 ngõ 109 An Dương 
Vương, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp x

Khu Rốn Rện, xã Trung Sơn 
Trầm, thị xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội

1 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Số 310 Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội

1 Văn thư hành chính x  x 
2 Công tác xã hội x  x  x 

38 Trường Cao đẳng Phú Châu Công ty TNHH Bảo 
Vân

104, Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội

39 Trường Cao đẳng Công 
Nghiệp

Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Thương mại 

Đại Việt

Tổ 45, xã Thư Lâm, Hà 
Nội

42/2018/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 15/5/2018

Tổ 45, xã Thư Lâm, Hà Nội
1 Truyền thông đa phương tiện x
2 Marketing x
3 Kế toán doanh nghiệp x
4 Quản trị cơ sở dữ liệu x
5 Quản trị mạng máy tính x
6 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
7 Tin học văn phòng  x 
8 Công nghệ ô tô x
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x

10 Hàn x  x  x 
11 Điện công nghiệp x  x 
12 Điện dân dụng  x 
13 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
14 Chăm sóc người cao tuổi  x 
15 May công nghiệp  x 
16 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh  x 
17 Nuôi trồng và chế biến nấm dược liệu  x 
18 Trồng cây ăn quả  x 
19 Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm  x 
20 Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm (nước ngọt)  x 
21 Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn  x 
22 Trồng lúa chất lượng cao  x 
23 Kỹ thuật chăn nuôi lợn  x 

Thôn Đại Vỹ, xã Thư Lâm, 
Hà Nội 1 Mộc dân dụng  x 

40 Trường Cao đẳng Bách 
nghệ Hà Nội

Số 07 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà 

Nội
71/2025/GCNĐKHĐ-
GDNNGDTX ngày 02/10/2025
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Số 07 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x  x 
2 Lập trình máy tính x
3 Kế toán doanh nghiệp x
4 Quản trị khách sạn x  x 
5 Nghiệp vụ nhà hàng  x 
6 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
7 Pha chế đồ uống  x 
8 Kỹ thuật hàn  x 
9 May công nghiệp  x 

10 Y sỹ đa khoa x
11 Y học cổ truyền x
12 Dược x
13 Điều dưỡng x
14 Điều dưỡng nha khoa x
15 Kỹ thuật hình ảnh y học x
16 Kỹ thuật xét nghiệm y học x
17 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng x

Khu đất dịch vụ 25,2ha, 
đường Kim Hoàng, xã Sơn 
Đồng, Hà Nội

1 Tiếng Anh  x 
2 Tiếng Trung Quốc x
3 Tiếng Hàn Quốc x  x 
4 Tiếng Nhật x
5 Công nghệ thông tin x
6 Hàn  x 
7 Điện công nghiệp x

41 Trường Cao đẳng Ngoại 
ngữ và Công nghệ Hà Nội

Tổ dân phố Nhật Tảo 
3, phường Phú 
Thượng, Hà Nội

48/2025/GCNĐKHĐ-
GDNNGDTX ngày 24/7/2025

Tổ dân phố Nhật Tảo 3, 
phường Phú Thượng, Hà Nội 1 Chăm sóc và vẽ móng nghệ thuật  x 

Lô CN8, Cụm CN Từ Liêm, 
phường Xuân Phương, Hà 
Nội

1 Tiếng Anh x
2 Tiếng Trung Quốc x
3 Tiếng Đức x  x 
4 Tiếng Hàn Quốc x
5 Tiếng Nhật Bản x
6 Marketing thương mại x
7 Công nghệ thông tin x
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô x  x 
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x  x 

10 Vi mạch bán dẫn x  x 
11 Nghiệp vụ pha chế  x 
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Số 1 Kiều Mai, phường 
Xuân Phương, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x  x 
2 Tiếng Anh x
3 Tiếng Trung Quốc x
4 Tiếng Hàn Quốc x  x 
5 Tiếng Nhật Bản x
6 Logistics x  x 
7 Thương mại điện tử x  x 
8 Quản trị kinh doanh x
9 Công nghệ thông tin x  x 

10 Quản trị mạng máy tính  x 
11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành x
12 Hướng dẫn du lịch x  x 
13 Quản trị lữ hành  x 
14 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
15 Chăm sóc sắc đẹp x  x 
16 Chăm sóc và vẽ móng nghệ thuật  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Sơn Tây (số 129 đường Phú 
Thịnh, phường Sơn Tây, Hà 
Nội)

1 Thương mại điện tử  x 
2 Quản trị lữ hành  x 
3 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
4 Chăm sóc sắc đẹp  x 
5 Quản trị lữ hành  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Ba Vì (Thôn Vật Phụ, Xã 
Vật Lại, Hà Nội)

1 Thương mại điện tử  x 
2 Quản trị lữ hành  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Thanh Trì (Km 2,5 đường 
Phan Trọng Tuệ, xã Đại 
Thanh, Hà Nội)

1 Chăm sóc sắc đẹp  x 

42 Trường Cao đẳng Bách 
khoa

Đức Thượng, xã Hoài 
Đức, Hà Nội

27/2018/GCNĐKHĐ - 
TCGDNN ngày 09/4/2018

Đức Thượng, xã Hoài Đức, 
Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp x
2 Quản trị nhà hàng x
3 Hướng dẫn du lịch x
4 Quản trị mạng máy tính x
5 Công tác xã hội x
6 Công nghệ thông tin  x 
7 Tiếng Anh  x 
8 Tiếng Nhật  x 
9 Tiếng Hàn Quốc  x 
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Thị trấn Phùng, Đan 
Phượng, Hà Nội

1 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 
2 May Thời trang x  x 
3 Quản trị Khách sạn x  x 
4 Quản trị Lữ hành x  x 

27a/2018/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 12/11/2019

Đức Thượng, xã Hoài Đức, 
Hà Nội

1 Tiếng Anh x
2 Tiếng Nhật x
3 Tiếng Hàn Quốc x

27b/2018/GCNĐKBS-
TCGDNN 06/12/2019

Thị trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội

1 Công nghệ ô tô x  x 
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 

27c/2018/GCNĐKBS-
TCGDNN 23/7/2020

Đức Thượng, xã Hoài Đức, 
Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x  x 
2 Lập trình máy tính x  x 
3 Thương mại điện tử x  x 
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x  x 

27d/2018/GCNĐKBS-
TCGDNN 05/5/2021

Đức Thượng, xã Hoài Đức, 
Hà Nội 1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x

27đ/2018/GCNĐKBS-
TCGDNN 15/10/2021

Đức Thượng, xã Hoài Đức, 
Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x
2 Lập trình máy tính x

Thị trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội 1 Công nghệ ô tô x

27e/2018/GCNĐKBS-
TCGDNN 15/11/2021

Đức Thượng, xã Hoài Đức, 
Hà Nội 1 Thiết kế đồ họa x

Thị trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội 2 Công nghệ ô tô x

27g/2018/GCNĐKBS-
TCGDNN 09/04/2024

Thị trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội

1 Tiếng Trung Quốc x
2 Logistics x
3 Marketing x
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27h/2018/GCNĐKBS-
TCGDNN 03/01/2025

Đức Thượng, xã Hoài Đức, 
Hà Nội

1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x
2 Quản trị kinh doanh x

Thị trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội 1 Công nghệ ô tô x

27i/2018/GCNĐKBS-
GDNNGDTX ngày 23/7/2025

Công ty cổ phần chế tạo 
Điện cơ Hà Nội (Km12 
đường Cầu Diễn, phường 
Xuân Phương, Hà Nội)

1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x  x 
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
3 Công nghệ ô tô x  x 
4 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 

43 Trường Cao đẳng Kinh 
doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Kinh 
doanh và Công nghệ 

Hà Nội

Số 29A, ngõ 124, phố 
Vĩnh Tuy, phường 
Vĩnh Tuy Hà Nội

96/2019/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 25/9/2019

Hòa Bình

Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh 
Tuy, phường Vĩnh Tuy Hà 
Nội

1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính x  x 
2 Công nghệ thông tin x
3 Quản trị cơ sở dữ liệu x
4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x
5 Kế toán doanh nghiệp x
6 Cắt gọt kim loại x
7 Kế toán  x 
8 Tin học văn phòng  x 

44 Trường Cao đẳng Kinh tế 
Công nghệ Hà Nội

Công ty TNHH Nhà 
nước MTV

 Đầu tư & PTNN Hà 
Nội

Số 202 đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Phú 

Diễn, Hà Nội

76/2019/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 15/08/2019

Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

1 Tiếng Anh x  x 
2 Tiếng Hàn Quốc x  x 
3 Tiếng Nhật x  x 
4 Marketing x  x 
5 Thương mại điện tử x  x 
6 Kế toán doanh nghiệp x  x 
7 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x  x 
8 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) x  x 
9 Lắp đặt thiết bị cơ khí x  x 
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10 Trồng cây ăn quả x  x  x 
11 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
12 Quản trị khách sạn x  x 
13 May công nghiệp  x 
14 Pha chế đồ uống  x 
15 Dịch vụ nhà hàng  x 
16 Cắm tỉa hoa  x 
17 Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm  x 
18 Kỹ thuật chăn nuôi lợn  x 
19 Chăn nuôi - Thú y  x 
20 Nuôi cá thương phẩm nước ngọt  x 
21 Trồng lúa chất lượng cao  x 
22 Nuôi trồng và chế biến nấm ăn,nấm dược liệu  x 
23 Trồng rau an toàn  x 
24 Kỹ thuật trồng hoa  x 
25 Kỹ thuật trồng chè  x 
26 Điện dân dụng  x 
27 Xây trát dân dụng  x 

45 Trường Cao đẳng Quốc tế 
Hà Nội

Yên Thái, xã Phú Cát, 
Hà Nội

25/2022/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 24/3/2022

Yên Thái, xã Phú Cát, Hà 
Nội

1 Tiếng Anh x  x 
2 Tiếng Hàn Quốc x  x 
3 Tiếng Trung Quốc x  x 
4 Tiếng Nhật x  x 
5 Dược x
6 Điều dưỡng x
7 Dịch vụ pháp lý x  x 
8 Văn thư hành chính x  x 
9 Kế toán doanh nghiệp x

10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x
11 Quản trị mạng máy tính x
12 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
13 Quản trị lễ tân x
14 Quản trị khách sạn x
15 Hướng dẫn du lịch x
16 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
17 Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn  x 
18 Quản lý bếp  x 
19 Nghiệp vụ lễ tân  x 
20 Nghiệp vụ Bar  x 
21 Nghiệp vụ buồng phòng  x 
22 Hướng dẫn du lịch Golf  x 
23 Phục vụ người chơi Golf  x 
24 Caddie master  x 
25 Huấn luyện viên Golf  x 
26 Công nghệ ô tô x  x 
27 Kỹ thuật động cơ ô tô  x 
28 Kỹ thuật cơ khí  x 
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29 Kỹ thuật cơ khí - Hàn  x 
30 Kỹ thuật cơ khí - cơ điện tử  x 

Tổ dân phố số 05, Hòe Thị, 
phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội

1 Tiếng Anh x  x 
2 Tiếng Hàn Quốc x
3 Tiếng Trung Quốc x
4 Tiếng Nhật x
5 Tiếng Đức  x 
6 Công nghệ thông tin x
7 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x  x 
9 Marketing thương mại x

10 Quản trị khách sạn x
11 Hướng dẫn du lịch x  x 
12 Kỹ thuật chế biến món ăn x

25a/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 22/12/2022

Tổ dân phố số 05, Hòe Thị, 
phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội

1 Chăm sóc sắc đẹp  x 

25b/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 25/4/2024

Tổ dân phố số 05, Hòe Thị, 
phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội

1 Tiếng Trung Quốc x
2 Tiếng Hàn Quốc x
3 Quản trị văn phòng x
4 Quản trị kinh doanh x

25c/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 28/5/2024

Tổ dân phố số 05, Hòe Thị, 
phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội

1 Thương mại điện tử x

25d/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 129/10/2024 Bình Dương

25đ/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 20/12/2024 Bình Dương

25e/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 11/02/2025 Bình Dương

Tổ dân phố số 05, Hòe Thị, 
phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x

25g/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 03/6/2025
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Tổ dân phố số 05, Hòe Thị, 
phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp  x 
2 Chăm sóc sắc đẹp x

46 Trường Cao đẳng Y Hà Nội Số 456 đường Khương 
Đình, phường Khương 

Đình, Hà Nội

83/2022/GCNĐKHĐ- 
TCGDNN ngày 06/10/2022

Số 456 đường Khương Đình, 
phường Khương Đình, Hà 
Nội

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Chăm sóc da  x 
4 Vẽ móng nghệ thuật  x 
5 Tạo mẫu và chăm sóc tóc  x 
6 Trang điểm nghệ thuật  x 

Số 40, ngõ 20, đường Mỹ 
Đình, phường Từ Liêm, Hà 
Nội

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Chăm sóc sắc đẹp x
4 Chăm sóc da  x 
5 Dược x

Số 20 phố Tôn Thất Tùng, 
phường Khương Thượng, 
quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội

1 Điều dưỡng x
2 Chăm sóc sắc đẹp x

83a/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 08/11/2022

Số 456 đường Khương Đình, 
phường Khương Đình, Hà 
Nội

1 Chăm sóc sắc đẹp x  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
huyện Ba Vì (xã Vật Lại, 
huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội)

1 Chăm sóc sắc đẹp  x 

83b/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 06/02/2023

Số 456 đường Khương Đình, 
phường Khương Đình, Hà 
Nội

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Chăm sóc sắc đẹp x
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83c/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 29/12/2023

Số 456 đường Khương Đình, 
phường Khương Đình, Hà 
Nội

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Chăm sóc sắc đẹp x
4 Dược x
5 Điều dưỡng x
6 Chăm sóc sắc đẹp x

83d/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 15/4/2024

Số 456 đường Khương Đình, 
phường Khương Đình, Hà 
Nội

1 Y sỹ đa khoa x

83đ/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 10/6/2024

Trường Trung cấp Kinh tế 
Kỹ thuật Thương mại Hà 
Nội (Tổ dân phố Phú Thứ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Chăm sóc sắc đẹp x

83e/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 10/10/2024

Trường Trung cấp Kinh tế 
Kỹ thuật Thương mại Hà 
Nội (Tổ dân phố Phú Thứ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Chăm sóc sắc đẹp x

83h/2022/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 23/01/2025

Số 456 đường Khương Đình, 
phường Khương Đình, Hà 
Nội

1 Y học cổ truyền x

47 Trường Cao đẳng Ngoại 
ngữ - Công nghệ và Truyền 
thông

Trung ương Hội nạn 
nhân chất độc da 

cam/ dioxin Việt Nam

Khu tổ hợp Trường 
Đào tạo & phát triển 

nguồn nhân lực 
Vietinbank, đường 
Mùa Xuân, phường 

Xuân Phương, Hà Nội
44/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 19/6/2024
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Khu tổ hợp Trường Đào tạo 
& phát triển nguồn nhân lực 
Vietinbank, đường Mùa 
Xuân, phường Xuân 
Phương, Hà Nội

1 Tiếng Trung Quốc x
2 Tiếng Hàn Quốc x
3 Công nghệ thông tin x
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x

44a/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 08/8/2024

Khu tổ hợp Trường Đào tạo 
& phát triển nguồn nhân lực 
Vietinbank, đường Mùa 
Xuân, phường Xuân 
Phương, Hà Nội

1 Thương mại điện tử x
2 Kế toán x
3 Quản trị kinh doanh x
4 Kỹ thuật chế biến món ăn x

44b/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 12/12/2024

Khu tổ hợp Trường Đào tạo 
& phát triển nguồn nhân lực 
Vietinbank, đường Mùa 
Xuân, phường Xuân 
Phương, Hà Nội

1 Tiếng Trung Quốc  x 
2 Tiếng Hàn Quốc  x 
3 Công nghệ thông tin  x 
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 
5 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

44c/2024/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 16/01/2025

Khu tổ hợp Trường Đào tạo 
& phát triển nguồn nhân lực 
Vietinbank, đường Mùa 
Xuân, phường Xuân 
Phương, Hà Nội

1 Tiếng Nhật x
2 Văn thư - Lưu trữ x
3 Công nghệ ô tô x
4 Vi mạch bán dẫn x

48 Trường Cao đẳng nghề 
Nguyễn Trãi

Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Phát triển nhân 

lực

Khu Giáo dục Nguyễn 
Trãi, Phú Lương, Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà 
Nội

23/2020/GCNĐKHĐ-TCDN 
ngày 25/02/2020

Số 36A đường Phạm Văn 
Đồng, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội
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1 Kế toán doanh nghiệp x  x 
2 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x  x 
3 Quản trị mạng máy tính x  x 
4 Lập trình máy tính x  x 
5 Thiết kế đồ họa x  x 
6 Tin học ứng dụng  x 
7 Công tác xã hội x  x 
8 Quản trị khách sạn x
9 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 

10 Tiếng Anh x
11 Tiếng Hàn Quốc x
12 Tiếng Nhật x
13 Thiết kế tạo mẫu tóc  x 
14 Giúp việc gia đình  x 
15 Vẽ móng nghệ thuật  x 
16 Trang điểm thẩm mỹ  x 

Số 266 phố Đội Cấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội

1 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
2 Chăm sóc da  x 

49 Trường Cao đẳng Ngoại 
ngữ Hà Nội

Công ty Cổ phần 
SIMCO Sông Đà

Bình Minh, Thanh Oai, 
Hà Nội

39/2017/GCNĐKHĐ-TCDN 
ngày 03/5/2017

Bình Minh, Thanh Oai, Hà 
Nội

1 Lắp đặt điện dân dụng  x 
2 Điện công nghiệp  x 
3 Quản lý điện nông thôn  x 
4 Điện lạnh  x 
5 Tin học văn phòng  x 
6 May công nghiệp  x 
7 Kế toán doanh nghiệp  x 
8 Cấp, thoát nước gia đình  x 
9 Hàn điện  x 

10 Cốt thép - Hàn  x 
50 Trường Cao đẳng nghề 

Thiết kế và Thời trang 
London (Hà Nội)

98 phố Tô Ngọc Vân,  
Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội
51 Trường Cao đẳng FPT 

Polytechnic
Km12, đường Cầu 
Diễn, phường Xuân 

Phương, Hà Nội.
41/2025/GCNĐKHĐ-
GDNNGDTX ngày 19/6/2025

Km12, đường Cầu Diễn, 
phường Xuân Phương, Hà 
Nội.

1 Thiết kế đồ họa x  x 
2 Quản trị kinh doanh x  x 
3 Công nghệ thông tin x  x 
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí x  x 
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5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa x
6 Hướng dẫn du lịch x
7 Chăm sóc da  x 
8 Trang điểm nghệ thuật x  x 

Công ty Cổ phần đầu tư 
phát triển giáo dục và đào 
tạo Toàn cầu (Đường Trịnh 
Văn Bô, phường Phương 
Canh, quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội)

1 Công nghệ thông tin x
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa x
3 Hướng dẫn du lịch x

Trường Trung cấp Quang 
Trung (số 17 ngõ 28 phố 
Chu Huy Mân, Phúc Đồng, 
Long Biên, Hà Nội)

1 Thiết kế đồ họa  x 
2 Quản trị kinh doanh  x 
3 Công nghệ thông tin  x 

Công ty Cổ phần đầu tư 
phát triển giáo dục và đào 
tạo Toàn cầu - Trường học 
(Tổ dân phố 12 phố Kiều 
Mai, phường Phúc Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1 Tiếng Anh x
2 Tiếng Trung quốc x
3 Tiếng Hàn quốc x
4 Tiếng Nhật x
5 Công nghệ thông tin x  x 
6 Dược x

Số 464 đường Quang Trung, 
phường La Khê, quận Hà 
Đông, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa  x 
2 Quản trị kinh doanh  x 
3 Công nghệ thông tin  x 

52 Trường Cao đẳng Công 
nghệ và Thương mại Hà Nội

Số 252 Hạ Hội, xã Ô 
Diên, Hà Nội

33/2025/GCNĐKHĐ-
GDNNGDTX ngày 03/6/2025

Số 252 Hạ Hội, xã Ô Diên, 
Hà Nội

1 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam  x 
2 Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại x
3 Tiếng Anh x  x 
4 Tiếng Trung quốc x  x 
5 Tiếng Đức  x 
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6 Tiếng Hàn quốc x  x 
7 Tiếng Nhật x  x 
8 Logistics x  x 
9 Marketing x  x 

10 Thương mại điện tử x  x 
11 Tài chính - Ngân hàng x
12 Kế toán x
13 Kế toán doanh nghiệp  x 
14 Quản trị kinh doanh x
15 Dịch vụ pháp lý x
16 Công nghệ thông tin x
17 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
18 Thiết kế đồ họa x  x 
19 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc x
20 Công nghệ kỹ thuật xây dựng x
21 Công nghệ ô tô x  x 
22 Sửa chữa điều hòa không khí ô tô  x 
23 Sửa chữa hộp số tự động  x 
24 Sửa chữa điện ô tô chuyên sâu  x 
25 Sửa chữa ô tô  x 
26 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x
27 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông x
28 Hàn x  x 
29 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x  x 
30 Điện tử dân dụng x  x 
31 Điện dân dụng  x 
32 Điện công nghiệp x  x 
33 Tự động hóa công nghiệp x  x 
34 Công nghệ may  x 
35 Y sỹ đa khoa x  x 
36 Y học cổ truyền x
37 Dược x
38 Nghiệp vụ kinh doanh cửa hàng dược  x 
39 Điều dưỡng x  x 
40 Hộ lý  x 
41 Kỹ thuật phục hình răng x
42 Du lịch lữ hành  x 
43 Hướng dẫn du lịch x  x 
44 Quản trị lữ hành x
45 Quản trị khách sạn x
46 Nghiệp vụ lễ tân  x  x 
47 Quản trị buồng phòng x
48 Nghiệp vụ lưu trú  x 
49 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 
50 Quản trị nhà hàng x
51 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x  x 
52 Nghiệp vụ bàn, bar  x 
53 Nghiệp vụ buồng  x 
54 Chăm sóc sắc đẹp x
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53 Trường Cao đẳng Việt Mỹ 
Hà Nội

Khu đô thị Bắc Cổ 
Nhuế-Chèm, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội

52/2023/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 18/8/2023

Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế-
Chèm, Đông Ngạc, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

1 Chăm sóc da  x 
2 Tiếng Trung giao tiếp cơ bản  x 
3 Nghiệp vụ bán hàng  x 

Phố Trịnh Văn Bô, Phương 
Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

1 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) x  x 
2 Thiết kế trang Web x
3 Thiết kế đồ họa x
4 Tiếng Hàn Quốc x
5 Tài chính doanh nghiệp x
6 Quản lý công nghiệp x
7 Quản trị khách sạn  x 
8 Chăm sóc sắc đẹp x  x 
9 Nghiệp vụ bán hàng  x 

10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ  x 
52a/2023/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 01/12/2023

Lô NT02, Khu đô thị mới 
Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu 
Giấy, Hà Nội

1 Nghiệp vụ bán hàng x
2 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x
3 Quản trị khách sạn x
4 Tiếng Trung Quốc x
5 Tiếng Nhật x
6 Phiên dịch Tiếng Anh thương mại x
7 Marketing x

52b/2023/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 24/01/2024

Phố Trịnh Văn Bô, Phương 
Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ  x 
2 Công nghệ kỹ thuật ô tô x  x 

52c/2023/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 04/04/2024

Lô NT02, Khu đô thị mới 
Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu 
Giấy, Hà Nội

1 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) x
2 Thiết kế đồ họa x
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54 Trường Cao đẳng Công 
thương Hà Nội

Số 54A1 đường Vũ 
Trọng Phụng, Thanh 

Xuân, Hà Nội
94/2019/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 20/9/2019

Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Dinh dưỡng x
4 Tiếng Anh x
5 Tiếng Hàn Quốc x
6 Tiếng Nhật x
7 Quản trị kinh doanh x
8 Hướng dẫn du lịch x  x 
9 Quản trị nhà hàng x

10 Kỹ thuật chế biến món ăn x
11 Công nghệ may x
12 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x  x 
13 Kế toán x
14 Công nghệ thông tin x
15 Nghiệp vụ nhà hàng  x 
16 Công nghệ may  x 
17 Kế toán doanh nghiệp  x 
18 Tài chính - Ngân hàng  x 
19 Quản lý doanh nghiệp  x 
20 Tin học ứng dụng  x 
21 Công nghệ kỹ thuật môi trường  x 
22 Quản lý công trình đô thị  x 
23 Xây dựng dân dụng và công nghiệp  x 
24 Sửa chữa điện lạnh và điện gia dụng  x 
25 Sửa chữa máy tính xách tay  x 
26 Sửa chữa điện thoại di động  x 

94a/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 24/10/2019

Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Kỹ thuật chế biến món ăn x

94b/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 29/6/2020

Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa  x 
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x
3 Điện dân dụng x
4 Điện công nghiệp  x 
5 Điện tử công nghiệp  x 
6 Tin học ứng dụng  x 
7 Kế toán doanh nghiệp  x 
8 Quản lý doanh nghiệp  x 
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9 Dịch vụ chăm sóc gia đình  x 
10 Chăm sóc sắc đẹp  x 
11 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 
12 Dịch vụ ăn uống  x 
13 Sửa chữa điện - điện lạnh ô tô  x 
14 Sửa chữa cơ khí động cơ ô tô  x 
15 Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô  x 
16 Sửa chữa điện tử dân dụng  x 

94c/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 19/10/2021

Số 61/432 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

1 Điện công nghiệp x
2 Điện tử công nghiệp x
3 Tin học ứng dụng  x 
4 Quản lý doanh nghiệp  x 
5 Kế toán doanh nghiệp  x 
6 Chăm sóc da  x 
7 Vẽ móng nghệ thuật  x 
8 Trang điểm thẩm mỹ  x 
9 Nối mi  x 

10 Vệ sinh tòa nhà  x 
11 Sản xuất gốm sứ xây dựng  x 
12 Kỹ thuật xây dựng  x 
13 Nề - hoàn thiện  x 
14 Chế biến và bảo quản thủy sản  x 
15 Chế biến và bảo quản thực phẩm  x 

94d/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 19/10/2021

Số 61/432 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

1 Chăm sóc sắc đẹp x
2 Công nghệ ô tô x
3 Thiết kế đồ họa  x 

94đ/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 04/8/2022

Số 61/432 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

Công nghệ ô tô  x 

94e/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 17/01/2023

Số 54A Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội 1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội

1 Tiếng Trung Quốc x
2 Tiếng Hàn Quốc  x 
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3 Tiếng Nhật  x 
94g/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 23/11/2023

Vĩnh Thịnh, Đại Áng, 
Thanh Trì, Hà Nội

1 Đồ họa đa phương tiện x  x 
2 Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại x
3 Tiếng Đức  x 

94h/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 05/8/2024

Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội

1 Tiếng Anh  x 
2 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 

Số 61/432 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x  x 
2 Công nghệ ô tô x  x 
3 Chăm sóc sắc đẹp x  x 

Số 54A Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội 1 Tiếng Trung Quốc  x 

94i/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 04/10/2024

Vĩnh Thịnh, Đại Áng, 
Thanh Trì, Hà Nội 1 Vi mạch bán dẫn x  x 

94k/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 17/12/2024

Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội 1 Tài chính - Ngân hàng x

55 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
- Công nghệ Bách khoa

60 QL1A, xã Thường 
Tín, Hà Nội

106/2019/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 07/10/2019

60 QL1A, xã Thường Tín, 
Hà Nội 1 Điện dân dụng  x 

106a/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 26/12/2019

Tổ 25 thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội

1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) x  x 
2 Thiết kế đồ họa x  x 
3 Tiếng Nhật x  x 
4 Hướng dẫn du lịch x  x 

106b/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 30/6/2020

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội

1 Công nghệ ô tô x  x  x 
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2 Cắt gọt kim loại x  x 
3 Chế tạo thiết bị cơ khí x  x 

106c/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 22/9/2020

Ngõ 109 Vân Trì, Xóm 3 
Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1 Nhân viên chăm sóc người cao tuổi  x 

106d/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 23/11/2020

Cần Thơ

106đ/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 31/12/2021

Cần Thơ

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội 1 Công nghệ ô tô x

106e/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 11/11/2022

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội 1 Tiếng Nhật x  x  x 

106g/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 16/12/2022

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội

1 Công nghệ ô tô x  x 
2 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử x  x 
3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa x
4 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động  x 
5 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) x  x 
6 Thiết kế đồ họa x  x 

106h/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 21/07/2023

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội

1 Tiếng Anh x  x 
2 Tiếng Trung Quốc x
3 Tiếng Hàn Quốc x  x 

106i/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 02/02/2024

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội

1 Tiếng Anh  x 
2 Tiếng Nhật  x 
3 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
4 Lập trình máy tính x  x 
5 Điều dưỡng x  x  x 
6 Hướng dẫn du lịch x  x 
7 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 
8 Chăm sóc sắc đẹp x  x  x 

106k/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 02/08/2024

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội

1 Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại x
2 Tiếng Đức  x 
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3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x  x 
4 Nông nghiệp công nghệ cao x  x 

106l/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 13/09/2024

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội

1 Logistics x  x 
2 Quản trị kinh doanh x  x 

106m/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 03/01/2025

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội

1 Tiếng Trung Quốc  x 
2 Truyền thông đa phương tiện x  x 
3 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc x  x 
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng x  x 
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng x  x 

106o/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 14/02/2025

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội

1 Y sỹ đa khoa x
2 Vy mạch bán dẫn x  x 

106p/2019/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 21/02/2025

Văn Bình, Thường Tín, Hà 
Nội 1 Công nghệ kỹ thuật hoá học x  x 

56 Trường Cao đẳng Y dược 
Tuệ Tĩnh Hà Nội

Số 1 Phú Diễn, Phú 
Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội
10/2019/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 22/2/2019

Tổ dân phố Văn Trì, 
phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội

1 Dược x  x 

Số 1 Phú Diễn, Phú Diễn, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1 Dược x  x 

Quang Minh, Mê Linh, Hà 
Nội

1 Điều dưỡng x
2 Y học cổ truyền  x 
3 Nhân viên chăm sóc người bệnh  x 
4 Nhân viên chăm sóc người cao tuổi  x 

57 Trường Cao đẳng nghề 
Bách Khoa Hà Nội

15A phố Tạ Quang 
Bửu, Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
96/2020/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 06/8/2020
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15A phố Tạ Quang Bửu, 
Bách Khoa, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

1 Quản trị mạng máy tính x
2 Lập trình máy tính x
3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) x
4 Tin học văn phòng x
5 Thiết kế đồ họa x
6 Công nghệ ô tô x
7 Cơ điện tử x
8 Cắt gọt kim loại x
9 Hàn x

10 Điện dân dụng x
11 Điện tử dân dụng x
12 Điện công nghiệp x
13 Điện tử công nghiệp x

14 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công 
nghiệp x

15 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x
16 Kế toán doanh nghiệp x
17 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x
18 Thương mại điện tử x

96d/2020/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 03/01/2025

Công ty TNH Bảo Long (Số 
57 đường Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội)

1 Cơ điện tử  x 
2 Điện tử công nghiệp  x 
3 Tự động hóa công nghiệp  x 
4 Công nghệ chế tạo máy  x 

58 Trường Cao đẳng Kinh tế 
Kỹ thuật và Công nghệ

Thôn Chúc Lý, phường 
Chương Mỹ, Hà Nội

50/2025/GCNĐKHĐ-
GDNNGDTX ngày 24/7/2025

Thôn Chúc Lý, phường 
Chương Mỹ, Hà Nội

1 Nghiệp vụ lễ tân  x 
2 Nghiệp vụ buồng phòng  x 
3 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Số L28, Lô M02, Khu đô thị 
mới Dương Nội, phường 
Dương Nội, Hà Nội

1 Hướng dẫn du lịch x
2 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  x 
3 Quản trị khách sạn x
4 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x  x 
5 Kỹ thuật chế biến món ăn x
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6 Kỹ thuật làm bánh Âu, Á  x 
7 Kỹ thuật vận hành máy khoan xoay cầu  x 

Số 30/46 Hưng Thịnh, khu 
tái định cư X2A, phường 
Yên Sở, Hà Nội

1 Tiếng Anh x
2 Tiếng Trung quốc x
3 Tiếng Hàn Quốc x
4 Tiếng Nhật x

59 Trường Cao đẳng Y khoa 
Hà Nội

Văn Điền, Tứ Hiệp, 
Thanh trì, Hà Nội

96/2021/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 05/10/2021

Số 267 đường Ngọc Hồi, thị 
trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội 

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học x
4 Xoa bóp bấm huyệt  x 
5 Chăm sóc người cao tuổi  x 
6 Kỹ thuật phục hình răng  x 
7 Kỹ thuật răng hàm mặt  x 
8 Trang điểm chuyên nghiệp  x 
9 Chăm sóc da  x 

96a/2021/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 20/12/2021

Số 267 đường Ngọc Hồi, thị 
trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội 

1 Tiếng Anh x
2 Tiếng Nhật x
3 Tiếng Hàn Quốc x
4 Tiếng Trung Quốc x

60 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Y Dược Hà Nội

Tòa nhà MPT, đường 
Mùa Xuân, Khu Đô thị 
An Lạc, pường Xuân 

Phương, Hà Nội
13/2025/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 12/02/2025

Nam Định

Tòa nhà MPT, đường Mùa 
Xuân, Khu Đô thị An Lạc, 
pường Xuân Phương, Hà Nội

1 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng x
2 Chăm sóc sắc đẹp x
3 Thiết kế tạo mẫu tóc  x 

Số 10 Ngõ 4, phố Xốm, 
phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội
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1 Y sỹ đa khoa x  x 
2 Y học cổ truyền x  x 
3 Dược x  x 
4 Điều dưỡng x  x 
5 Kỹ thuật xét nghiệm y học  x 
6 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 
7 Chăm sóc da  x 
8 Thiết kế tạo mẫu tóc  x 
9 Trang điểm thẩm mỹ  x 

10 Vẽ móng nghệ thuật  x 
11 Nhân viên chăm sóc  x 

61 Trường Cao đẳng Hà Nội Số Km3+350 xã Đại 
Thanh, Hà Nội

73/2023/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 19/09/2023

Số Km3+350 xã Đại Thanh, 
Hà Nội

1 Dược x
2 Điều dưỡng x
3 Kỹ thuật phục hồi chức năng x

73a/2023/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 16/04/2024

Số Km3+350 xã Đại Thanh, 
Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp  x 
2 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

73b/2023/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 18/06/2024

Số Km3+350 xã Đại Thanh, 
Hà Nội

1 Tiếng Trung Quốc x
2 Tiếng Hàn Quốc x
3 Công nghệ ô tô  x 
4 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 
5 Chăm sóc sắc đẹp x  x 

73c/2023/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 10/01/2025

Số Km3+350 xã Đại Thanh, 
Hà Nội

1 Tiếng Trung Quốc  x 
2 Tiếng Hàn Quốc  x 
3 Truyền thông đa phương tiện x
4 Thương mại điện tử x
5 Quản trị kinh doanh x
6 Đồ họa đa phương tiện x  x 
7 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) x
8 Thiết kế trang Web x

62 Phân hiệu Trường Cao 
đẳng Quốc tế Pegasus tại 
Hà Nội

toàn nhà 2/2C khu 
Đoàn ngoại giao Vạn 

Phúc, Ngọc Khánh, Ba 
Đình, Hà Nội



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

63 Trường Cao đẳng Công 
nghệ Bách khoa Hà Nội

Số 176 đường Quán 
Trữ, Kiến An, Hải 

Phòng
85/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 18/12/2024

85a/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 11/02/2025

Hải Phòng

64 Trường Cao đẳng Ngoại 
ngữ và Công nghệ Việt Nam

Lô XN 50, 54, 55 - Khu 
công nghiệp Đại An, 
Km51, Quốc lộ 5, Tứ 

Minh, Hải Dương, Hải 
Dương

23/2019/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 17/04/2019

Km8+500, đại lộ Thăng Long, 
An Thọ, An Khánh, Hoài 
Đức, Hà Nội

1 Điều dưỡng x
2 Tiếng Anh x  x 
3 Tiếng Trung Quốc x  x 
4 Tiếng Hàn Quốc x  x 
5 Tiếng Nhật x
6 Hàn điện  x 
7 Cơ khí chế tạo  x 

65 Phân hiệu Trường Cao 
đẳng nghề Kỹ thuật Công 
nghệ LOD -  tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Hợp 
tác lao động nước 

ngoài (LOD)

Số 924 đường Bạch 
Đằng, Thanh Lương,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội

62/2024/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 29/08/2024

Số 924 đường Bạch Đằng, 
Thanh Lương,  Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp x  x 
2 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x
3 Quản trị mạng máy tính x  x 
4 Tin học văn phòng  x 
5 Kỹ thuật xây dựng  x 
6 Hàn điện  x 
7 May công nghiệp  x 
8 Giúp việc gia đình  x 
9 Lái xe ô tô hạng B  x 
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62a/2024/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 23/01/2025

Số 924 đường Bạch Đằng, 
Thanh Lương,  Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

1 Tiếng Anh x
2 Tiếng Trung Quốc x
3 Tiếng Hàn Quốc x
4 Tiếng Nhật x
5 Công nghệ kỹ thuật ô tô x  x 
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử x

66 Trường Cao đẳng công 
thương Việt Nam

Tổ 16 thị trấn Hương 
Sơn, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên
55/2020/GCNĐKHĐ-
TCGDNN ngày 23/4/2020

Công ty TNHH An & Huy 
(địa chỉ: Lô GD1-1,2,3 Cụm 
công nghiệp Ngọc Hồi, xã 
Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

1 Kỹ thuật chế biến món ăn x  x 
2 Điện tử công nghiệp x  x 
3 Dược x
4 Văn thư hành chính x

67 Trường Cao đẳng Dược Hà 
Nội

Hưng Yên

68 Trường Cao đẳng Dược Hà 
Nội

Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

69 Trường Cao đẳng Công 
nghiệp Quốc phòng

Tổng cục công nghiệp 
Quốc phòng

phường Thanh Vinh, 
thị xã Phú Thọ, Phú 

Thọ
258c/2017/GCNĐKBS-
TCGDNN ngày 25/01/2024

Ngọc Thụy, Long Biên, Hà 
Nội

1 Cơ điện tử x
2 Tự động hóa công nghiệp x

70 Trường Cao đẳng Y Dược 
Pasteur

Số 46 đường Nguyễn 
Đức Cảnh, tổ 48 

phường Đồng Tâm, 
thành phố Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái
38/2025/GCNĐKHĐ-
GDNNGDTX ngày 04/6/2025

Số 222 đường Hoàng Quốc 
Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

1 Y sỹ đa khoa x
2 Y sỹ Y học cổ truyền x
3 Điều dưỡng x
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4 Kỹ thuật xét nghiệm y học x
71 Trường Cao đẳng Kinh tế 

Kỹ thuật Công nghiệp
Số 156/109 đường 

Trường Chinh, cụm 
Công nghiệp Đồng 

Hòa, phường Kiến An, 
thành phố Hải Phòng

52/2025/GCNĐKHĐ-
GDNNGDTX ngày 30/7/2025

Thôn Muồng Cháu, xã Yên 
Bài, Hà Nội

1 Tiếng Anh du lịch x  x 
2 Quản trị khách sạn x  x  x 
3 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Lô 14, 15 - BT01, khu đô tị 
mới Tân Tây Đô, xã Ô Diên, 
Hà Nội

1 Tiếng Trung Quốc x  x  x 
2 Tiếng Hàn Quốc x  x  x 
3 Văn thư hành chính x  x 
4 Nghiệp vụ văn thư lưu trữ  x 

72 Trường Cao đẳng Kinh tế 
và Công nghệ

Thôn Dưỡng Thái, xã 
Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng
68a/2025/GCNĐKBS-
GDNNGDTX ngày23/9/2025

Km8+500, Đại lộ Thăng 
Long, xã Sơn Đồng, Hà Nội 1 Quản trị kinh doanh bất động sản x

TRƯỜNG TRUNG CẤP

73 Trường Trung cấp nghề Cơ 
khí Xây dựng

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

Số 73 đường Cổ Bi, xã 
Gia Lâm, Hà Nội

46/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 14/7/2017

Số 73 đường Cổ Bi, xã Gia 
Lâm, Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp  x 
2 Cắt gọt kim loại  x 
3 Hàn  x 
4 Nguội lắp ráp cơ khí  x 
5 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 
6 Điện tử công nghiệp  x 
7 Điện dân dụng  x 
8 Điện công nghiệp  x 
9 May thời trang  x 

10 Hàn điện  x 
11 Hàn MAG/MIG  x 
12 Hàn TIG  x 
13 Hàn tự động  x 
14 Hàn hơi  x 
15 Hàn áp lực  x 
16 Tiện  x 
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17 Phay  x 
18 Bào  x 
19 Khoan  x 
20 Tiện CNC  x 
21 Phay CNC  x 
22 Điện dân dụng và công nghiệp  x 
23 Điện tử  x 
24 Điện lạnh  x 
25 Nguội sửa chữa  x 
26 Gò  x 
27 Đúc  x 
28 Sửa chữa, vận hành máy xây dựng  x 

29 Vận hành cần trục, cổng trục có tải trọng đến 
10 tấn  x 

30 Vận hành máy khoan cọc nhồi  x 
31 Vận hành máy đóng cọc  x 
32 Vận hành máy ủi  x 
33 Vận hành máy san  x 
34 Vận hành máy xúc  x 
35 Vận hành trạm trộn, máy bơm bê tông  x 
36 Vận hành máy nâng hàng  x 
37 Nề - Hoàn thiện  x 
38 Cấp, thoát nước  x 

46a/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 05/8/2020

Số 73 đường Cổ Bi, xã Gia 
Lâm, Hà Nội

1 Công nghệ ô tô  x 
2 Sửa chữa ô tô  x 

46b/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 17/01/2025

Số 73 đường Cổ Bi, xã Gia 
Lâm, Hà Nội 1 Công nghệ thông tin  x 

74 Trường Trung cấp Nông 
dân Việt Nam

Hội nông dân Việt 
Nam

Chi Đông, Mê Linh, 
Hà Nội

12/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 19/4/2023

Tổ 2 Thị trấn Chi Đông, Mê 
Linh, Hà Nội Thú y  x 

75
Trường Trung cấp Công 
nghệ chế tạo máy

Công ty TNHH MTV 
Cơ khí Hà Nội - Bộ 

Công thương

Số 131 đường Nguyễn 
Trãi, Thanh Xuân, Hà 

Nội
19/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 14/12/2019

Số 131 Nguyễn Trãi, Thanh 
Xuân, Hà Nội

1 Tin học ứng dụng  x 
2 Điện tử dân dụng  x 
3 Tin học ứng dụng  x 
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76

Trường Trung cấp nghề Kỹ 
thuật - Công nghệ Vạn 
Xuân

Công ty TNHH một 
thành viên đầu tư và 

phát triển thương mại 
Vạn Xuân (Trung 

ương Đoàn 
TNCSHCM)

60A Nguyễn Chí 
Thanh, Đống Đa, Hà 

Nội

25/GCNĐKDN ngày 30/6/2012

Số 216 Nguyễn Trãi, Thanh 
Xuân, Hà Nội 1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x  x 

25A/CNĐKBSHĐDN-
SLĐTBXH ngày 30/6/2012

Hội sinh vật cảnh Thị xã 
Sơn Tây (Ngô Quyền, Sơn 
Tây, Hà Nội)

1 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh  x 

77
Trường Trung cấp nghiệp 
vụ và dạy nghề Công đoàn 
Hà Nội

Tổng liên đoàn Lao 
động Việt Nam

Số 290 Tây Sơn, Trung 
Liệt, Đống Đa, Hà Nội

23/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 07/9/2020

Số 290 Tây Sơn, Trung Liệt, 
Đống Đa, Hà Nội

1 Tin học văn phòng  x  x 
2 Kế toán doanh nghiệp  x  x 

Số 46 Ba La, Phú La, Hà 
Đông, Hà Nội

1 Điện công nghiệp  x  x 
2 Hàn  x  x 
3 Sửa chữa thiết bị tự động hóa  x 

23a/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 22/9/2023  x  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (Tt 
Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà 
Nội)

1 Kế toán doanh nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thanh Xuân (140-
142 Bùi Xương Trạch, 
Thanh Xuân, Hà Nội)

1 Tin học văn phòng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đống Đa (Số 02 ngõ 
75 Đặng Văn Ngữ, Trung 
Tự, Đống Đa, Hà Nội)

1 Tin học văn phòng  x 

78

Trường Trung cấp nghề 
Việt Tiệp

Công ty cổ phần Xây 
dựng Dịch vụ và hợp 

tác lao động 
(OLECO) - Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Km16+500 quốc lộ 1A, 
Duyên Thái, Thường 

Tín, Hà Nội
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79 Trường Trung cấp Kỹ 
thuật Công binh

Bộ Tư lệnh Binh 
chủng Công binh

xã Vật Lại, Hà Nội

67/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 30/8/2018

xã Vật Lại, Hà Nội
1 Công nghệ ô tô  x 
2 Sửa chữa máy thi công xây dựng  x 
3 Kỹ thuật xây dựng  x 
4 Vận hành máy phát điện Diesel  x 
5 Vận hành máy xúc  x 
6 Vận hành máy húc  x 
7 Vận hành máy lu  x 
8 Vận hành máy gạt  x 
9 Vận hành cần cẩu  x 

10 Vận hành canô-xuồng cao tốc  x 

11 Vận hành máy ép hơi, khoan đá nổ mìn công 
trình  x 

12 Vận hành máy nghiền đá, máy trộn bê tông  x 
13 Thi công xây dựng công trình  x 
14 Lái xe ô tô hạng B,C  x 

80

Trường Trung cấp Cầu 
đường và Dạy nghề - Binh 
đoàn 12

Binh đoàn 12 - Bộ 
Quốc phòng

Tổ dân phố Phú Mỹ - 
phường Biên Giang - 

quận Hà Đông - Hà Nội

68/GCNĐKHĐ- SLĐTBXH 
ngày 30/8/2017

Biên Giang, Hà Đông, Hà 
Nội

1 Kế toán doanh nghiệp  x 
2 Công nghệ Hàn  x 

3 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường 
bộ  x 

4 Trắc địa - Địa hình - Địa chính  x 
5 Trắc địa công trình  x 
6 Hàn  x 
7 Xây dựng dân dụng và công nghiệp  x 
8 Xây dựng cầu đường  x 
9 Sửa chữa máy tính phần cứng  x 

10 Vi tính văn phòng  x 
11 Hàn điện  x 
12 Hàn hơi và Inox  x 
13 Điện dân dụng  x 
14 Ván khuôn - Giàn giáo  x 

81
Trường Trung cấp nghệ 
thuật xiếc và tạp kỹ Việt 
Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

Khu Văn hóa nghệ 
thuật, Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội
08/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/6/2020

Khu Văn hóa nghệ thuật, 
Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

1 Nghệ thuật biểu diễn Xiếc  x 
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2 Tạp kỹ  x 

82

Trường Trung cấp Hà Nội Hiệp hội doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 

ngành nghề nông thôn 
Việt Nam

Số 10, ngõ 158, đường 
Tiến Thành, Phường 

Dương Nội, thành phố 
Hà Nội

24/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 28/9/2021

Dương Nội, Hà Đông, Hà 
Nội

1 Kế toán doanh nghiệp  x 
2 Du lịch lữ hành  x 
3 Pháp luật  x 

Khu văn hóa nghệ thuật, 
Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp  x 
2 Du lịch lữ hành  x 
3 Pháp luật  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (TT Liên 
Quan, Thạch Thất, Hà Nội)

1 Kế toán doanh nghiệp  x 
2 Du lịch lữ hành  x 

24a/2021/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 10/8/2022

Dương Nội, Hà Đông, Hà 
Nội 1 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trường Đại học 
sân khấu điện ảnh Hà Nội 
(Khu văn hóa Nghệ thuật, 
Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)

1 Thương mại điện tử  x 
2 Điện công nghiệp và dân dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Thạch Thất 
(TT Liên Quan, Thạch Thất, 
Hà Nội)

1 Công nghệ thông tin  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sơn Tây (Phú Thịnh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

1 Kế toán doanh nghiệp  x 
2 Du lịch lữ hành  x 

24b/2021/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 18/10/2022

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Đan Phượng 
(TT Phùng, Đan Phượng, 
Hà Nội)

Công nghệ thông tin  x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Thạch Thất 
(TT Liên Quan, Thạch Thất, 
Hà Nội)

Du lịch lữ hành  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Phúc  Thọ 
(TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, 
Hà Nội)

Du lịch lữ hành  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Phúc  Thọ (TT 
Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội)

Công nghệ thông tin  x 

24c/2021/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 02/10/2022

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Phú Xuyên 
(Nam Phong, Phú Xuyên, 
Hà Nội)

Công nghệ thông tin  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Thạch Thất 
(TT Liên Quan, Thạch Thất, 
Hà Nội)

Công nghệ thông tin  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX quận Cầu Giấy 
(Xuân Thủy, Dịch Vọng 
Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Công nghệ thông tin  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX quận Cầu Giấy (Xuân 
Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội)

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 

24d/2021/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 20/10/2023

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Đan Phượng 
(TT Phùng, Đan Phượng, 
Hà Nội)

Công nghệ thông tin  x 

24e/2021/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 04/10/2024

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Chương Mỹ 
(Thị trấn Chúc Sơn, 
Chương Mỹ, Hà Nội)

Công nghệ thông tin  x 

24g/2021/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 22/12/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thường Tín (Thị 
trấn Thường Tín, Thường 
Tín, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phú Xuyên (Thôn 
Nam Quất, xã Nam Triều, 
Hà Nội)

Công nghệ thông tin  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Thôn 3 xã 
Phúc Thọ, Hà Nội) Công nghệ thông tin  x 

83
Trường Trung cấp nghề 
Tổng hợp Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP Hà Nội

Số 21 Phố Bùi Bằng 
Đoàn, Nguyễn Trãi, Hà 

Đông, Hà Nội
31/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 13/10/2020

Số 21 Phố Bùi Bằng Đoàn, 
Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà 
Nội

1 Kỹ thuật sơn mài và khảm trai  x 
2 Sản xuất hàng mây tre đan  x 
3 Thiết kế đồ họa  x 
4 Kỹ thuật điêu khắc gỗ  x  x 
5 Thêu ren mỹ thuật  x 
6 Kỹ thuật sơn mài  x 
7 Kỹ thuật khảm trai  x 
8 Sản xuất hàng mây tre, giang đan  x 
9 Mỹ thuật cơ bản  x 

10 Thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ  x 
Xuân Thuỷ, Thuỷ Xuân 
Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

1 Cắt gọt kim loại  x 
2 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
3 Tin học văn phòng  x  x 
4 Điện tử dân dụng  x 
5 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 
6 May thời trang  x 
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  x 
8 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
9 Hàn  x  x 

10 Điện công nghiệp  x  x 
11 Tiện ren  x 
12 Điện nước dân dụng  x 
13 Sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
14 May công nghiệp  x 
15 Gia công thiết kế sản phẩm mộc  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT 
Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà 
Nội)

1 Điện công nghiệp  x 
2 May thời trang  x 
3 Điện công nghiệp  x 

31a/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 29/10/2021
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Xuân Thuỷ, Thuỷ Xuân Tiên, 
Chương Mỹ, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn  x  x 

31b/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 21/3/2023

Xuân Thuỷ, Thuỷ Xuân 
Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

1 Điện công nghiệp  x 
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 
3 Điện tử công nghiệp  x 
4 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
5 May thời trang  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (Thôn 
Đình Tổ, xã Quốc Oai, Hà 
Nội)

1 Điện công nghiệp  x 

31c/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 23/8/2023

Xuân Thuỷ, Thuỷ Xuân 
Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

31d/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 09/01/2025

Số 21 Phố Bùi Bằng Đoàn, 
Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà 
Nội

1 Điện công nghiệp  x 
2 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
3 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 
4 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

31e/2020/GCNĐKBS-SGDĐT 
ngày 24/10/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (Thôn 
Đình Tổ, xã Quốc Oai, Hà 
Nội)

1 Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

84 Trường Trung cấp nghề Số 
1 Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP Hà Nội

TK Phú Mỹ, xã Phú 
Xuyên, Hà Nội

29/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 10/8/2023

TK Phú Mỹ, xã Phú Xuyên, 
Hà Nội

1 Hàn  x 
2 Cắt gọt kim loại  x 
3 Quản trị cơ sở dữ liệu  x 
4 Quản trị mạng máy tính  x 
5 Thiết kế trang Web  x 
6 Tin học văn phòng  x  x 
7 Kế toán doanh nghiệp  x 
8 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ  x 
9 Điện dân dụng  x  x 

10 Điện công nghiệp  x  x 
11 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x  x 
12 Thương mại điện tử  x  x 
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13 May thời trang  x 
14 Tiếng Anh  x  x 
15 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  x 
16 Gia công cắt gọt kim loại  x 
17 May công nghiệp  x 
18 Hàn điện  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thường Tín (Thị 
trấn Thường Tín, Thường 
Tín, Hà Nội)

1 Tin học văn phòng  x 
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 
3 May thời trang  x 
4 Kế toán doanh nghiệp  x 
5 Thương mại điện tử  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mỹ Đức (Phù Lưu 
Tế, Mỹ Đức, Hà Nội)

1 Thương mại điện tử  x 
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ứng Hòa (TT Vân 
Đình, Ứng Hòa, Hà Nội)

1 Tin học văn phòng  x 
2 May thời trang  x 
3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

29a/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 21/01/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thường Tín (Thị 
trấn Thường Tín, Thường 
Tín, Hà Nội)

1 Tiếng Anh  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mỹ Đức (Phù Lưu 
Tế, Mỹ Đức, Hà Nội) 1 Kế toán doanh nghiệp  x 

85
Trường Trung cấp nghề 
Giao thông công chính Hà 
Nội

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP Hà Nội

Số 186 đường Cầu 
Diễn, phường Tây 

Tựu, Hà Nội
11/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/4/2024

Số 186 đường Cầu Diễn, 
phường Tây Tựu, Hà Nội

1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
2 Sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
3 Đồ họa đa phương tiện  x  x 
4 Đồ họa  x 
5 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
6 Công nghệ thông tin  x 
7 Quản trị mạng  x 
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8 Tin học văn phòng  x 
9 Hàn  x  x 

10 Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô  x 
11 Chế tạo thiết bị cơ khí  x 
12 Vận hành máy thi công nền  x  x 
13 Sửa chữa xe máy  x 
14 Cắt gọt kim loại  x 
15 Gò  x 
16 Hàn hồ quang tay  x 
17 Hàn MIG/MAG  x 
18 Hàn TIG  x 
19 Hàn công nghệ cao (CNC)  x 
20 Vận hành máy xúc đào  x 
21 Vận hành và sửa chữa xe chuyên dùng  x 
22 Công nghệ sơn ô tô  x  x 
23 Công nghệ ô tô  x  x 
24 Xếp dỡ cơ giới tổng hợp  x  x 
25 Lái xe nâng chuyển  x 
26 Lái xe cơ giới đường bộ B1, B2, C, D, E, F  x 
27 Tiếng Anh  x  x 
28 Tiếng Đức  x 
29 Tiếng Nhật  x  x 
30 Điện tử công nghiệp  x  x 
31 Điện công nghiệp  x  x 
32 Quản trị khách sạn  x 
33 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 
34 Thiết kế đồ họa  x 

số 360 đường Lạc Long 
Quân, Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội

Lái xe cơ giới đường bộ B1, B2  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Đan Phượng (Thị trấn 
Phùng, Đan Phượng, Hà 
Nội)

1 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
2 Đồ họa đa phương tiện  x 
3 Công nghệ sơn ô tô  x 
4 Công nghệ ô tô  x 
5 Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô  x 
6 Hàn  x 
7 Chế tạo thiết bị cơ khí  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Chương Mỹ (Thị trấn Chúc 
Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội)

1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
2 Công nghệ ô tô  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Đông Anh (Uy Nỗ, Đông 
Anh, Hà Nội)

1 Công nghệ ô tô  x 
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Trung tâm GDNN-GDTX 
Hoài Đức (Yên Vĩnh, Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội)

1 Công nghệ ô tô  x 
2 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
3 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Phúc Thọ (Thị trấn Phúc 
Thọ, Hà Nội)

1
Hàn

 x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Phúc Thọ (Võng Xuyên, 
Phúc Thọ, Hà Nội)

2 Chế tạo thiết bị cơ khí  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Sóc Sơn (Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội)

1 Hàn  x 

Trung tâm GDNN-GDTX Sóc 
Sơn (Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà 
Nội)

2 Chế tạo thiết bị cơ khí  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Sơn Tây (phường Phú 
Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà 
Nội)

1 Công nghệ ô tô  x 

Trung tâm GDNN-GDTX Sơn 
Tây (phường Phú Thịnh, thị 
xã Sơn Tây, Hà Nội)

2 Đồ họa đa phương tiện  x 

Trung tâm GDNN-GDTX Sơn 
Tây (phường Phú Thịnh, thị 
xã Sơn Tây, Hà Nội)

3 Hàn  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Thanh Trì (Đông Mỹ, 
Thanh Trì, Hà Nội)

1 Công nghệ ô tô  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Quốc Oai (Thị trấn Quốc 
Oai, huyện Quốc Oai, Hà 
Nội)

1 Đồ họa đa phương tiện  x 

11a/2024/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 20/8/2024  x  x 

Số 186 đường Cầu Diễn, 
phường Tây Tựu, Hà Nội Hàn điện  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 
(Yên Bài, Ba Vì, Hà Nôi) Hàn điện  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 
(Yên Bài, Ba Vì, Hà Nôi) Hàn điện  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 
(Yên Bài, Ba Vì, Hà Nôi) Hàn điện  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 
(Yên Bài, Ba Vì, Hà Nôi) Hàn điện  x 

11b/2024/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 10/10/2024

Số 186 đường Cầu Diễn, 
phường Tây Tựu, Hà Nội Công nghệ ô tô  x 
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Số 186 đường Cầu Diễn, 
phường Tây Tựu, Hà Nội Đồ họa đa phương tiện  x 

Số 186 đường Cầu Diễn, 
phường Tây Tựu, Hà Nội Cốt thép - Hàn  x 

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện Gia Lâm 
(Đường Cổ Bi, Cố Bi, Gia 
Lâm, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện Ba Vì (thị trấn 
Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội)

Công nghệ sơn ô tô  x 

Trường Trung học phổ 
thông Lương Thế Vinh - Ba 
Vì (Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội) Công nghệ sơn ô tô  x 

Trường Trung học phổ thông 
Lương Thế Vinh - Ba Vì (Vật 
Lại, Ba Vì, Hà Nội)

Hàn  x 

Trường Trung học phổ thông 
Lương Thế Vinh - Ba Vì (Vật 
Lại, Ba Vì, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Trường Trung học phổ thông 
Lương Thế Vinh - Ba Vì (Vật 
Lại, Ba Vì, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 

Trường Trung học phổ 
thông Ngô Sỹ Liên (Thị trấn 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà 
Nội)

Đồ họa đa phương tiện  x 

Trường Trung học phổ thông 
Ngô Sỹ Liên (Thị trấn Xuân 
Mai, Chương Mỹ, Hà Nội)

Hàn  x 

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện Quốc Oai (Thị 
trấn Quốc Oai, Quốc Oai, 
Hà Nội)

Đồ họa đa phương tiện  x 

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện Quốc Oai (Thị 
trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà 
Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
quận Nam Từ Liêm

Đồ họa đa phương tiện  x 

11c/2024/GCNĐKBS-SGDĐT 
ngày 17/10/2025

Số 186 đường Cầu Diễn, 
phường Tây Tựu, Hà Nội Trí tuệ nhân tạo (AI)  x 
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Số 186 đường Cầu Diễn, 
phường Tây Tựu, Hà Nội Tiếng Hàn Quốc  x 

Số 186 đường Cầu Diễn, 
phường Tây Tựu, Hà Nội Công nghệ ô tô  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (Thôn 
Đình Tổ, xã Quốc Oai, Hà 
Nội)

Đồ họa đa phương tiện  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (Số 6 
đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, 
Hà Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

86 Trường Trung cấp nghề Cơ 
khí I Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP Hà Nội

Số 28, tổ 47 xã Thư 
Lâm, Hà Nội

16/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 25/5/2023

Số 28, tổ 47 xã Thư Lâm, Hà 
Nội

1 Tin học văn phòng  x  x 
2 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x  x 
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  x  x 
4 Công nghệ ô tô  x  x 
5 Cắt gọt kim loại  x  x 
6 Hàn  x  x 
7 Sửa chữa, lắp ráp xe máy  x 
8 Tiện CNC  x 
9 Hàn công nghệ cao  x 

10 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x  x 
11 Điện công nghiệp  x  x 
12 Điện dân dụng  x 
13 Công nghệ may  x  x 
14 Tiếng Anh  x  x 
15 Tiếng Nhật  x  x 
16 Tiếng Đức  x  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Đại Thịnh, 
Mê Linh, Hà Nội) Tin học văn phòng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Uy Nỗ, 
Đông Anh, Hà Nội)

Tin học văn phòng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Uy Nỗ, 
Đông Anh, Hà Nội)

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) Tin học văn phòng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Hàn  x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Điện công nghiệp  x 

16a/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 22/7/2024

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, 
xã Tân Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội)

Điện dân dụng  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, 
xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội)

Sửa chữa xe gắn máy  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, 
xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội)

Hàn điện  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, 
xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội)

May công nghiệp  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, 
xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội)

Sửa chữa máy tính phần cứng  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, 
xã Tân Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội)

Điện dân dụng  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, xã 
Tân Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội)

Sửa chữa xe gắn máy  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, xã 
Tân Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội)

Hàn điện  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, xã 
Tân Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội)

May công nghiệp  x 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 
Hà Nội (Thôn Xuân Đồng, xã 
Tân Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội)

Sửa chữa máy tính phần cứng  x 

16b/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 26/2/2025  x 

Số 28, tổ 47 xã Thư Lâm, Hà 
Nội Tiếng Hàn Quốc  x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 
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3 
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Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp
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 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Số 28, tổ 47 xã Thư Lâm, Hà 
Nội Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Số 28, tổ 47 xã Thư Lâm, Hà 
Nội Truyền thông đa phương tiện  x 

16c/2023/GCNĐKBS-SGDĐT 
ngày 20/10/2025  x  x 

Số 28, tổ 47 xã Thư Lâm, Hà 
Nội Trí tuệ nhân tạo (AI)  x 

Số 28, tổ 47 xã Thư Lâm, Hà 
Nội Xây dựng mô hình AI thị giác máy tính  x 
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Trường Trung cấp nghề 
Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch 
và Thời trang Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP Hà Nội

Số 56 Khâm Thiên, 
Đống đa, Hà Nội  x  x 

06/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 21/02/2023  x  x 

Số 56 Khâm Thiên, Đống 
Đa, Hà Nội May thời trang  x 

Số 56 Khâm Thiên, Đống Đa, 
Hà Nội Thiết kế thời trang  x 

Số 56 Khâm Thiên, Đống Đa, 
Hà Nội Cắt may thời trang  x 

Số 56 Khâm Thiên, Đống Đa, 
Hà Nội May công nghiệp  x 

Số 56 Khâm Thiên, Đống Đa, 
Hà Nội Nghiệp vụ lễ tân  x 

Số 56 Khâm Thiên, Đống Đa, 
Hà Nội Nghiệp vụ lưu trú  x 

Số 56 Khâm Thiên, Đống Đa, 
Hà Nội Nghiệp vụ nhà hàng  x  x 

Số 56 Khâm Thiên, Đống Đa, 
Hà Nội Kỹ thuật pha chế đồ uống  x  x 

Số 56 Khâm Thiên, Đống Đa, 
Hà Nội Quản trị lữ hành  x  x 

Số 6 Lệnh Cư, Khâm Thiên, 
Đống Đa, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Số 6 Lệnh Cư, Khâm Thiên, 
Đống Đa, Hà Nội Kỹ thuật làm bánh  x  x 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn  x  x 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Kỹ thuật pha chế đồ uống  x  x 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Nghiệp vụ nhà hàng  x  x 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Quản trị khách sạn  x  x 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Nghiệp vụ lễ tân  x 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Nghiệp vụ lưu trú  x 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Nghiệp vụ kinh doanh bán hàng  x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Kỹ thuật làm bánh  x 

Chùa Thông, Sơn Tây, Hà 
Nội Kỹ thuật chế biến món ăn  x  x 

Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội Kỹ thuật làm bánh  x  x 

Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội Nghiệp vụ nhà hàng  x  x 

Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội Kỹ thuật pha chế đồ uống  x  x 

Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội May thời trang  x 

Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội May công nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đan Phượng (TT 
Phùng, Đan Phượng, Hà 
Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đan Phượng (TT 
Phùng, Đan Phượng, Hà Nội)

Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT 
Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà 
Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (Dương Hà, 
Gia Lâm, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (TT Phúc 
Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội) May thời trang  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thanh Xuân (140-
142 Bùi Xương Trạch, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hai Bà Trưng (Số 15 
Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

06a/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 10/11/2023



 Địa điểm đào tạo 
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 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x  x 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Chăm sóc da  x 

Số 2B Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Tiếng Anh  x  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (TT Quốc 
Oai, Quốc Oai, HN) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (TT Quốc 
Oai, Quốc Oai, HN)

Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hai Bà Trưng (Số 15 
Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT 
Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà 
Nội)

May thời trang  x 

06b/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 18/6/2024

Chùa Thông, Sơn Tây, Hà 
Nội Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (TT Quốc 
Oai, Quốc Oai, Hà Nội) Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

88
Trường Trung cấp Xây 
dựng Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP Hà Nội

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc 
Xá, Ba Đình, Hà Nội

39/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 30/12/2022

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Tin học ứng dụng  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Thiết kế kiến trúc  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công 
trình  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Thiết kế đồ họa  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Kế toán xây dựng  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Tin học ứng dụng  x 
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39a/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 17/04/2024

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Tiếng Anh  x  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Tiếng Nhật  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Xây trát dân dụng  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Điện - nước  x 

Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội Sửa chữa máy tính phần cứng  x 

39b/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 21/01/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Phú Xuyên 
(Nam Quất, Nam Triều, Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội)

Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công 
trình  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Đông Anh (Xã 
Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội)

Tiếng Anh  x 
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Trường Trung cấp Kinh tế - 
Kỹ thuật và Công nghệ Hà 
Nội

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP Hà Nội

Số 953 Quang Trung, 
phường Phú Lương, 

Hà Nội
14/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 01/8/2022

Số 953 Quang Trung, 
phường Phú Lương, Hà Nội

1 Kế toán hành chính sự nghiệp  x  x 
2 Kế toán doanh nghiệp  x  x 
3 Kế toán hợp tác xã  x 
4 Kế toán xây dựng  x 
5 Tài chính - Ngân hàng  x 
6 Kinh doanh thương mại và dịch vụ  x 
7 Thương mại điện tử  x 
8 Pháp luật  x 
9 Công nghệ thông tin  x 

Số 102 phố Tân Ấp, phường 
Hồng Hà, Hà Nội

1 Kế toán hành chính sự nghiệp  x  x 
2 Kế toán doanh nghiệp  x  x 
3 Tài chính doanh nghiệp  x 
4 Tin học văn phòng  x  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ba Vì (Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp  x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sơn Tây (Số 129 
đường Phú Thịnh, phường 
Sơn Tây, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Thị trấn 
Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà 
Nội)

Kế toán doanh nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Thị trấn 
Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội)

Kinh doanh thương mại và dịch vụ  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT 
Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà 
Nội)

Kế toán doanh nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hà Đông (Số 23 Bùi 
Bằng Đoàn, phường Hà 
Đông, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ứng Hòa (TT Vân 
Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) Kế toán doanh nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ứng Hòa (Xóm Thủy 
Nông, xã Vân Đình, Hà Nội)

Kinh doanh thương mại và dịch vụ  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ứng Hòa (TT Vân 
Đình, Ứng Hòa, Hà Nội)

Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đống Đa (Ngõ 4A 
Đặng Văn Ngữ, phường 
Trung Tự, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoàng Mai Tin học ứng dụng  x 

14a/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 30/12/2022

Số 953 Quang Trung, 
phường Phú Lương, Hà Nội Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 

Số 102 phố Tân Ấp, phường 
Hồng Hà, Hà Nội Tiếng Anh  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT 
Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà 
Nội)

Kế toán doanh nghiệp  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Hà Đông (Số 23 Bùi Bằng 
Đoàn, Hà Đông, Hà Nội)

Thương mại điện tử  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Ứng Hòa (TT Vân Đình, 
Ứng Hòa, Hà Nội)

Thương mại điện tử  x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
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Trung tâm GDNN-GDTX 
Ba Đình (Số 01 ngõ 294 Đội 
Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà 
Nội)

Tin học văn phòng  x 

14b/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 16/09/2024

Số 102 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba 
Đình, Hà Nội

1 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 
2 Chăm sóc da  x 
3 Vẽ móng nghệ thuật  x 
4 Trang điểm thẩm mỹ  x 

14c/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 28/02/2024

Số 102 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba 
Đình, Hà Nội Tiếng Anh  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sơn Tây Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoàng Mai Thương mại điện tử  x 

14d/2022/GCNĐKBS-SGDĐT 
ngày 20/10/2025

Số 953 Quang Trung, 
phường Phú Lương, Hà Nội Trí tuệ nhân tạo (AI)  x 

Số 953 Quang Trung, 
phường Phú Lương, Hà Nội Xây dựng mô hình AI thị giác máy tính  x 

Số 102 phố Tân Ấp, phường 
Hồng Hà, Hà Nội Trí tuệ nhân tạo (AI)  x 

Số 102 phố Tân Ấp, phường 
Hồng Hà, Hà Nội Xây dựng mô hình AI thị giác máy tính  x 

90
Trường Trung cấp Kỹ 
thuật tin học Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP Hà Nội

73 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Giảng Võ, Hà 

Nội
26/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 10/7/2023

73 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Giảng Võ, Hà Nội

1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
2 Đồ họa đa phương tiện  x 
3 Tin học văn phòng  x 
4 Tin học ứng dụng  x 
5 Quản trị mạng máy tính  x 
6 Công nghệ thông tin  x 

7 Thương mại điện tử và bán hàng chuyên 
nghiệp  x 

8 Tiếng Anh  x 
9 Tiếng Trung Quốc  x 

10 Điện tử công nghiệp và dân dụng  x 



 Địa điểm đào tạo 
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động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 
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Số 1 ngõ 75 Đặng Văn Ngữ, 
phường Kim Liên, Hà Nội

1 Tài chính - Ngân hàng  x 
2 Kế toán doanh nghiệp  x 
3 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
4 Hành chính logistics  x 

26a/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 04/6/2024

Trung tâm GDNN-GDTX 
Ba Đình (Số 67 Phó Đức 
Chính, phường Trúc Bạch, 
Hà Nội)

Tin học văn phòng  x 

Trung tâm GDNN-GDTX Ba 
Đình (Số 67 Phó Đức Chính, 
phường Trúc Bạch, Hà Nội)

Tiếng Anh  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Đống Đa (Số 5 ngõ 4A Đặng 
Văn Ngữ,phường Kim Liên, 
Hà Nội)

Tin học văn phòng  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Đống Đa (Số 5 ngõ 4A Đặng 
Văn Ngữ,phường Kim Liên, 
Hà Nội)

Tiếng Anh  x 

Trung tâm GDNN-GDTX 
Mê Linh (Đại Thịnh, Mê 
Linh, HN)

Tin học ứng dụng  x 

Trung tâm GDNN-GDTX Mê 
Linh (Đại Thịnh, Mê Linh, 
HN)

Tiếng Trung Quốc  x 

26b/2023/GCNĐKBS-SGDĐT 
ngày 29/10/2025

73 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Giảng Võ, Hà Nội Trí tuệ nhân tạo (AI)  x 

73 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Giảng Võ, Hà Nội Trí tuệ nhân tạo - Thị giác máy tính  x 

91 Trường Trung cấp Kinh tế - 
Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP Hà Nội

Thôn Bầu, Xã Thiên 
Lộc, Hà Nội

07/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 09/3/2023

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, 
Hà Nội

1 Tiếng Anh  x 
2 Tiếng Nhật  x 
3 Kinh doanh thương mại và dịch vụ  x 
4 Bán hàng  x 
5 Kế toán doanh nghiệp  x 
6 Kế toán hành chính sự nghiệp  x 
7 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 
8 Đồ họa đa phương tiện  x 
9 Công nghệ thông tin  x 

10 Tin học ứng dụng  x 
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11 Vẽ và thiết kế trên máy tính  x 
12 Vi tính văn phòng (Tin học)  x 
13 Công nghệ Hàn  x 
14 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt  x 
15 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 
16 Điện tử công nghiệp và dân dụng  x 
17 Điện công nghiệp và dân dụng  x 
18 Điện công nghiệp  x 
19 Hướng dẫn du lịch  x 
20 Quản trị khách sạn  x 
21 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 
22 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
23 Kỹ thuật làm bánh  x 
24 Chế biến món ăn  x 
25 Chế biến bánh  x 
26 Pha chế đồ uống  x 
27 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 
28 Chăm sóc da  x 
29 Phun thêu thẩm mỹ  x 
30 Trang điểm thẩm mỹ  x 
31 Vẽ móng nghệ thuật  x 

Trường Tiểu học, Trung học 
cơ sở và Trung học phổ 
thông Chu Văn An (Thôn 
Bầu, xã Kim Chung, huyện 
Đông Anh, Hà Nội)

1 Vi tính văn phòng (Tin học)  x 
2 Kế toán doanh nghiệp  x 
3 Bán hàng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ba Vì (Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội)

1 Tiếng Anh  x 
2 Kỹ thuật chế biến món ăn  x 
3 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 
4 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Uy Nỗ, 
Đông Anh, Hà Nội)

Tiếng Anh  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Uy Nỗ, 
Đông Anh, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
 x 

Liên kết: Trường Đại học 
Công nghiệp Việt Hung (Số 
16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

Liên kết: Trường Đại học 
Công nghiệp Việt Hung (Số 
16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Điện công nghiệp và dân dụng

 x 
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Liên kết: Trường Đại học 
Công nghiệp Việt Hung (Số 
16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Điện tử công nghiệp và dân dụng

 x 

Liên kết: Trường Đại học 
Công nghiệp Việt Hung (Số 
16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

Liên kết: Trường Đại học 
Công nghiệp Việt Hung (Số 
16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

 x 

Liên kết: Trường Đại học 
Công nghiệp Việt Hung (Số 
16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

 x 

Liên kết: Trường Đại học 
Công nghiệp Việt Hung (Số 
16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Bảo trì và sửa chữa ô tô

 x 

Liên kết: Trường Đại học 
Công nghiệp Việt Hung (Số 
16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Chế biến món ăn

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Bán hàng
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Vi tính văn phòng
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (TT Quốc 
Oai, Quốc Oai, Hà Nội)

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (Số 6 Cổ Bi, 
Gia Lâm, Hà Nội)

Điện công nghiệp và dân dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (Số 6 Cổ Bi, 
Gia Lâm, Hà Nội)

Điện tử công nghiệp và dân dụng
 x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (Số 6 Cổ Bi, 
Gia Lâm, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x 

07a/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 22/3/2023

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, 
Hà Nội Công nghệ ô tô  x 

07b/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 05/5/2023

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Hà 
Nội Tiếng Đức  x 

07c/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 26/9/2023

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Hà 
Nội

Tiếng Anh  x 

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Hà 
Nội

Hàn điện  x 

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Hà 
Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Hà 
Nội

Hướng dẫn du lịch  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Cao Lỗ, 
Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Cao Lỗ, 
Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Tiếng Anh

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Quản trị khách sạn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Trung tâm 
hành chính huyện Mê Linh, 
Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội)

Tiếng Anh  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Trung tâm 
hành chính huyện Mê Linh, 
Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ba Vì (Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (Thị trấn 
Quốc Oai, Quốc Oai, Hà 
Nội)

Kinh doanh thương mại và dịch vụ  x 
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07d/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 16/10/2024

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Hà 
Nội

Thương mại điện tử  x 

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Hà 
Nội

Điện dân dụng  x 

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Hà 
Nội

May công nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (Thị trấn 
Quốc Oai, Quốc Oai, Hà 
Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

 x 

92 Trường Trung cấp Việt Đức Công ty Cổ phần 
Tổng hợp Miền Bắc

Thôn Bình An, Trung 
Giã, Sóc Sơn, Hà Nội

87/2017/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 18/12/2017

Thôn Bình An, Trung Giã, 
Sóc Sơn, Hà Nội Cắt gọt kim loại  x 

Thôn Bình An, Trung Giã, 
Sóc Sơn, Hà Nội

Hàn  x 

Thôn Bình An, Trung Giã, 
Sóc Sơn, Hà Nội

Nguội chế tạo  x 

Thôn Bình An, Trung Giã, 
Sóc Sơn, Hà Nội

Điện công nghiệp  x 

Thôn Bình An, Trung Giã, 
Sóc Sơn, Hà Nội

Điện dân dụng  x 

87a/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 25/5/2023

Long Phú, Hòa Thạch, Quốc 
Oai, Hà Nội Tiếng Trung Quốc  x 

Long Phú, Hòa Thạch, Quốc 
Oai, Hà Nội

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Long Phú, Hòa Thạch, Quốc 
Oai, Hà Nội

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Long Phú, Hòa Thạch, Quốc 
Oai, Hà Nội

Chăm sóc sắc đẹp  x 

87b/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 20/02/2025

Long Phú, Hòa Thạch, Quốc 
Oai, Hà Nội Điện công nghiệp và dân dụng  x 

93

Trường Trung cấp Quốc tế 
Việt Đức

Số 40 Trần Đăng Ninh, 
tổ dân phố 3, phường 

Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà 

Nội
26/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 30/12/2024

Số 40 Trần Đăng Ninh, tổ 
dân phố 3, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội

Tiếng Đức  x 
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Số 40 Trần Đăng Ninh, tổ dân 
phố 3, phường Phú La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội

Dịch vụ thẩm mỹ

 x 

Số 40 Trần Đăng Ninh, tổ dân 
phố 3, phường Phú La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chăm sóc sắc đẹp

 x 

Lô TH1, khu đô thị Cỏ 
Nhuế, phường Cổ Nhuế I, 
quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội

Công nghệ thông tin  x 

Lô TH1, khu đô thị Cỏ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế I, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

94

Trường Trung cấp nghề 
Nhân lực Quốc tế Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Thương mại và 
Dịch vụ Quốc tế 

(trước là Công ty 
TNHH Nhà nước 

MTV Cung ứng Nhân 
lực và Thương mại 

Quốc tế Hà Nội)

Cụm 11 Võng Xuyên, 
Phúc Thọ, Hà Nội

21/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 11/11/2019

Cụm 11 Võng Xuyên, Phúc 
Thọ, Hà Nội Hàn điện  x 

Cụm 11 Võng Xuyên, Phúc 
Thọ, Hà Nội

Hàn kỹ thuật cao  x 

Cụm 11 Võng Xuyên, Phúc 
Thọ, Hà Nội

Nhân viên phục vụ chơi Golf và bảo dưỡng cỏ 
sân Golf  x 

Cụm 11 Võng Xuyên, Phúc 
Thọ, Hà Nội

Kỹ thuật viên Golf (Caddie Master)  x 

95
Trường Trung cấp nghề Du 
lịch Hà Nội

Số 24, ngõ 85, Lĩnh 
Nam, Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà Nội
14/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 14/6/2017

Số 24, ngõ 85, Lĩnh 
Nam, Mai Động, Hoàng 
Mai, Hà Nội

Nghiệp vụ nhà hàng  x  x 

Số 24, ngõ 85, Lĩnh Nam, Mai 
Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x  x 

Số 24, ngõ 85, Lĩnh 
Nam, Mai Động, Hoàng Mai, 
Hà Nội

Làm bánh ngọt
 x 

Số 24, ngõ 85, Lĩnh 
Nam, Mai Động, Hoàng Mai, 
Hà Nội

Bán hàng siêu thị
 x 
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Số 290 Tây Sơn, Đống Đa, 
Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn  x  x 

Số 708 Minh Khai, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Nghiệp vụ nhà hàng  x 

14b/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 16/8/2017

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn 
Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội Nghiệp vụ lễ tân  x  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Nghiệp vụ lưu trú  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hướng dẫn du lịch  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều hành tour du lịch  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Nghiệp vụ buồng  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều hành tour du lịch  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Tổ chức và quản lý sự kiện  x 

14c/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 09/9/2020

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn 
Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội Quản trị khách sạn  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Quản trị lữ hành  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hướng dẫn du lịch  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều hành tour du lịch  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Nghiệp vụ lễ tân  x  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp  x 

Số 14, Ngõ 143 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Làm bánh ngọt  x 

Liên kết: Trung tâm hỗ trợ 
phát triển phụ nữ Hà Nội 
(Số 1 Hoàng Văn Thụ, 
Nguyễn Trãi, Hà Đông, HN)

Nghiệp vụ buồng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Cầu Giấy (Ngõ 181 
Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà 
Nội)

Nghiệp vụ nhà hàng

 x 

14d/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 19/12/2022



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX quận Cầu Giấy 
(Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà 
Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

96

Trường Trung cấp Kinh tế - 
Du lịch Hoa Sữa

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh 

Hưng, Hà Nội

15/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 13/7/2020

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Nghiệp vụ lễ tân  x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Nghiệp vụ nhà hàng
 x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Kỹ thuật làm bánh
 x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Tiếng Nhật
 x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Nghiệp vụ lưu trú (buồng)
 x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn Á
 x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
 x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Nghiệp vụ phục vụ bàn
 x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Làm bánh mỳ - bánh ngọt
 x 

Số 1118 đường Nguyễn 
Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội

Nghề may
 x 

97

Trường Trung cấp Công 
Nghệ và Du lịch Hà Nội

Trung tâm hỗ trợ đào 
tạo và hướng nghiệp 
Đông Nam á - Hội 

nghiên cứu khoa học 
Đông Nam á - Việt 

Nam

Thôn 1 Tiến Xuân, xã 
Yên Xuân, Hà Nội

05/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 02/02/2024



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Thôn 1 Tiến Xuân, xã Yên 
Xuân, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn  x  x 

Thôn 1 Tiến Xuân, xã Yên 
Xuân, Hà Nội

Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

Thôn 1 Tiến Xuân, xã Yên 
Xuân, Hà Nội

Dịch vụ nhà hàng  x 

Thôn 1 Tiến Xuân, xã Yên 
Xuân, Hà Nội

Chăm sóc da  x 

Thôn 1 Tiến Xuân, xã Yên 
Xuân, Hà Nội

Phun thêu thẩm mỹ  x 

Thôn 1 Tiến Xuân, xã Yên 
Xuân, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp  x 

Yên Bình, Thạch Thất, Hà 
Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  x 

Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội Sửa chữa điện tử  x 

Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 

05a/2024/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 07/03/2024

Trung tâm GDNN-GDTX 
huyện Thạch Thất (Thị trấn 
Liên Quan, Thạch Thất, Hà 
Nội)

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  x 

05b/2024/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 24/12/2024

Xóm Đình, xã Yên Bình, 
huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội.

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

05c/2024/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 14/02/2025

Thôn 1 Tiến Xuân, xã Yên 
Xuân, Hà Nội Công tác xã hội  x 

98
Trường Trung cấp nghề Kỹ 
thuật và Nghiệp vụ du lịch 
Quang Minh

Công ty Cổ phần Vạn 
Xuân

Tổ 8, Thị trấn Chi 
Đông, Mê Linh, Hà Nội

06/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 02/02/2024

Tổ 8, Thị trấn Chi Đông, Mê 
Linh, Hà Nội

Hàn  x 

Tổ 8, Thị trấn Chi Đông, Mê 
Linh, Hà Nội

Điện công nghiệp  x 

Tổ 8, Thị trấn Chi Đông, Mê 
Linh, Hà Nội

Hàn công nghệ cao  x 

Tổ 8, Thị trấn Chi Đông, Mê 
Linh, Hà Nội

Hàn TIG - Điện  x 

Tổ 8, Thị trấn Chi Đông, Mê 
Linh, Hà Nội

Điện công nghiệp  x 

Tổ 8, Thị trấn Chi Đông, Mê 
Linh, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn  x  x 

Tổ 8, Thị trấn Chi Đông, Mê 
Linh, Hà Nội

Nghiệp vụ nhà hàng  x  x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

99
Trường Trung cấp Kinh tế 
và Du lịch Hà Nội

35b Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh 

Xuân, Hà Nội
22/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 13/9/2024

35b Nguyễn Huy Tưởng, 
phường Thanh Xuân, Hà Nội Sửa chữa ô tô  x 

Km12 đường Cầu Diễn, Phúc 
Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x 

Km12 đường Cầu Diễn, Phúc 
Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
 x 

Km12 đường Cầu Diễn, Phúc 
Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp
 x 

Km12 đường Cầu Diễn, Phúc 
Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Sửa chữa ô tô (Sửa chữa điện - điện lạnh ô tô)
 x 

Km12 đường Cầu Diễn, Phúc 
Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Sửa chữa điện lạnh (Sửa chữa máy lạnh và 
điều hòa không khí)  x 

100

Trường Trung cấp Kỹ 
thuật Đa ngành Hà Nội

Số 13 và 14 Lô A22-
NV10 Khu đô thị mới 

hai bên đường Lê 
Trọng Tấn, phường 

Tây Mỗ, Hà Nội
14/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 28/02/2025

Số 13 và 14 Lô A22-NV10 
Khu đô thị mới hai bên 
đường Lê Trọng Tấn, 
phường Tây Mỗ, Hà Nội

Tin học ứng dụng  x 

Số 13 và 14 Lô A22-NV10 
Khu đô thị mới hai bên đường 
Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Mỗ, Hà Nội

Điện công nghiệp và dân dụng

 x 

Số 13 và 14 Lô A22-NV10 
Khu đô thị mới hai bên đường 
Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Mỗ, Hà Nội

Pháp luật

 x 

Số 13 và 14 Lô A22-NV10 
Khu đô thị mới hai bên đường 
Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Mỗ, Hà Nội

Tiếng Trung Quốc

 x 

Số 13 và 14 Lô A22-NV10 
Khu đô thị mới hai bên đường 
Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Mỗ, Hà Nội

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

 x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
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 Dưới 
3 

tháng 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ba Đình (Số 01, ngõ 
294 Đội Cấn, phường Ngọc 
Hà, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Đường 
Uy Nỗ, xã Đông Anh, Hà 
Nội)

Điện công nghiệp và dân dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu trung 
tâm hành chính, xã Quang 
Minh, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (Tổ dân 
phố Đông Sơn, phường 
Chương Mỹ, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ba Vì (Thôn Vật 
Phụ, xã Vật Lại, Hà Nội)

Điện công nghiệp và dân dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đan Phượng (Khu 
chợ tre, phố Phượng Trì, xã 
Đan Phượng, Hà Nội)

Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Thị trấn 
Phúc Thọ, xã Phúc Thọ, Hà 
Nội)

Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Thôn Yên 
Vĩnh, xã Hoài Đức, Hà Nội) Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (Số 226 
đường 419, tổ dân phố Đồng 
Cam, xã Thạch Thất, Hà 
Nội)

Tin học ứng dụng  x 

14a/2025/GCNĐKBS-SGDĐT 
ngày 07/11/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thanh Trì (Thôn 
Phương Nhị, xã Ngọc Hồi, 
Hà Nội)

Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Long Biên (Ngõ 161 
phố Hoa Lâm, phường Việt 
Hưng, Hà Nội)

Tin học ứng dụng  x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Thôn Yên 
Vĩnh, xã Hoài Đức, Hà Nội) Tin học ứng dụng  x 

101 Trường Trung cấp Ngoại 
thương

Thôn Cổ Rùa, xã Phú 
Cát, Hà Nội

01/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 06/01/2023

Số 40 Trần Cung, Cổ Nhuế 
1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Tin học ứng dụng  x 

01a/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 29/5/2023  x  x 

Cổ Rùa, Phú Mãn, Quốc 
Oai, Hà Nội

Tiếng Hàn Quốc  x 

Cổ Rùa, Phú Mãn, Quốc Oai, 
Hà Nội

Tiếng Trung Quốc  x 

Cổ Rùa, Phú Mãn, Quốc Oai, 
Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn  x  x 

Cổ Rùa, Phú Mãn, Quốc Oai, 
Hà Nội

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Cổ Rùa, Phú Mãn, Quốc Oai, 
Hà Nội

Chăm sóc sắc đẹp  x 

01b/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 12/7/2023

Số 40 Trần Cung, Cổ Nhuế 
1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Tiếng Nhật  x 

Số 40 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hướng dẫn du lịch  x 

Số 40 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện công nghiệp và dân dụng  x 

Số 40 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội Thương mại điện tử  x 

01c/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 08/4/2024

Số 40 Trần Cung, Cổ Nhuế 
1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Công nghệ thông tin  x 

01d/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 27/6/2024

Số 40 Trần Cung, Cổ Nhuế 
1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 

102
Trường Trung cấp Bách 
nghệ Hà Nội

Số 1 Nhân Hòa, 
phường Thanh Xuân, 

Hà Nội
27/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 29/6/2017

Số 1 Nhân Hòa, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp  x 

Số 1 Nhân Hòa, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng  x 

Số 1 Nhân Hòa, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

Kinh doanh thương mại và dịch vụ  x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 
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3 
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Số 1 Nhân Hòa, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

Tin học ứng dụng  x 

Số 1 Nhân Hòa, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Số 1 Nhân Hòa, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

Hướng dẫn du lịch  x 

Số 1 Nhân Hòa, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

Nghiệp vụ lễ tân  x 

Số 1 Nhân Hòa, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  x 

27a/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 26/10/2020

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Võng 
Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

27b/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 11/11/2021

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phú Xuyên (xã Nam 
Triều, Phú Xuyên, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phú Xuyên (xã Nam 
Triều, Phú Xuyên, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phú Xuyên (xã Nam 
Triều, Phú Xuyên, Hà Nội)

Tin học ứng dụng
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sơn Tây (Phú Thịnh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

27c/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 08/11/2022

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phú Xuyên (Nam 
Triều, Phú Xuyên, Hà Nội)

Thương mại điện tử

 x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Gia Lâm (Đa 
Tốn, Gia Lâm, Hà Nội)

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Ứng Hòa (TT 
Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Thường Tín 
(TT Thường Tín, Thường 
Tín, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Thường Tín 
(TT Thường Tín, Thường Tín, 
Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Thường Tín 
(TT Thường Tín, Thường Tín, 
Hà Nội)

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Thường Tín 
(TT Thường Tín, Thường Tín, 
Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

27d/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 15/11/2023

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mỹ Đức (Phù Lưu 
Tế, Mỹ Đức, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Tây Hồ (Phú Xá, 
Tây Hồ, Hà Nội)

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (Dương Hà, 
Gia Lâm, Hà Nội)

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phú Xuyên (Nam 
Triều, Phú Xuyên, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoàng Mai (Trần 
Phú, Hoàng Mai, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

27đ/2017/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 20/02/2025  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Thường Tín 
(TT Thường Tín, Thường 
Tín, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 



 Địa điểm đào tạo 
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 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Thường Tín 
(TT Thường Tín, Thường Tín, 
Hà Nội)

Thương mại điện tử

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (Số 6, Cổ 
Bi, Gia Lâm, Hà Nội)

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

 x 

103
Trường Trung cấp Kinh tế - 
Kỹ thuật Hà Nội I

Số 54 Vũ Trọng 
Phụng, phường Thanh 

Xuân, Hà Nội
18/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 02/6/2023

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Tiếng Anh  x 

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Văn thư - lưu trữ
 x 

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Thư ký văn phòng
 x 

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp
 x 

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Pháp luật
 x 

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Tin học ứng dụng
 x 

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 x 

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Điện công nghiệp và dân dụng
 x 

Số 56 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x 

104

Trường Trung cấp Kinh tế, 
Kỹ thuật, Thương mại

Km 2+500 đường Phan 
Trọng Tuệ, Thanh 

Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

105
Trường Trung cấp Kinh tế 
Kỹ thuật Thương mại Hà 
Nội

Tổ dân phố Phú Thứ, 
phường Tây Mỗ, Hà 

Nội
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11/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 30/6/2020

Tổ dân phố Phú Thứ, 
phường Tây Mỗ, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp  x 

Tổ dân phố Phú Thứ, phường 
Tây Mỗ, Hà Nội

Tin học ứng dụng  x 

11a/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 02/5/2024

Tổ dân phố Phú Thứ, 
phường Tây Mỗ, Hà Nội Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống  x 

Tổ dân phố Phú Thứ, phường 
Tây Mỗ, Hà Nội Kỹ thuật làm bánh  x 

Tổ dân phố Phú Thứ, phường 
Tây Mỗ, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Tổ dân phố Phú Thứ, phường 
Tây Mỗ, Hà Nội Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Tổ dân phố Phú Thứ, phường 
Tây Mỗ, Hà Nội Hướng dẫn du lịch  x 

Tổ dân phố Phú Thứ, phường 
Tây Mỗ, Hà Nội Thương mại điện tử  x 

11b/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 24/9/2024

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ứng Hòa (TT Vân 
Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

11c/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 20/02/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ứng Hòa (TT Vân 
Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ứng Hòa (TT Vân 
Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ba Vì (Quốc lộ 32, 
thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội)

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống  x 

11d/2020/GCNĐKBS-SGDĐT 
ngày 20/11/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Nguyễn Văn Tố (Số 
47 Hàng Quạt, phường 
Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Công nghệ thông tin  x 

106
Trường Trung cấp nghề 
Công nghệ Tây An

Cụm 13 thôn Thượng 
Hội, xã Ô Diên, Hà Nội



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 
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cấp 

 Sơ 
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 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

32/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 17/12/2021

Cụm 13 thôn Thượng Hội, 
xã Ô Diên, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Khảo sát địa chất  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Đo đạc địa chính  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Nghiệp vụ lễ tân  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Nghiệp vụ lưu trú  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Trồng cây ăn quả  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Chăm sóc da  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Thiết kế tạo mẫu tóc  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Võng 
Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Võng 
Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội)

Đo đạc địa chính
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (TT Liên 
Quan, Thạch Thất, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (TT Liên 
Quan, Thạch Thất, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đan Phượng (TT 
Phùng, Đan Phượng, Hà 
Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

 x 

32a/2021/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 29/9/2022

Cụm 13 thôn Thượng Hội, 
xã Ô Diên, Hà Nội Tiếng Hàn Quốc  x 

32b/2021/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 17/6/2024

Cụm 13 thôn Thượng Hội, 
xã Ô Diên, Hà Nội Tiếng Trung Quốc  x 
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Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Tiếng Nhật  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Điện công nghiệp  x  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Điện tử công nghiệp  x  x 

Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã 
Ô Diên, Hà Nội

Tự động hóa công nghiệp  x 

107 Trường Trung cấp Quang 
Trung

Tổ 14, Phúc Đồng, 
Long Biên, Hà Nội

34/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 30/6/2017

Tổ 14, Phúc Đồng, Long 
Biên, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp  x 

Tổ 14, Phúc Đồng, Long 
Biên, Hà Nội

Tin học ứng dụng  x 

Tổ 14, Phúc Đồng, Long 
Biên, Hà Nội

Điện công nghiệp và dân dụng  x 

Tổ 14, Phúc Đồng, Long 
Biên, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

108
Trường Trung cấp Ngọc Hà Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại 
Ngọc Hà

Trung Hậu, Tiền 
Phong, Mê Linh, Hà 

Nội
14/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 06/9/2018

Trung Hậu, Tiền Phong, Mê 
Linh, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp  x 

Trung Hậu, Tiền Phong, Mê 
Linh, Hà Nội

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Trung Hậu, Tiền Phong, Mê 
Linh, Hà Nội

Vận hành máy thi công nền  x 

Hoàng Liên, Liên Mạc, Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội

Đào tạo lái xe ô tô B1, B2, C  x 

109
Trường Trung cấp Công 
nghệ và Quản trị kinh 
doanh Hà Nội

Ngõ số 1, đường Lê 
Quang Đạo, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
40/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 15/12/2020

Số 85 Lương Đình Của, 
Phương Mai, Đống Đa, Hà 
Nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông  x 

Số 85 Lương Đình Của, 
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện công nghiệp và dân dụng
 x 

Số 85 Lương Đình Của, 
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Tin học ứng dụng
 x 

Số 85 Lương Đình Của, 
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp
 x 

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

Tiếng Nhật  x  x 
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Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

Tiếng Trung Quốc  x  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Tiếng Nhật

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu hành 
chính Mê Linh, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

40a/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 22/10/2021

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu hành 
chính Mê Linh, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Nguyễn Văn Tố 
(Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

110 Trường Trung cấp Công 
nghệ và Quản trị Đông Đô

Thôn Vệ, Nam Hồng, 
Đông Anh, Hà Nội

77/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 20/9/2017

Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông 
Anh, Hà Nội Thư viện - thiết bị trường học  x 

Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông 
Anh, Hà Nội

Văn thư hành chính  x 

Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông 
Anh, Hà Nội

Văn thư - Lưu trữ  x 

Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông 
Anh, Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng  x 

Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông 
Anh, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp  x 

Số 6, Phạm Ngọc Thạch, 
Đống Đa, Hà Nội

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống  x 

Số 6, Phạm Ngọc Thạch, 
Đống Đa, Hà Nội

Pháp luật  x 

 Tin học ứng dụng  x 
Số 6, Phạm Ngọc Thạch, 
Đống Đa, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Số 6, Phạm Ngọc Thạch, 
Đống Đa, Hà Nội

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống  x 
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111
Trường Trung cấp Công 
nghệ và Kinh tế Đối ngoại

Số nhà 14, Ngọa Long, 
Minh Khai, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
18/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 27/9/2022

Số nhà 14, Ngọa Long, Minh 
Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Marketing  x 

Số 41 Đặng Trần Côn, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội Hướng dẫn du lịch  x 

Số 41 Đặng Trần Côn, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Nghiệp vụ lễ tân  x 

18a/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 18/11/2022

Số 9 Phú Thứ, Tây Mỗ, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

Tin học ứng dụng  x 

Số 9 Phú Thứ, Tây Mỗ, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

Quản lý doanh nghiệp  x 

Số 9 Phú Thứ, Tây Mỗ, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

Kinh doanh thương mại và dịch vụ  x 

Số 9 Phú Thứ, Tây Mỗ, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

Hướng dẫn du lịch  x 

Số 9 Phú Thứ, Tây Mỗ, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

Nghiệp vụ lễ tân  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Phúc Thọ 
(Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà 
Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Phúc Thọ 
(Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà 
Nội)

Nghiệp vụ lễ tân

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (TT Liên 
Quan, Thạch Thất, Hà Nội)

Hướng dẫn du lịch

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (TT Liên 
Quan, Thạch Thất, Hà Nội)

Tin học ứng dụng
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX quận Long Biên 
(Việt Hưng, Long Biên, Hà 
Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

18b/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 24/4/2023

Số 41 Đặng Trần Côn, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Thương mại điện tử  x 

Số 02 ngõ 786 Kim Giang, 
Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà 
Nội

Tin học ứng dụng
 x 
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Số 02 ngõ 786 Kim Giang, 
Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Marketing  x 

18c/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 14/9/2023

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Long Biên (Ngõ 161 
Hoa Lâm, Việt Hưng, Long 
Biên, Hà Nội)

Tin học ứng dụng

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Ngõ 353 
Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội)

Hướng dẫn du lịch

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Ngõ 353 
Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội)

Nghiệp vụ lễ tân
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu trung 
tâm hành chính, Đại Thịnh, 
Mê Linh, Hà Nội)

Hướng dẫn du lịch

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu trung 
tâm hành chính, Đại Thịnh, 
Mê Linh, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp

 x 

18d/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 02/12/2024

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Long Biên (Ngõ 161 
Hoa Lâm, Việt Hưng, Long 
Biên, Hà Nội)

Công nghệ thông tin

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Ứng Hoà (Số 
16-18 xóm Thuỷ Nông, thôn 
Thanh Ấm, thị trấn Vân 
Đình, huyện Ứng Hoà, tp 
Hà Nội

Hướng dẫn du lịch

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Anh (Ngõ 353 
Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội)

Công nghệ thông tin

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Phú Xuyên 
(thôn Nam Quất, xã Nam 
Triều, huyện Phú Xuyên, tp 
Hà Nội)

Công nghệ thông tin

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX quận Hà Đông (số 
482 đường Quang Trung, 
phường La Khê, quận Hà 
Đông, tp Hà Nội)

Công nghệ thông tin

 x 
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Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX quận Hà Đông (số 482 
đường Quang Trung, phường 
La Khê, quận Hà Đông, tp Hà 
Nội)

Hướng dẫn du lịch

 x 

112 Trường Trung cấp Công 
nghệ Hà Nội

Xã Dương Hà, Gia 
Lâm, Hà Nội

28/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 29/6/2017

Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Pháp luật  x 

Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Tiếng Anh  x 
Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Tiếng Hàn Quốc  x 
Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Tiếng Trung Quốc  x 
Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Tiếng Nhật  x 
Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp  x 
Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Tin học ứng dụng  x 
Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp  x 
Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Văn thư hành chính  x 
Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội Quản lý và kinh doanh du lịch  x 

113
Trường Trung cấp Cộng 
đồng Hà Nội

Số 40 ngõ 20 đường 
Mỹ Đình, phường Từ 

Liêm, Hà Nội
34/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 29/8/2023

Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

Tiếng Trung Quốc
 x 

Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

Tiếng Hàn Quốc
 x 

Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

Tiếng Nhật
 x 

Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
 x  x 

Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x  x 

Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

Hướng dẫn du lịch
 x 

Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

Quản trị lữ hành
 x 

Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
 x 

Số 42 ngõ 20 đường Mỹ 
Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

Thiết kế đồ họa
 x 
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Số 42 ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

Thương mại điện tử
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ba Vì (Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ba Vì (Vật Lại, Ba Vì, 
Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sơn Tây (Phú Thịnh, 
Sơn Tây, Hà Nội) Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sơn Tây (Phú Thịnh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sơn Tây (Phú Thịnh, 
Sơn Tây, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Võng 
Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Võng 
Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Võng 
Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội)

Tiếng Hàn Quốc  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đan Phượng (Tt 
Phùng, Đan Phượng, Hà 
Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đan Phượng (Tt 
Phùng, Đan Phượng, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thanh Trì (Thanh 
Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thanh Trì (Thanh 
Liệt, Thanh Trì, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thanh Trì (Thanh 
Liệt, Thanh Trì, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoàng Mai (Trần 
Phú, Hoàng Mai, Hà Nội) Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoàng Mai (Trần Phú, 
Hoàng Mai, Hà Nội)

Hướng dẫn du lịch  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Long Biên (Việt 
Hưng, Long Biên, Hà Nội) Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Long Biên (Việt 
Hưng, Long Biên, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Long Biên (Việt 
Hưng, Long Biên, Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Nam Từ Liêm (18 
Nguyễn Cơ Thạch, Cầu 
Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu TT 
Hành Chính, Đại Thịnh, Mê 
Linh, Hà Nội)

Hướng dẫn du lịch  x 

114 Trường Trung cấp Thủ đô Xóm 3, Đông Ngạc, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

03/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 27/01/2022

Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội Kế toán doanh nghiệp  x 

Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội

Tin học ứng dụng  x 

KĐT Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện công nghiệp và dân dụng  x  x 

KĐT Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

May thời trang  x  x 

KĐT Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thương mại điện tử  x  x 

115
Trường Trung cấp Kỹ 
thuật Công nghệ Lê Quý 
Đôn

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, 
Hà Đông, Hà Nội

85/GCNDKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 27/10/2017

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội Tin học ứng dụng  x 

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp  x 

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 
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Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí  x 

85a/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 23/7/2021

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội

Công nghệ ô tô  x 

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh  x 

85b/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 22/11/2022

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội Lắp đặt thiết bị điện  x 

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội Sửa chữa thiết bị may  x 

116

Trường Trung cấp Kinh tế - 
Công nghệ Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Số 12, ngõ 2 đường 
Phạm Văn Đồng, 

phường Phú Diễn, Hà 
Nội

117 Trường Trung cấp Giao 
thông vận tải Hà Nội

Số 157, đường Trần 
Phú, Hà Đông, Hà Nội

38/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 02/12/2020

Số 25 Tổ 3, cụm 5 Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội

Xây dựng cầu đường  x 

Số 25 Tổ 3, cụm 5 Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội

Tin học ứng dụng  x 

Số 25 Tổ 3, cụm 5 Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Quốc Oai (TT Quốc 
Oai, Quốc Oai, Hà Nội) Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (TT Liên 
Quan, Thạch Thất, Hà Nội) Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thanh Oai (Tam 
Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thanh Oai (Tam 
Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp  x 

118
Trường Trung cấp Công 
nghệ cao Bách Khoa

Khu giãn dân tổ dân 
phố Hạ, phường Từ 

Liêm, Hà Nội
15/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 23/5/2023

Khu giãn dân tổ dân phố Hạ, 
phường Từ Liêm, Hà Nội

Pháp luật  x 
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Nhà E Trường Đại học Sân 
khẩu điện ảnh, Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội

Chăn nuôi - Thú y
 x 

Nhà E Trường Đại học Sân 
khẩu điện ảnh, Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x 

Nhà E Trường Đại học Sân 
khẩu điện ảnh, Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội

Khí tượng
 x 

Nhà E Trường Đại học Sân 
khẩu điện ảnh, Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội

Thuỷ văn
 x 

Số nhà 46 Tổ 22 Trường Đại 
học Sân khẩu điện ảnh, Mai 
Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn
 x 

Trường Mầm non Tuổi Hoa 
(Số 1 đường Cầu Vồng, Đức 
Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Công nghệ ô tô
 x  x 

Trường Mầm non Tuổi Hoa 
(Số 1 đường Cầu Vồng, Đức 
Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Điện công nghiệp
 x  x 

Trường Mầm non Tuổi Hoa 
(Số 1 đường Cầu Vồng, Đức 
Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
 x  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (TT Liên 
Quan, Thạch Thất, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (TT Phúc 
Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội) Quản trị mạng máy tính  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (TT Phúc 
Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT 
Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà 
Nội)

Công nghệ kỹ thuật môi trường  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Phúc Thọ (Võng 
Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

15a/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 21/8/2023
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

15b/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 17/9/2024

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

 x 

119
Trường Trung cấp Quốc tế 
Hà Nội

Ngõ 15 đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, Hà 

Nội
04/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 03/02/2025

Ngõ 15 đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, Hà Nội

Tiếng Trung Quốc  x 

Ngõ 15 đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, Hà Nội

Tiếng Nhật  x 

Ngõ 15 đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, Hà Nội

Kỹ thuật thang máy  x 

Lô đất số 29, Khu nhà ở cán 
bộ chiến sĩ cục B12 , Tổng 
cục 5, Bộ Công An, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội

Phun thêu thẩm mỹ

 x 

Lô đất số 29, Khu nhà ở cán 
bộ chiến sĩ cục B12 , Tổng 
cục 5, Bộ Công An, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội

Kỹ thuật pha chế đồ uống

 x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT 
Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà 
Nội)

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT Chúc 
Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) Hướng dẫn du lịch  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT Chúc 
Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT Chúc 
Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Chương Mỹ (TT Chúc 
Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (Liên 
Quan, Thạch Thất, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Thạch Thất (Liên 
Quan, Thạch Thất, Hà Nội)

Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hoài Đức (Kim 
Chung, Hoài Đức, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mỹ Đức (thôn 5, Phù 
Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội) Chăm sóc sắc đẹp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mỹ Đức (thôn 5, Phù 
Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (số 6, Cổ 
Bi, Gia Lâm, Hà Nội - Trụ 
sở chính: số 6, Cổ Bi, Gia 
Lâm, Hà Nội)

Hướng dẫn du lịch  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (số 6, Cổ Bi, 
Gia Lâm, Hà Nội - Trụ sở 
chính: số 6, Cổ Bi, Gia Lâm, 
Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (số 6, Cổ Bi, 
Gia Lâm, Hà Nội - Trụ sở 
chính: số 6, Cổ Bi, Gia Lâm, 
Hà Nội)

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (số 6, Cổ 
Bi, Gia Lâm, Hà Nội - Cơ sở 
1: Đặng Xá, Gia Lâm, Hà 
Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Lâm (số 6, Cổ Bi, 
Gia Lâm, Hà Nội - Cơ sở 1: 
Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội)

Chăm sóc sắc đẹp  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Ba Vì (xã Vật Lại, 
huyện Ba Vì, Hà Nội) Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đan Phượng (Chợ 
Tre, thị trấn Phùng, Đan 
Phượng, Hà Nội)

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống  x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Đan Phượng (Chợ Tre, 
thị trấn Phùng, Đan Phượng, 
Hà Nội)

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

120 Trường Trung cấp Công 
nghiệp Hà Nội

Số 73, đường Cổ Bi, xã 
Gia Lâm, Hà Nội

121 Trường Trung cấp công 
nghệ Đông Nam Á

Thôn Lễ Thượng, xã 
Chuyên Mỹ, Hà Nội

17/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 11/10/2019

Thôn Lễ Thượng, Châu 
Can, Phú Xuyên, Hà Nội

Thiết kế thời trang  x 

Thôn Lễ Thượng, Châu Can, 
Phú Xuyên, Hà Nội

May thời trang  x  x 

Thôn Lễ Thượng, Châu Can, 
Phú Xuyên, Hà Nội

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 

122 Trường Trung cấp Công 
nghệ Thăng Long

An Khánh, Hoài Đức, 
Hà Nội

14/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/5/2023

An Khánh, Hoài Đức, Hà 
Nội

Tin học ứng dụng  x 

An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp  x 
THPT Bình Minh (Đức 
Thượng, Hoài Đức, Hà Nội)

Tin học ứng dụng
 x 

THPT Bình Minh (Đức 
Thượng, Hoài Đức, Hà Nội)

Kế toán doanh nghiệp  x 

14a/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 14/08/2023

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện Hoài Đức (Xã 
Kim Chung, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội).

Tin học ứng dụng

 x 

14b/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 05/12/2023

THPT Bình Minh (Đức 
Thượng, Hoài Đức, Hà Nội)

Tiếng Nhật
 x 

THPT Bình Minh (Đức 
Thượng, Hoài Đức, Hà Nội)

Công nghệ ô tô  x 

THPT Bình Minh (Đức 
Thượng, Hoài Đức, Hà Nội)

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

THPT Bình Minh (Đức 
Thượng, Hoài Đức, Hà Nội)

Quản trị khách sạn  x 

THPT Bình Minh (Đức 
Thượng, Hoài Đức, Hà Nội)

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

THPT Bình Minh (Đức 
Thượng, Hoài Đức, Hà Nội)

Kỹ thuật pha chế đồ uống  x 
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14c/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 05/12/2024

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện Hoài Đức (Xã 
Kim Chung, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội).

Kỹ thuật chế biến món ăn

 x 

123
Trường Trung cấp nghề 
điều dưỡng Hà Nội

Phố Ngọa Long, 
phường Tây Tựu, Hà 

Nội
62/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 28/08/2017

Phố Ngọa Long, phường 
Tây Tựu, Hà Nội

Văn thư hành chính  x 

Phố Ngọa Long, phường Tây 
Tựu, Hà Nội

Thương mại điện tử  x 

Phố Ngọa Long, phường Tây 
Tựu, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp  x 

Phố Ngọa Long, phường Tây 
Tựu, Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ  x 

Phố Ngọa Long, phường Tây 
Tựu, Hà Nội

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 

Phố Ngọa Long, phường Tây 
Tựu, Hà Nội

Quản trị mạng máy tính  x 

62a/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 17/05/2018

Số 217 Phố Trung Kính, 
Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Y học cổ truyền
 x 

Số 217 Phố Trung Kính, Yên 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều dưỡng  x 

124

Trường Trung cấp Ngô 
Quyền Hà Nội

Số nhà 12, ngách 29A, 
ngõ 2, thôn Đoài, Nam 
Hồng, Đông Anh, Hà 

Nội
33/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 25/8/2023

Số nhà 12, ngách 29A, ngõ 
2, thôn Đoài, Nam Hồng, 
Đông Anh, Hà Nội

Thương mại điện tử
 x 

Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, 
Đông Anh, Hà Nội

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 

Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, 
Đông Anh, Hà Nội

Dược  x 

Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, 
Đông Anh, Hà Nội

Thương mại điện tử  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu Trung 
tâm hành chính, Đại Thịnh, 
Mê Linh, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  x 

Liên kết: Cơ sở 2 Trường 
Đại học Lao động - Xã hội 
(Số 59 Hữu Nghị, Xuân 
Khanh, Sơn Tây, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Liên kết: Cơ sở 2 Trường Đại 
học Lao động - Xã hội (Số 59 
Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn 
Tây, Hà Nội)

Điều dưỡng  x 

Liên kết: Trường Đại học 
Thành Đô (Cụm Công 
nghiệp Lai Xá, Kim Chung, 
Hoài Đức, Hà Nội)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Liên kết: Trường Đại học 
Thành Đô (Cụm Công nghiệp 
Lai Xá, Kim Chung, Hoài 
Đức, Hà Nội)

Thương mại điện tử  x 

33a/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/4/2024

Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, 
Đông Anh, Hà Nội

Tiếng Anh  x 

Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, 
Đông Anh, Hà Nội

Tiếng Nhật  x 

Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, 
Đông Anh, Hà Nội

Tiếng Trung Quốc  x 

Trường Đại học Thành Đô 
(Cụm Công nghiệp Lai Xá, 
Kim Chung, Hoài Đức, Hà 
Nội)

Quản trị mạng máy tính  x 

Trường Đại học Thành Đô 
(Cụm Công nghiệp Lai Xá, 
Kim Chung, Hoài Đức, Hà 
Nội)

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính  x 

Trường Đại học Thành Đô 
(Cụm Công nghiệp Lai Xá, 
Kim Chung, Hoài Đức, Hà 
Nội)

Thiết kế đồ họa  x 

Trường Đại học Thành Đô 
(Cụm Công nghiệp Lai Xá, 
Kim Chung, Hoài Đức, Hà 
Nội)

Tiếng Anh  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) Quản trị mạng máy tính  x 
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Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu Trung 
tâm hành chính, Đại Thịnh, 
Mê Linh, Hà Nội)

Quản trị mạng máy tính  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu Trung 
tâm hành chính, Đại Thịnh, 
Mê Linh, Hà Nội)

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính  x 

125
Trường Trung cấp Y Dược 
Lê Hữu Trác

282A đường Kim 
Giang, Đại Kim, 

Hoàng Mai, Hà Nội
08/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 30/5/2017

282A đường Kim Giang, Đại 
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Y sỹ đa khoa
 x 

282A đường Kim Giang, Đại 
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Y học cổ truyền  x 

282A đường Kim Giang, Đại 
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Dược  x 

126 Trường Trung cấp Y khoa 
Hà Nội

Phương Đình, Đan 
Phượng, Hà Nội.

20/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/6/2023

Phương Đình, Đan Phượng, 
Hà Nội.

Xoa bóp bấm huyệt  x 

Phương Đình, Đan Phượng, 
Hà Nội.

Dịch vụ thẩm mỹ (không xâm lấn)  x 

Số 297 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Y Sỹ đa khoa
 x 

Số 297 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Dược
 x 

Số 297 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Điều dưỡng
 x 

Số 297 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Kỹ thuật xét nghiệm y học
 x 

127
Trường Trung cấp Công 
nghệ Bách khoa Hà Nội

Số 192 đường Đức 
Giang, phường Việt 

Hưng, Hà Nội
15/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/8/2019
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Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Y sỹ đa khoa  x 

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Dược  x 

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Điều dưỡng  x  x 

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Xoa bóp - Phục hồi chức năng  x 

15a/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 29/11/2024

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Tiếng Anh  x 

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Tiếng Hàn Quốc  x 

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Tin học ứng dụng  x 

15b/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 17/01/2025

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Dịch vụ thương mại hàng không  x 

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Chăm sóc sắc đẹp  x 

15c/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 26/02/2025

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Tiếng Trung Quốc  x 

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp  x 

Số 192 đường Đức Giang, 
phường Việt Hưng, Hà Nội

Hướng dẫn du lịch  x 

128
Trường Trung cấp Y tế Hà 
Nội

Số 170 Phạm Văn 
Đồng, phường Phú 

Diễn, Hà Nội
13/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 17/8/2018

Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê 
Linh, Hà Nội

Y sỹ đa khoa  x 

Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê 
Linh, Hà Nội

Điều dưỡng  x 

Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê 
Linh, Hà Nội

Dược  x 

129
Trường Trung cấp Y Dược 
Tuệ Tĩnh Hà Nội

Số 15 ngõ 167 Tây Sơn, 
phường Kim Liên, Hà 

Nội,
05/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 27/03/2020

Số 6, ngõ 767 đường Nguyễn 
Khoái, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội

Y sỹ đa khoa

 x 
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Số 6, ngõ 767 đường Nguyễn 
Khoái, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội

Y học cổ truyền

 x 

Số 6, ngõ 767 đường Nguyễn 
Khoái, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điều dưỡng sơ cấp

 x 

05a/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 28/04/2020

Số 6, ngõ 767 đường Nguyễn 
Khoái, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (không dùng 
thuốc)  x 

Số 6, ngõ 767 đường Nguyễn 
Khoái, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội

Bào chế đông dược (phục vụ kê đơn bốc 
thuốc)  x 

05b/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 31/01/2024

Số 6, ngõ 767 đường Nguyễn 
Khoái, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội

Kỹ thuật châm cứu

 x 

130
Trường Trung cấp Tài 
chính Hà Nội

Số 15 ngõ 167 Tây Sơn, 
phường Kim Liên, Hà 

Nội
39/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 03/12/2020

Số 15 ngõ 167 Tây Sơn, 
phường Kim Liên, Hà Nội

Tiếng Hàn Quốc  x 

Số 15 ngõ 167 Tây Sơn, 
phường Kim Liên, Hà Nội

Tiếng Nhật  x 

131 Trường Trung cấp Kinh tế - 
Kỹ thuật Phan Chu Trinh

Thôn Xuân Bách, xã 
Nội Bài, Hà Nội

21/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 17/10/2022

Thôn Xuân Bách, xã Nội 
Bài, Hà Nội

Tin học ứng dụng  x  x 

Thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, 
Hà Nội

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống  x 

Thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, 
Hà Nội

Kỹ thuật làm bánh  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Mê Linh (Khu hành 
chính Mê Linh, Hà Nội) Tin học ứng dụng  x 

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Sóc Sơn (Miếu Thờ, 
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) Tin học ứng dụng  x 
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21a/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 22/5/2023

Thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, 
Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  x 

Thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, 
Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, 
Hà Nội

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  x 

Thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, 
Hà Nội

Quản trị mạng máy tính  x 

Thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, 
Hà Nội

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  x 

132
Trường Trung cấp Thông 
tin và Ngoại ngữ Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu 
tư và phát triển 

truyền hình Hà Nội

Số 30 Trung Liệt, 
phường Đống Đa, Hà 

Nội
19/2025/GCNĐKHĐ-SGDĐT 
ngày 24/11/2025

Số 30 Trung Liệt, phường 
Đống Đa, Hà Nội

Tiếng Anh  x 

Số 30 Trung Liệt, phường 
Đống Đa, Hà Nội

Tiếng Trung Quốc  x 

Số 30 Trung Liệt, phường 
Đống Đa, Hà Nội

Công nghệ thông tin  x 

Số 30 Trung Liệt, phường 
Đống Đa, Hà Nội

Chăm sóc sắc đẹp  x 

133
Phân hiệu Trường Trung 
cấp y khoa Pasteur

Số 11 đường Vạn Phúc, 
Vạn Phúc, Hà Đông, 

Hà Nội
37/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 25/11/2020

Số 11 đường Vạn Phúc, Vạn 
Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Y sỹ đa khoa
 x 

Số 11 đường Vạn Phúc, Vạn 
Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Dược  x 

Số 11 đường Vạn Phúc, Vạn 
Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Y học cổ truyền  x 

Số 11 đường Vạn Phúc, Vạn 
Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Kỹ thuật phục hình răng  x 

134
Trường Trung cấp Y Khoa 
Việt Nam

Số 89 Ngô Gia Tự, 
Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc 

Ninh
23/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 05/7/2023

Khu Lò Gạch, Quán Gió, 
Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà 
Nội

Y sỹ đa khoa
 x 

Khu Lò Gạch, Quán Gió, 
Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà 
Nội

Y học cổ truyền
 x 
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Khu Lò Gạch, Quán Gió, 
Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà 
Nội

Điều dưỡng nha khoa
 x 

Khu Lò Gạch, Quán Gió, 
Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà 
Nội

Dịch vụ thẩm mỹ
 x 

23a/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 18/3/2024

Khu Lò Gạch, Quán Gió, 
Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà 
Nội

Tiếng Trung Quốc
 x 

Khu Lò Gạch, Quán Gió, 
Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà 
Nội

Tiếng Nhật
 x 

Khu Lò Gạch, Quán Gió, 
Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà 
Nội

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
 x 

135
Trường Trung cấp Thái 
Nguyên

Phường Đông Quan, 
thành phố Thái 

Nguyên, Thái Nguyên
15/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 10/5/2024

thôn Đông Cao, Tráng Việt, 
Mê Linh, Hà Nội

Tiếng Anh  x 

thôn Đông Cao, Tráng Việt, 
Mê Linh, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp  x 

thôn Đông Cao, Tráng Việt, 
Mê Linh, Hà Nội

Hướng dẫn du lịch  x 

136

Trường Trung cấp Kinh tế - 
Kỹ thuật - Dược Hà Nội

Số 17 Lương Ngọc 
Quyến, phường Văn 

Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

08/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/02/2025

Số 17 Lương Ngọc Quyến, 
phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội

Tiếng Hàn Quốc
 x 

Số 17 Lương Ngọc Quyến, 
phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội

Tiếng Trung Quốc
 x 

Số 17 Lương Ngọc Quyến, 
phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội

Hàn
 x 

137
Trường Trung cấp Công 
nghệ Kỹ thuật Tổng hợp

Số 8, Tổ 9 phố Ngọc 
Trì, phường Long 

Biên, Hà Nội
08/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 12/3/2024

Số 8, Tổ 9 phố Ngọc Trì, 
phường Long Biên, Hà Nội

Lập trình/Phân tích hệ thống  x 

Số 8, Tổ 9 phố Ngọc Trì, 
phường Long Biên, Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực 
phẩm  x 
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08a/2024/GCNĐKHBS-
SLĐTBXH ngày 20/01/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX quận Tây Hồ (Số 58, 
phố Phú Xá, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội).

1 Tiếng Trung Quốc  x 
2 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông  x 
3 Điều dưỡng y học cổ truyền  x 
4 Chăm sóc sắc đẹp  x 

08b/2024/GCNĐKHBS-
SLĐTBXH ngày 28/02/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Tây Hồ (Số 58, phố 
Phú Xá, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội).
Thực hành, thực tập: Hợp 
tác xã rau quả sạch Chúc 
Sơn; Hợp tác xã sản xuất 
nông sản an toàn Tân Thanh

Nông nghiệp công nghệ cao

 x 

Số 3-5-7 ngõ 676 Nguyễn Văn 
Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà 
Nội.
Công ty TNHH Thương mại 
và Dịch vụ ô tô Thành Dũng

Bảo trì và sửa chữa ô tô

 x 

Số 3-5-7 ngõ 676 Nguyễn Văn 
Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà 
Nội.
Công ty TNHH Thương mại 
và Dịch vụ ô tô Thành Dũng

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

 x 

08c/2024/GCNĐKHBS-
SLĐTBXH ngày 28/02/2025

Liên kết: Trung tâm GDNN-
GDTX Hai Bà Trưng (Số 15 
phố Bùi Ngọc Dương, 
phường Bạch Mai, Hà 
Nội)hực hành, thực tập: 
Hợp tác xã rau quả sạch 
Chúc Sơn; Hợp tác xã sản 
xuất nông sản an toàn Tân 
Thanh

Lập trình/Phân tích hệ thống

 x 

138
Trường Trung cấp nghề Kỹ 
thuật và Nghiệp vụ Xây 
dựng Hà Nội

Tổng công ty Đầu tư 
và Phát triển nhà Hà 

Nội

Số 34 phố Hai Bà 
Trưng, phường Cửa 

Nam, Hà Nội
10/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 25/02/2025  x 

Tòa nhà Handico Tower, Khu 
đô thị Mễ Trì, Mễ Trì, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

Tiếng Trung Quốc
 x 
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Tòa nhà Handico Tower, Khu 
đô thị Mễ Trì, Mễ Trì, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống
 x 

139 Trường Trung cấp Bách 
Khoa Hà Nội

Phũ Lãm, Hà Đông, 
Hà Nội

140 Trường Trung cấp Kinh tế - 
Kỹ thuật Đông Á

Nam Hồng, Đông Anh

141
Trường Trung cấp nghề 
Dân lập Kỹ thuật Tổng hợp 
Hà Nội

Cty TNHH Sao Bắc Hoàng Mai, Hà Nội

142
Trường Trung cấp Y Dược 
và Công nghệ Hà Nội

Công ty cổ phấn Đầu 
tư Xây dựng và Phát 

triển Đại Dương

Tổ dân phố Vị Thủy 1, 
phường Tùng Thiện, 

Hà Nội
 x 

16/2025/GCNĐKHĐ-SGDĐT 
ngày 29/10/2025  x 

Tổ dân phố Vị Thủy 1, 
phường Tùng Thiện, Hà Nội

Tiếng Trung Quốc  x 

Tổ dân phố Vị Thủy 1, 
phường Tùng Thiện, Hà Nội

Thương mại điện tử  x 

Tổ dân phố Vị Thủy 1, 
phường Tùng Thiện, Hà Nội

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  x 

Tổ dân phố Vị Thủy 1, 
phường Tùng Thiện, Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  x 

Tổ dân phố Vị Thủy 1, 
phường Tùng Thiện, Hà Nội

Kỹ thuật chế biến món ăn  x 

Tổ dân phố Vị Thủy 1, 
phường Tùng Thiện, Hà Nội

Chăm sóc sắc đẹp  x 

143

Trường Trung cấp nghề 
Quốc tế Kinh tế Kỹ thuật 
Hà Nội
(trước là Trường Trung cấp 
nghề dân lập kỹ nghệ thực 
hành Tây Mỗ)

Công ty Cổ phần Cơ 
khí xây dựng số 5

Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà 
Nội

144
Trường Trung cấp nghề 
Công nghệ Thăng Long

Công ty TNHH Kỹ 
thuật Xanh

Số 20 Ngõ An Sơn, 
Trương Định, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

145

Trường Trung cấp nghề 
dân lập Quang Trung

Công ty TNHH Tư 
vấn Chuyển giao công 

nghệ và Phát triển 
giáo dục

Đồi Sậu, Thanh Xuân, 
Sóc Sơn, Hà Nội

146

Trường Trung cấp nghề 
dân lập Công nghệ và 
Nghiệp vụ Tổng hợp Hà Nội

Công ty Cổ phần Đào 
tạo Công nghệ và 

Kinh tế quốc tế

Khu UBND Đại Mỗ, 
Xóm Chợ, xã Đại Mỗ, 
Huyện Từ Liêm, Hà 

Nội

147
Trường Trung cấp nghề Tư 
thục Điện tử - Cơ khí và 
Xây dựng Việt Hàn

Xã Cao Dương, Huyện 
Thanh Oai, Hà Nội

148 Trường Trung cấp nghề tư 
thục Âu Việt

Xã Đại Đồng, Huyện 
Thạch Thất, Hà Nội

149 Trường Trung cấp nghề 
Vân Canh

Xã Vân Canh, Huyện 
Hoài Đức, Hà Nội
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150

Trường Trung cấp nghề 
Thăng Long

Cụm công nghiệp Ngọc 
Liệp, Ngọc Liệp, Quốc 

Oai, Hà Nội

151 Trường Trung cấp nghề 
Phùng Khắc Khoan

Thạch Xá, Huyện 
Thạch Thất, Hà Nội

152
Trường Trung cấp nghề 
Đào tạo nhân lực Vinaconex

Tổng Công ty 
Vinaconex 

Xã Đồng Mai, Quận 
Hà Đông, Hà Nội

153
Trường Trung cấp Y Dược 
Bảo Sơn

thôn Trại Hồ, Cổ 
Đông, Sơn Tây, Hà Nội

154

Trường Trung cấp Kỹ nghệ 
Thực hành Hà Nội

Số 152 tòa nhà 
HANESC phố Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, 

Hà Nội

155

Trường Trung cấp nghề 
quốc tế Đông Dương (Phân 
hiệu)

Tòa nhà Đông Dương, 
đường Phạm Hùng, 
Mỹ Đình, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

156

Trường Trung cấp Cửu 
Long

Số 61 - 63 Nguyễn Văn 
Đừng, phường 6, quận 
5, thành phố Hồ Chí 

Minh
25/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 24/12/2024

LKA - 09, điểm X1, Tổ dân 
phố số 2, thị trấn Chi Đông, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội.

Công nghệ thông tin

 x 

25/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 24/12/2024

LKA - 09, điểm X1, Tổ dân 
phố số 2, thị trấn Chi Đông, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội.

Công nghệ thông tin

 x 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

157

Trung tâm dạy nghề và đào 
tạo lái xe Victoria

Công ty TNHH NN 
MTV Đầu tư Thương 
mại và Du lịch Thắng 
Lợi - Liên minh HTX 

VN

Số 149 Giảng Võ, 
phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, Hà Nội

08/GCNĐK-SLĐTBXH ngày 
11/5/2012

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu 
Giấy Lái xe hạng B1, B2 x

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu 
Giấy Lái xe hạng A1 x

158 Trung tâm dạy nghề Y tế 
Giao thông vận tải

Sở y tế Giao thông 
Vận tải - Bộ GTVT

Số 73 Yên Ninh, Ba 
Đình, Hà Nội
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10/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 28/5/2018

Số 73 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội Điều dưỡng x

10a/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 07/6/2019

Số 73 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội Xoa bóp phục hồi chức năng x

159 Trung tâm dạy nghề Cơ 
điện và đào tạo lái xe

Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, 
Gia Lâm, Hà Nội 

13/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 08/10/2014

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia 
Lâm, Hà Nội Lái xe ô tô B1, B2 x

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, 
Hà Nội Lái xe mô tô hạng A1

160
Trung tâm dạy nghề và đào 
tạo Sona

Thôn Do Hạ, Tiền 
Phong, Mê Linh, Hà 

Nội
03/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 03/02/2016

Do Hạ, Tiền Phong, Mê 
Linh, Hà Nội Hàn x

Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, 
Hà Nội Kỹ thuật xây dựng x

Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, 
Hà Nội Điện dân dụng x

Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, 
Hà Nội Điện công nghiệp x

161
Trung tâm dạy nghề, đào 
tạo và sát hạch lái xe

Trường Đại học 
Phòng cháy chữa 
cháy - Bộ Công An

Số 243 Khuất Duy 
Tiến, Thanh Xuân, Hà 

Nội
22/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 28/8/2020

Số 243 Khuất Duy Tiến, 
Thanh Xuân, Hà Nội Lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E x

162

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Thành An thuộc 
Binh đoàn 11

Binh đoàn 11, Bộ 
Quốc Phòng

Số 186 đường Phan 
Trọng Tuệ, xã Tam 
Hiệp, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội
20/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 28/9/2022

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội

Công nghệ thông tin x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Cốp pha - cốt thép x



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Sửa chữa động cơ điện và thiết bị gia dụng x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Hàn công nghệ cao x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Sửa chữa Điện, Điện lạnh ô tô x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Điện tử công nghiệp x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

May công nghiệp x

Khu Tân Mai, thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội

Vận hành máy thi công nền x

01 Sân tập lái tại Số 186 
đường Phan Trọng Tuệ, xã 
Tam Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội; 01 
sân tập lái tại thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội

Lái xe ô tô B1, B2, C x

20a/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 09/01/2023

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội

Kỹ thuật sơn ô tô x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thi công nội thất x

20b/2022/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 08/11/2023

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Tiếng Hàn Quốc x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Tiếng Nhật Bản x

Số 186 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Tiếng Anh x

163
Trung tâm dạy nghề và đào 
tạo lái xe VOV

Tổng công ty phát 
triển phát thanh 

truyền hình thông tin

Tầng 1, nhà A10, ngõ 
128C, Đại La, Hai bà 

Trưng, Hà Nội
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07/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 05/02/2024

Địa điểm học lý thuyết: Tầng 
1, nhà A10, ngõ 128C, Đại 
La, Hai bà Trưng, Hà Nội; 67 
Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 
Hà Nội; Km29+500 đường 
cao tốc Láng - Hòa Lạc, thôn 
2 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà 
Nội;
Sân tập lái: Thụy An, Ba Vì, 
Hà Nội

Lái xe ô tô hạng B1, B2, C x

164
Trung tâm dạy nghề, đào 
tạo và sát hạch lái xe

Học viện cảnh sát 
nhân dân - Bộ Công 

An

Số 1 Ngõ 6 Miêu Nha, 
Tây Mỗ, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
02/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 12/01/2024

Số 1 Ngõ 6 Miêu Nha, Tây 
Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B1 (TĐ), B1, B2, C, D, E x

165

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp số 1 Bộ Tư lệnh 
cảnh sát cơ động

Trung tâm Huấn 
luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ và giáo dục 
nghề nghiệp số 1 
thuộc Bộ Tư lệnh 
Cảnh sát cơ động

Thôn Yên Khê, 
phường Chương Mỹ, 

Hà Nội

21/2025/GCNĐKHĐ-SGDĐT 
ngày 24/11/2025

Thôn Yên Khê, phường 
Chương Mỹ, Hà Nội Nghiệp vụ bảo vệ x

Thôn Yên Khê, phường 
Chương Mỹ, Hà Nội Công nghệ ô tô x

166

Trung tâm Hỗ trợ nông dân 
và Giáo dục nghề nghiệp

Hội Nông dân Thành 
phố Hà Nội

Nhà B1, Số 33 Nguyễn 
Chí Thanh, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà 
Nội

16/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 16/7/2012

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Chăn nuôi thú y x

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội Cây cảnh x

Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội Trồng lúa chất lượng cao x
Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội Trồng rau hữu cơ, rau an toàn x

16A/CNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 31/7/2013

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội Nuôi trồng thuỷ sản x

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm x
Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội Trồng cây ăn quả x
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Thắng Lợi, Thường Tín, Hà 
Nội Thêu ren mỹ thuật x

Thư Phú, Thường Tín, Hà 
Nội May công nghiệp x

Đông Phương Yên, Thường 
Tín, Hà Nội Mây tre giang đan x

167
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp thuộc Hội người mù 
thành phố Hà Nội 

Hội người mù Hà Nội Số 56 Tô Hiệu, Hà 
Đông, Hà Nội 

36/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày28/12/2022

Số 56 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà 
Nội Tin học văn phòng cho người khiếm thị x

Số 56 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà 
Nội Tẩm quất cho người khiếm thị x

Số 56 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà 
Nội Công tác xã hội cho người khiếm thị x

168
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp sửa chữa, lái xe ô tô 
Việt Thanh

Công ty TNHH Việt 
Thanh

186 đường Láng, 
Thịnh Quang, Đống 

Đa, Hà Nội
14/2020/GCNĐKHĐ- 
SLĐTBXH ngày 07/7/2020

20 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội
(Sân tập tại xã Vĩnh Khúc, 
Văn Giang, Hưng Yên)

Lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E x

169
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp, đào tạo lái xe ô tô 
Long Biên

Công ty TNHH 
Thương mại Đại 

Cường

Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, Hà 

Nội
12/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 30/9/2014

Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B2 x

170
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Đào tạo lái xe ô tô số 
8

Công ty cổ phần dịch 
vụ vận tải ô tô số 8

Số 7 Lương Yên, Bạch 
Đằng, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
08/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 09/5/2018

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà 
Nội Lái xe ô tô các hạng B1, B2, C x

171
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp lái xe Đông Đô Hà 
Nội

Hiệp hội vân tải ô tô 
Việt Nam 

Tân Lập - Đan Phượng 
- Hà Nội 

35/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 19/12/2022

Tân Lập - Đan Phượng - Hà 
Nội Lái xe ô tô B1, B2,C x

172 Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Thái Việt

Công ty cổ phần đầu 
tư Thái Việt

Kiều Thị, Thắng Lợi, 
Thường Tín, Hà Nội

02/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 06/01/2023
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Kiều Thị, Thắng Lợi, 
Thường Tín, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B1, B2, C x

173
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp và Đào tạo sát hạch 
lái xe Hùng Vương

Yên Bình, Thạch Thất, 
Hà Nội

31/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 30/11/2022

Yên Bình, Thạch Thất, Hà 
Nội Lái xe ô tô B1, B2, C x

174

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp quốc tế Tân Thịnh

Công ty TNHH Đầu 
tư Phát triển nhà Tân 

Đô

Số 66 - 68 ngõ 100B 
đường Hoàng Quốc 

Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

32/GCNĐKDN ngày 
12/10/2009

Số 66 - 68 ngõ 100B Hoàng 
Quốc Việt, Cổ Nhuế, Từ 
Liêm, Hà Nội; Khu Đồng 
Măng, Sơn Đông, Sơn Tây

Lái xe ô tô hạng B1, B2 x

175
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, đào tạo lái xe ô tô 
Đức Thịnh

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dịch vụ 

Kỹ thuật Hải Nam

Thôn Thắng Trí, xã 
Minh Trí, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
03/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 23/01/2024

Tại trụ sở chính thôn Thắng 
Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội và 
địa điểm đào tạo tại Khu 
vực ô đất có ký hiệu CN3 
thuộc Cụm công nghiệp vừa 
và nhỏ, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội

Lái xe ô tô hạng B1, B2, C x

176
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp Đình Xuyên

Công ty Cổ phần 
Thương mại và Vận 

tải biển Hà Nội

Thôn Tế Xuyên, Đình 
Xuyên, Gia Lâm, Hà 

Nội
37/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 29/12/2022

Tế Xuyên, Đình Xuyên, Gia 
Lâm, Hà Nội Đào tạo lái xe ô tô hạng B, C, D, E x

177
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Thái An

Công ty cổ phần 
lương thực Đông Anh

Tổ 21 Thị trấn Đông 
Anh, Đông Anh, Hà Nội

14/GCNĐKDN ngày 14/5/2010

Tổ 21, TT Đông Anh, Đông 
Anh, Hà Nội Lái xe cơ giới đường bộ B1, B2 x

178
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Anh Tuấn

Công ty cổ phần Đầu 
tư Thương mại TIC

Thôn Hoàng Xá,Lại 
Thượng, Thạch Thất, 

Hà Nội



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

27/GCNĐKDN ngày 29/9/2010

Phòng 602 nhà CT1 Khu đô 
thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà 
Nội

Lái xe ô tô x

179 Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp Sao Bắc Việt

Công ty cổ phần tin 
học Sao Bắc Việt

Hà Trì, Phường Hà 
Cầu, Hà Đông, Hà Nội

180
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp, đào tạo và sát hạch 
lái xe Hà An

Công ty Cổ phần Vật 
tư Dịch vụ vận tải Hà 

An

Số 149 Nguyễn Văn 
Cừ, Long Biên, Hà Nội

38/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 29/12/2022

Quán Mỹ, Tân Dân, Sóc 
Sơn, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E x

181

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp và sát hạch lái xe 
Kim Hoa

Công ty cổ phần 
Thương mại Du lịch 
Xuất nhập khẩu Á 

Châu

Kim Hoa, Mê Linh, Hà 
Nội

30/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 19/11/2012

Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội Lái xe cơ giới đường bộ B1, B2, C x
Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội Lái xe cơ giới đường bộ A1 x

182
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp lái xe cơ giới đường 
bộ Thành Đạt

Công ty Cổ phần 
Thành Đạt

Đức Hậu, Đức Hòa, 
Sóc Sơn, Hà Nội

41/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 12/12/2023

Đức Hậu, Đức Hòa, Sóc 
Sơn, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B1, B2, C x

183
Trung tâm dạy nghề dân 
lập Thăng Long

Công ty CP Tập đoàn 
Xây dựng Thăng Long

Ngọc Hiệp, Quốc Oai, 
Hà Nội

05/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 06/3/2013

Thanh Vị, Sơn Lộc, Sơn 
Tây, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B1, B2,C,D x

184

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Trường An Sinh

Công ty cổ phần 
Trường An Sinh

Thôn Bảo Tháp, xã 
Kim Hoa, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội

16/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 13/9/2018

Cụm công nghiệp Phú 
Nghĩa, Phú Nghĩa, Chương 
Mỹ, Hà Nội

Lái xe ô tô các hạng B1, B2, C x

16a/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 21/11/2024

Thôn Bảo Tháp, xã Kim 
Hoa, huyện Mê Linh, tp Hà 
Nội

Lái xe ô tô các hạng B2 x
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185
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Kiều Lê

Công ty cổ phần xây 
dựng Kiều Lê

P058, 17-I9 Thanh 
Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội
16/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/7/2020

Tổ 3 Mai Dịch, Cầu Giấy, 
Hà Nội và sân tập lái tại khu 
đất gò Khoang Cun, thôn 5, 
Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội

Đào tạo lái xe mô tô hạng B1, B2, C x

186
Trung tâm Đào tạo nghề 
Công ty Cổ phần Vận tải ô 
tô số 2

Công ty Cổ phần Vận 
tải ô tô số 2

Tổ 17, Sài Đồng, Long 
Biên, Hà Nội

23/2024/CNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 16/10/2024

Số 136 Sài Đồng, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội

Lái xe ô tô hạng B2, C x

187 Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Thanh Xuân

Số 1 Xa La, Hà Đông, 
Hà Nội

11/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 24/9/2014

Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà 
Nội Sửa chữa bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ x

Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội Sửa chữa điện thoại di động x

Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội Sửa chữa máy tính phần cứng x

Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội Sửa chữa ti vi đầu VCD, DVD và đầu kỹ thuật 
số x

Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội Sửa chữa xe gắn máy x

Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội Sửa chữa quạt động cơ điện và ổn áp x

11b/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 03/8/2020

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội May thời trang x

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội Sửa chữa máy may x

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội Điện công nghiệp x

Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà 
Đông, Hà Nội Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện nước x

188
Trung tâm dạy nghề tư 
thục từ thiện Minh Cảnh

Doanh nghiệp tư 
nhân sơn mài xuất 
khẩu Minh Cảnh

Xã Duyên Thái, 
Thường Tín, Hà Nội

189

Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp Minh Tâm

Công ty cổ phần Đầu 
tư xây dựng và phát 
triển làng nghề Hà 

Tây

Dị Nậu, Thạch Thất, 
Hà Nội
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26/CNĐK-SLĐTBXH ngày 
19/9/2012

Canh Nậu, Thạch Thất, Hà 
Nội May công nghiệp x

Canh Nậu, Thạch Thất, Hà 
Nội Mây tre đan x

Canh Nậu, Thạch Thất, Hà 
Nội Mộc Mỹ nghệ x

Canh Nậu, Thạch Thất, Hà 
Nội Tin văn phòng x

Canh Nậu, Thạch Thất, Hà 
Nội Chăn nuôi lợn x

26a/CNĐKBS-SLĐTBXH
Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội Chăn nuôi thú y x

Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội Trồng lúa chất lượng cao x
Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội Kỹ thuật chăn nuôi lợn x
Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội Kỹ thuật trồng cây ăn quả x
Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội May công nghiệp x
Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội Tin văn phòng x

190

Trung tâm dạy nghề nhân 
đạo mỹ nghệ Kim Hoàn

Trung ương hội mỹ 
nghệ kim hoàn Việt 

Nam

Lô D14, khu đô thị mới 
Cầu Giấy, Mỹ Đình II, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

(Số 9 Phạm Hùng)

191

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp và Phát triển năng 
lực người khuyết tật Việt 
Nam

Phường Phú Đô, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

16/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 24/11/2014

Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội Làm hương trầm x

Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội May công nghiệp x

Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội Sửa chữa xe gắn máy x

Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội Vi tính văn phòng x

192
Trung tâm dạy nghề cho 
người khuyết tật, người 
chưa có việc làm

Công ty Cổ phần Đá 
quý và Vàng Hà Nội

Khu tập thể Đá quý, 
Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

193

Trung tâm dạy nghề (thuộc 
Hiệp hội doanh nghiệp của 
thương binh và Người 
khuyết tật Việt 
Nam)(VABED)

Hiệp hội doanh 
nghiệp của thương 

binh và người khuyết 
tật Việt Nam

Tổ 4 Mộ Lao, tổ dân 
phố 8, Mộ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội

43/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 10/7/2017

Tổ 4 Mộ Lao, tổ dân phố 8, 
Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội Vi tính văn phòng x
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194 Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Hoa Sơn

Thôn Phú Vinh, Phú 
Nghĩa, Chương Mỹ, 
Hà Nội

195

Trung tâm dạy nghề Số 1 Công ty cổ phần dạy 
nghề đường thủy nội 
địa (A16, dự án X3, 
thị trấn Cầu Diễn, 

Huyện Từ Liêm, Hà 
Nội)

Số 71 đường Cổ Bi, xã 
Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

196

Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp Ba Vì

Km 56 + 100 quốc lộ 
32, thôn Tân Phú Mỹ, 
Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

26/GCNĐKDN ngày 29/9/2010

Km 56 + 100 quốc lộ 32, 
thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật 
Lại, Ba Vì, Hà Nội

Hàn x

Km 56 + 100 quốc lộ 32, thôn 
Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội

May và thiết kế thời trang x

Km 56 + 100 quốc lộ 32, thôn 
Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội

Xây dựng dân dụng x

Km 56 + 100 quốc lộ 32, thôn 
Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội

Tin học văn phòng x

Km 56 + 100 quốc lộ 32, thôn 
Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội

Sửa chữa, bảo trì xe máy x

Km 56 + 100 quốc lộ 32, thôn 
Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội

Trồng trọt x

Km 56 + 100 quốc lộ 32, thôn 
Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, Ba 
Vì, Hà Nội

Bảo vệ thực vật x

197
Trung tâm dạy nghề In Hà 
Nội

Hội In thành phố Hà 
Nội

Số 200 phố Nguyễn 
Sơn, Long Biên, Hà Nội

19/GCNĐKDN ngày 08/7/2009

1 Công nghệ In x
2 Chế bản điện tử x
3 Phơi bản và bình bản x
4 Đóng sách và hoàn thiện sản phẩm in x
5 Sửa chữa cơ điện các thiết bị in x

198
Trung tâm dạy nghề Hàn 
công nghệ cao

Công ty Cổ phần 
Thương mại Quốc tế 

Việt

Trung Kính, Cầu Giấy
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199

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Nha khoa Detec

Công ty cổ phần đầu 
tư và phát triển nha 

khoa Detec-NSK

Số 01 nhà N8 khu tập 
thể quân đội Cục quân 

y, Trung Hoà, Cầu 
Giấy, Hà Nội

39/GCNĐKDN ngày 
06/02/2010

Số 01 nhà N8 khu tập thể 
quân đội Cục quân y, Trung 
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Kỹ thuật viên phục hình răng (sản xuất răng 
giả) x

Số 01 nhà N8 khu tập thể 
quân đội Cục quân y, Trung 
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Kỹ thuật viên phục hình răng tháo lắp(sản 
xuất răng giả) x

Số 01 nhà N8 khu tập thể 
quân đội Cục quân y, Trung 
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Kỹ thuật viên phục hình răng cố định(sản xuất 
răng giả) x

200
Trung tâm dạy nghề may 
Hà Dương

41 Huỳnh Thúc 
Kháng, Yết Kiêu, Hà 

Đông, Hà Nội
02/2003/GCNDN-LĐTXH 
ngày 14/3/2003

201

Trung tâm dạy nghề 
VIETNAM IT

Công ty cổ phần 
nghiên cứu và phát 
triển Việt Nam IT

Tầng 5, Số 12 Trần Đại 
Nghĩa, Đồng Tâm, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

28/GCNĐKDN ngày 
06/10/2010

Số 12 Trần Đại Nghĩa, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội Quản trị mạng

Số 12 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Sửa chữa máy tính để bàn

Số 12 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội Sửa chữa máy tính xách tay

202

Trung tâm dạy nghề tư 
thục Thanh Long

Số 9 ngách 155/2, 
đường Cầu Giấy, tổ 16, 
Quan Hoa, Cầu Giấy, 

Hà Nội
21/2007/GCNDN-LĐTBXH 
ngày 05/06/2007

Số 9 ngách 155/2, đường Cầu 
Giấy, tổ 16, Quan Hoa, Quận 
Cầu Giấy, Hà Nội

Giúp việc gia đình, Bán hàng hộ gia đình x

203
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp, đào tạo và sát hạch 
lái xe Hà Thành

Công ty cổ phần Đầu 
tư và Phát triển 

T.Max

Thôn 5 xã Yên Sở, 
Hoài Đức, Hà Nội

25/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 06/7/2023

Thôn 5 xã Yên Sở, Hoài Đức, 
Hà Nội Lái xe ô tô hạng B1, B2 x
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204

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Nhất Hương

Công ty TNHH Dạy 
nghề Nhất Hương

Số 2B Đường Lê Đức 
Thọ, tổ 44, phường 

Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội

02/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 21/01/2025

Số 2B Đường Lê Đức Thọ, tổ 
44, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Kỹ thuật làm bánh Âu x

Số 2B Đường Lê Đức Thọ, tổ 
44, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Kỹ thuật làm bánh kem x

205 Trung tâm dạy nghề xã hội 
Global

 Cổ Nhuế, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

206

Trung tâm dạy nghề Bách 
Khoa

Số 8, ngõ 25, Tạ Quang 
Bửu, Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

207
Trung tâm dạy nghề và tạo 
việc làm nhân đạo tư thục 
Xuân Mai

Xuân Mai, Chương 
Mỹ, Hà Nội

208 Trung tâm dạy nghề tư 
thục Viễn Tin

Yên Bình, Thạch Thất, 
Hà Nội

209

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Đại An

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Giáo dục Hà Tây

Khu bãi 16, thôn Ứng 
Hòa, xã Lam Điền, 
huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội

05/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 14/02/2025

Khu bãi 16, thôn Ứng Hòa, xã 
Lam Điền, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội

Công nghệ thông tin x

210

Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Thủ Đô

Trường Đại học Đông 
Đô

Cụm Công nghiệp Phú 
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

211

Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Nguyễn Văn Tố - 
Hoàn Kiếm

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

47 Hàng Quạt, Hàng 
Gai, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

61/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 21/8/2017

Số 52 Thợ Nhuộm, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

Sửa chữa điện tử x



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Số 52 Thợ Nhuộm, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

Sửa chữa điện lạnh x

Số 52 Thợ Nhuộm, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

Sửa chữa xe máy x

Số 52 Thợ Nhuộm, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

Sửa chữa điện thoại di động x

Số 52 Thợ Nhuộm, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

Sửa chữa điện gia dụng x

Số 52 Thợ Nhuộm, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

Cắt may x

Số 52 Thợ Nhuộm, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

Tin văn phòng x

Số 52 Thợ Nhuộm, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

Kỹ thuật nấu ăn x

212
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Sóc Sơn

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Miếu Thờ, Tiên Dược, 
Sóc Sơn, Hà Nội

16/GCNĐK-SLĐTBXH ngày 
19/6/2017

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Hàn x

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Điện dân dụng x

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội May công nghiệp x

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Tin văn phòng x

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Trồng trọt x

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Sửa chữa xe máy x

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Sửa chữa ô tô x

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Chăn nuôi gia súc, gia cầm x

16a/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 06/9/2018

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Trồng lúa chất lượng cao x

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm x

213

Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Đống Đa

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Số 6 Phạm Ngọc 
Thạch, phường Kim 
Liên, Quận Đống Đa, 

Hà Nội
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85/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 16/11/2017

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, 
Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội Tin học văn phòng x

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà Nội Quản trị kinh doanh x

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà Nội Uốc tóc, trang điểm x

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp x

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà Nội Hàn điện x

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà Nội Sửa chữa xe máy x

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà Nội Cắt may công nghiệp x

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà Nội Kim hoàn x

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà Nội Sửa chữa thiết bị lạnh x

214
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Gia Lâm

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Số 6 đường Cổ Bi, Gia 
Lâm, Hà Nội

52/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 19/7/2017

Số 6, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà 
Nội May công nghiệp x

Số 6, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

Số 6, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội Tin học văn phòng x

Số 6, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô x

Số 6, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô x

Yên Thường, Yên Thường, 
Gia Lâm, Hà Nội Chăn nuôi thú y x

Đông Dư, Gia Lâm, hà Nội Trồng rau an toàn x
Xã Dương Quan, Gia Lâm, 
Hà Nội Chăn nuôi thú y x

215
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Thanh Trì

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Phương Nhị, Liên 
Ninh, Thanh Trì, Hà 

Nội
51/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 19/7/2017

Phương Nhị, Liên Ninh, 
Thanh Trì, Hà Nội Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn x

Phương Nhị, Liên Ninh, 
Thanh Trì, Hà Nội Tin học văn phòng x

Phương Nhị, Liên Ninh, 
Thanh Trì, Hà Nội Trồng cây ăn quả x
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Phương Nhị, Liên Ninh, 
Thanh Trì, Hà Nội May công nghiệp x

Phương Nhị, Liên Ninh, 
Thanh Trì, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

Phương Nhị, Liên Ninh, 
Thanh Trì, Hà Nội Hàn x

Duyên Hà, Thanh Trì, Hà 
Nội Trồng rao hữu cơ, trồng rau an toàn x

Vạn Phúc Thanh Trì, Hà Nội Trồng cây ăn quả x

216
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Hai Bà Trưng

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Số 9 Bùi Ngọc Dương, 
Bạch Mai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
84/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 27/10/2017

Số 9 Bùi Ngọc Dương, Bạch 
Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội May công nghiệp x

Số 9 Bùi Ngọc Dương, Bạch 
Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hàn x

Số 9 Bùi Ngọc Dương, Bạch 
Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Sửa chữa xe máy x

Số 9 Bùi Ngọc Dương, Bạch 
Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện dân dụng x

Số 9 Bùi Ngọc Dương, Bạch 
Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

217
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Hoàng Mai

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Số 8 ngõ 22, đường 
Khuyến Lương, Hoàng 

Mai, Hà Nội
26/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 29/6/2017

Khu đô thị Đền Lừ 2, Hoàng 
Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 
Nội

Tin học văn phòng x

Khu đô thị Đền Lừ 2, Hoàng 
Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội Nấu ăn x

Khu đô thị Đền Lừ 2, Hoàng 
Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội Hàn điện x

Khu đô thị Đền Lừ 2, Hoàng 
Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp x

218
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Tây Hồ

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Tổ 32 cụm 5, Phường 
Phú Thượng, Tây Hồ, 

Hà Nội
09/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 17/5/2018

Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Sửa chữa ô tô x

Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Điện lạnh x
Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Tin văn phòng x
Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Hàn điện x
Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Hàn TIG, MIG, MAG x
Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Tiện x
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Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Nguội x
Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Cắt may dân dụng x
Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội May công nghiệp x
Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Giúp việc gia đình x
Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Sửa chữa điện thoại x

09a/2018/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 09/5/2024

Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội May công nghiệp x
09b/2018/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 25/7/2024

Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội Hàn điện x

219

Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Thanh Xuân

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Số 140 - 142 phố Bùi 
Xương Trạch, phường 

Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

49/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 14/7/2017

Số 140 - 142 Bùi Xương 
Trạch, Khương Đình, 
Thanh Xuân, Hà Nội

1 Cắm tỉa hoa x
2 Kỹ thuật chế biến món ăn x
3 Tin học văn phòng x
4 Sửa chữa điện lạnh x
5 Cắt may x

220
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Hoài Đức

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Thị trấn Trạm Trôi, 
Hoài Đức, Hà Nội

19/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 23/6/2017

Thị trấn Trạm Trôi, Hoài 
Đức, Hà Nội May công nghiệp x

Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, 
Hà Nội Hàn Điện x

Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, 
Hà Nội Tin học văn phòng x

Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, 
Hà Nội Chăn nuôi thú y x

Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, 
Hà Nội Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn x

Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, 
Hà Nội Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh x

Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, 
Hà Nội Trồng cây ăn quả x

Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, 
Hà Nội Điện dân dụng x

Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, 
Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

Đông Lao, Đông La, Hoài 
Đức, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x
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Đông Lao, Đông La, Hoài 
Đức, Hà Nội Nuôi trồng và chế biến nấm dược liệu x

221
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Ứng Hòa

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Thanh Ấm, thị trấn 
Vân Đình, huyện Ứng 

Hòa, Hà Nội
17/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 19/6/2017

Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội May công nghiệp x
Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội Tin học văn phòng x
Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội Hàn x
Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội Trồng lúa chất lượng cao x
Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội Trồng cây ăn quả x
Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội Chăn nuôi thú y x
Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội Chăn nuôi lợn x
Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội Chăn nuôi gia cầm x

222
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên Mê Linh

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Xã Đại Thịnh, Huyện 
Mê Linh, Hà Nội

11/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 02/6/2017

Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Tin học văn phòng x

Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Kỹ thuật sửa chữa máy tính phần cứng x
Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Điện dân dụng x
Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Điện công nghiệp x
Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Trồng lúa chất lượng cao x
Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn x
Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Chăn nuôi thú y x
Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Kỹ thuật chăn nuôi lợn x
Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm x

223
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Thạch Thất

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Thị trấn Liên Quan, 
Huyện Thạch Thất, Hà 

Nội
79/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 25/9/2017

Thị trấn Liên Quan, Thạch 
Thất, Hà Nội Hàn điện x

Thị trấn Liên Quan, Thạch 
Thất, Hà Nội May công nghiệp x

Thị trấn Liên Quan, Thạch 
Thất, Hà Nội Tin học văn phòng x

Thị trấn Liên Quan, Thạch 
Thất, Hà Nội Mây tre đan x

Thị trấn Liên Quan, Thạch 
Thất, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

Thị trấn Liên Quan, Thạch 
Thất, Hà Nội Chăn nuôi thú y x

224
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Cầu Giấy

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Số 2 ngõ 233 Xuân 
Thủy, Cầu Giấy, Hà 

Nội
86/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 30/11/2017
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Số 2 ngõ 233 Xuân Thủy, 
Cầu Giấy, Hà Nội Nấu ăn x

225
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên Đông Anh

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Uy Nỗ, Đông Anh, Hà 
Nội

53/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 24/7/2017

Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Tin học văn phòng x
Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Kế toán x
Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Sửa chữa xe gắn máy x
Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội May công nghiệp x
Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Sửa chữa điện dân dụng x

226
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Đan Phượng

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Thị trấn Phùng - 
Huyện Đan Phượng - 

Tp Hà Nội
78/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 25/9/2017

Thị trấn Phùng - Huyện 
Đan Phượng - Tp Hà Nội Kỹ thuật trồng hoa x

Thị trấn Phùng - Huyện Đan 
Phượng - Tp Hà Nội Điện dân dụng x

Thị trấn Phùng - Huyện Đan 
Phượng - Tp Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

Thị trấn Phùng - Huyện Đan 
Phượng - Tp Hà Nội Hàn điện x

Thị trấn Phùng - Huyện Đan 
Phượng - Tp Hà Nội Tin học văn phòng x

227
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Ba Vì

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

20/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 18/12/2018

Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội Tin học văn phòng x

228
Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Ba Đình

Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hà Nội

Số 67 Phó Đức Chính, 
Trúc Bạch, Ba Đình, 

Hà Nội
30/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 21/11/2022

Số 67 Phó Đức Chính, Trúc 
Bạch, Ba Đình, Hà Nội Tin văn phòng x

Số 67 Phó Đức Chính, Trúc 
Bạch, Ba Đình, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn cơ bản x

Số 67 Phó Đức Chính, Trúc 
Bạch, Ba Đình, Hà Nội Kế toán tổng hợp x

Số 67 Phó Đức Chính, Trúc 
Bạch, Ba Đình, Hà Nội Điện dân dụng x

Số 67 Phó Đức Chính, Trúc 
Bạch, Ba Đình, Hà Nội Cắt may cơ bản x

DOANH NGHIỆP VÀ LOẠI HÌNH KHÁC
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229

Học viện Âm nhạc Múa 
Việt Nam

Bộ Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch

Khu Văn hóa Nghệ 
thuật, đường Hồ Tùng 
Mậu, Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội
1367/TCGDNN-PCTT 
28/6/2021

Khu Văn hóa Nghệ thuật, 
đường Hồ Tùng Mậu, Mai 
Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Diễn viên múa  x 

230
Trung tâm Đào tạo lái xe - 
Trường Đại học Công nghệ 
Giao thông vận tải

Trường Đại học Công 
nghệ Giao thông vận 

tải

54 Triều khúc, Thanh 
Xuân, Hà Nội

01/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 16/03/2017

55 Triều Khúc, Thanh 
Xuân, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B1, B2 x

01a/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 01/02/2019

55 Triều Khúc, Thanh 
Xuân, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B1, B2 x

231
Trung tâm Đào tạo và Nâng 
cao năng lực phụ nữ

Trường cán bộ phụ 
nữ trung ương

Số 68 Nguyễn Chí 
Thanh, Đống Đa, Hà 

Nội
12/GCNĐKDN ngày 12/5/2010

Số 68 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Tin học văn phòng x

Số 68 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Kế toán doanh nghiệp x

Số 68 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Dịch vụ chăm sóc gia đình x

Số 68 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x

Số 68 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Dịch vụ thanh niên và công tác xã hội x

12a/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 28/6/2016

Số 68 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Công tác xã hội x

232
Trung tâm huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động

Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã 

hội

Số 2 Đinh Lễ, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

04/GCNĐKDN ngày 
28/01/2011

Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà 
Nội Khoan nổ mìn x

Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội Vận hành thiết bị nâng x

Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội Vận hành Lò hơi Thiết bị áp lực x

233 Trung tâm Đào tạo và Chỉ 
đạo tuyến

Bệnh viện châm cứu 
trung ương - Bộ y tế

Số 49 Thái Thịnh, 
Đống Đa, Hà Nội
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03/GCNĐKDN ngày 
20/01/2012

Số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, 
Hà Nội Xoa bóp bấm huyệt - Vật lý trị liệu x

03a/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 29/5/2019

Số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, 
Hà Nội Điều dưỡng cơ sở x

Số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, 
Hà Nội Chăm sóc da x

Số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, 
Hà Nội Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng x

234

Trung tâm khoa học công 
nghệ mỏ và môi trường

Trường Đại học Mỏ - 
Địa chất

Tầng 1, nhà A, Trường 
Đại học Mỏ - Địa chất, 

Đức Thắng, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

09/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 12/6/2020

Mỏ đá Trán Voi của Công 
ty cổ phần Xây dựng và vật 
liệu xây dựng Hà Tây (thôn 
Thắng Đầu, Hòa Thạch, 
Quốc Oai, Hà Nội)

Khoan nổ mìn (lộ thiên) x

235
Trung tâm đào tạo cán bộ 
phục hồi chức năng cho 
người mù

Hội người mù Việt 
Nam

Số 217 Trung Kính, 
Yên Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội
21/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/8/2020

Số 217 Trung Kính, Yên 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Tin học văn phòng x

Số 217 Trung Kính, Yên Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội Xoa bóp bấm huyệt x

Số 217 Trung Kính, Yên Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội Công tác xã hội x

236

Trung tâm đào tạo, tư vấn 
và ứng dụng khoa học công 
nghệ

Trường cán bộ quản 
lý giao thông vận tải - 
Bộ Giao thông vận tải

Phố Viên, Cổ Nhuế 2, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

24/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 14/9/2020

Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội Khai thác vận tải đường bộ x

237

Trung tâm quốc gia về an 
toàn - vệ sinh lao động

Cục An toàn lao động, 
Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 
hội

Tòa nhà liên cơ Bộ Lao 
động - Thương binh và 

Xã hội, Ngõ 7 Tôn 
Thất Thuyết, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, 
Hà Nội

03/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 15/03/2021

Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn 
Tây, Hà Nội Hàn điện hồ quang - áp lực x
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Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn 
Tây, Hà Nội Lắp dựng giàn giáo kim loại x

Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn 
Tây, Hà Nội Khoan nổ mìn x

Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn 
Tây, Hà Nội Vận hành thiết bị nâng x

Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn 
Tây, Hà Nội Vận hành Lò hơi, thiết bị áp lực x

238
Trung tâm công nghệ ô tô 
và đào tạo lái xe

Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội

Số 298 Cầu Diễn, Minh 
Khai, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội
10/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 16/4/2021

Số 298 Cầu Diễn, Minh Khai, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Địa 
điểm đào tạo: cơ sở 2 - 
Trường Đại học công nghiệp 
Hà Nội, Tây Tựu, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

Lái xe cơ giới đường bộ hạng B1, B2 x

239

Trung tâm Đào tạo và Kỹ 
thuật ô tô - Chi nhánh Công 
ty TNHH MTV vận tải và 
xây dựng

Công ty TNHH MTV 
vận tải và xây dựng

Số 83A Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

35/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/11/2020

Ngách 19, Ngõ 282 Lạc Long 
Quân, Tây Hồ, Hà Nội;
Sân tập lái xe tại: Nội Phật, 
Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội

Đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 x

240

Trung tâm Hỗ trợ phát 
triển phụ nữ Hà Nội

Hội liên hiệp phụ nữ 
Hà Nội

Số 6 Tôn Thất Thuyết, 
Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

09/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 27/11/2015
17/2024/CNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 18/06/2024

Số 6 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Giúp việc gia đình x

Số 6 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Tin học văn phòng x

Số 6 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

Số 6 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Kỹ thuật cắt uốn tóc nam nữ x

Số 6 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Trang điểm x

Số 37 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Tin học văn phòng x

Số 37 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x
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Số 37 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Pha chế đồ uống x

Số 37 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội Cắt may công nghiệp x

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà 
Đông, Hà Nội Tin học văn phòng x

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà 
Đông, Hà Nội Thiết kế đồ họa x

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà 
Đông, Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà 
Đông, Hà Nội Cắt may công nghiệp x

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà 
Đông, Hà Nội Kỹ thuật cắt uốn tóc nam nữ x

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà 
Đông, Hà Nội Chăm sóc da x

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà 
Đông, Hà Nội Giúp việc gia đình x

17a/2024/CNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 20/02/2025

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà 
Đông, Hà Nội Kỹ thuật trồng hoa và chăm sóc cây cảnh x

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà 
Đông, Hà Nội Xoa bóp trị liệu x

241
Trung tâm dịch vụ Việc làm 
Hà Nội

Sở Lao động - 
Thương binh & Xã 

hội Hà Nội

Số 215Trung Kính, 
Yên Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội
24/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 13/12/2019

215 Trung Kính, Cầu Giấy, 
Hà Nội Kỹ thuật nấu ăn x

215 Trung Kính, Cầu Giấy, 
Hà Nội Kỹ thuật pha chế đồ uống x

215 Trung Kính, Cầu Giấy, 
Hà Nội Tin học văn phòng x

215 Trung Kính, Cầu Giấy, 
Hà Nội Sửa chữa xe máy x

215 Trung Kính, Cầu Giấy, 
Hà Nội May công nghiệp x

Số 144 phố Trần Phú, Hà 
Đông, Hà Nội Kỹ thuật nấu ăn x

Số 144 phố Trần Phú, Hà 
Đông, Hà Nội Kỹ thuật pha chế đồ uống x

Số 144 phố Trần Phú, Hà 
Đông, Hà Nội Tin học văn phòng x

Số E6B ngõ 33 tạ Quang 
Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Kỹ thuật nấu ăn x

Số E6B ngõ 33 tạ Quang Bửu, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội Kỹ thuật pha chế đồ uống x

Số E6B ngõ 33 tạ Quang Bửu, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội Tin học văn phòng x
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242

Trung tâm đào tạo lái xe 
(thuộc Công ty Vận tải ô tô 
Hàng không - Tổng Công ty 
Hàng không Việt Nam)

Công ty Vận tải ôtô 
hàng không - Tổng 

công ty Hàng không 
Việt Nam

Số 200 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, Long 

Biên, Hà Nội

04/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 05/3/2013

Số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề. 
Long Biên, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B2 x

Số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề. 
Long Biên, Hà Nội Lái xe mô tô hạng A1 x

243
Trung tâm Đào tạo Lạc 
Hồng

Tổng Hội Cơ khí Việt 
Nam

Tổ 13 thị trấn Đông 
Anh, huyện Đông Anh, 

Hà Nội
09/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 15/7/2014
10/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 29/3/2024
13/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 19/4/2024

Đào tạo lý thuyết: Tổ 12 Thị 
trấn Đông Anh, Đông Anh, 
Hà Nội;
Đào tạo lý thuyết và thực 
hành: Nam Cương, Hiền 
Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội

Lái xe ô tô hạng B, C x

244

Trung tâm sát hạch để cấp 
Giấy phép lái xe thành phố 
Hà Nội - Chi nhánh Tổng 
Công ty Vận tải Hà Nội

Tổng công ty vận tải 
Hà Nội

Đồng Chầm, Tiên 
Dược, Sóc Sơn, Hà Nội

11/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 29/05/2018

Đồng Chầm, Tiên Dược, Sóc 
Sơn, Hà Nội Lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E x

245
Trung tâm nghiên cứu phát 
triển thương hiệu làng nghề

Hiệp hội Làng nghề 
Việt Nam

Do Thượng, Tiền 
Phong, Mê Linh, Hà 

Nội
25/2019/CNĐKHĐ -
SLĐTBXH ngày 20/12/2019

Tổ 9, Thị trấn Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội Mộc Dân dụng (Kỹ thuật gia công bàn, ghế) x

Tổ 9, Thị trấn Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn x

Tổ 9, Thị trấn Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội May Công nghiệp x

Tổ 9, Thị trấn Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh (tạo dánh 
và chăm sóc cây cảnh) x

Tổ 9, Thị trấn Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội Nuôi trồng và chế biến Nấm ăn, nấm dược liệu x

Tổ 9, Thị trấn Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm x
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246

Trung tâm Bồi dưỡng và tư 
vấn nổ mìn

Hội kỹ thuật nổ mìn 
Việt Nam

Số 245 Hồ Tùng Mậu, 
phường Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

01/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 30/01/2019

Số 245 Hồ Tùng Mậu, Cầu 
Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội Nổ mìn (Lộ thiên, hầm lò) x

247

Trung tâm Chăm sóc sức 
khỏe, dạy nghề và tổ chức 
sản xuất cho Thanh thiếu 
niên khuyết tật Vì ngày mai

Hội cứu trợ trẻ em 
tàn tật Việt Nam

Số D12 ngõ 172 Lạc 
long Quân, Tây Hồ, Hà 

Nội

23/GCNĐKN ngày 19/7/2009
Số D12 ngõ 172 Lạc Long 
Quân, Tây Hồ, Hà Nội May công nghiệp x

Số D12 ngõ 172 Lạc Long 
Quân, Tây Hồ, Hà Nội Thêu x

Số D12 ngõ 172 Lạc Long 
Quân, Tây Hồ, Hà Nội Sơn mài x

Số D12 ngõ 172 Lạc Long 
Quân, Tây Hồ, Hà Nội Thủ công mỹ nghệ x

248

Công ty Đào tạo nghề, Xuất 
nhập khẩu lao động - Chi 
nhánh Tổng công ty kinh tế 
kỹ thuật công nghiệp quốc 
phòng

Tổng công ty kinh tế 
kỹ thuật công nghiệp 

quốc phòng - Bộ Quốc 
phòng

Số 16 ngõ 92, đường 
Nguyễn Sơn, Ngọc 

Lâm, Long Biên, Hà 
Nội

41/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 28/12/2020

Số 16 ngõ 92 Nguyễn Sơn, 
Ngọc Lâm, Long Biên, Hà 
Nội

Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc 
Thọ, Hà Nội Hàn x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Điện dân dụng x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Nề hoàn thiện x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Cốt pha - giàn giáo x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Cốt thép - Hàn x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Tin học văn phòng x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội May công nghiệp x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí x
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Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Kỹ thuật chăn nuôi lợn x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Trồng lúa chất lượng cao x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Sửa chữa ô tô x

41a/2020/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 21/01/2022

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc 
Thọ, Hà Nội Vận hành máy thi công nền x

Thôn 3 Phúc Hòa, Phúc Thọ, 
Hà Nội Lái xe nâng chuyển x

249

Viện nghiên cứu phát triển 
kinh tế - xã hội

Ban chấp hành TWH 
nghiên cứu khoa học 

về Đông Nam Á

số 1, ngõ 47 đường 
Thượng Hội, cụm 11, 

Tân Hội, Đan Phượng, 
Hà Nội

23/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 13/12/2019

Số 03 NV3, khu đô thị Bắc 
QL32, trạm trôi, Hoài Đức, 
Hà Nội

Chăm sóc da (không xâm lấn) x

250

Công ty Cổ phần Trung 
tâm Hướng nghiệp dạy 
nghề Thanh Xuân

Số 83 phố Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân 

Nam, Thanh Xuân, Hà 
Nội

12/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 12/7/2022

Số 83 phố Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô x

Số 83 phố Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa xe gắn máy x

Số 83 phố Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí x

Số 83 phố Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Điện dân dụng x

Số 83 phố Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa điện tử x

251

Công ty Cổ phần - Trường 
Giáo dục dạy nghề Thanh 
Xuân

Số 42, ngõ 111, đường 
Nguyễn Xiển, phường 
Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà 

Nội
07/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 02/6/2020
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Số 40 và 42, ngõ 111, đường 
Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội; Số 15 hẻm 190/5/1, phố 
Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa điện lạnh x

Số 40 và 42, ngõ 111, đường 
Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội; Số 15 hẻm 190/5/1, phố 
Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa điện tử dân dụng x

Số 40 và 42, ngõ 111, đường 
Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội; Số 15 hẻm 190/5/1, phố 
Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa điện dân dụng x

Số 40 và 42, ngõ 111, đường 
Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội; Số 15 hẻm 190/5/1, phố 
Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa máy may công nghiệp x

Số 40 và 42, ngõ 111, đường 
Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội; Số 15 hẻm 190/5/1, phố 
Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa ô tô x

Số 40 và 42, ngõ 111, đường 
Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội; Số 15 hẻm 190/5/1, phố 
Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa xe máy x

Số 40 và 42, ngõ 111, đường 
Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội; Số 15 hẻm 190/5/1, phố 
Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa máy vi tính x

Số 40 và 42, ngõ 111, đường 
Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội; Số 15 hẻm 190/5/1, phố 
Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa chữa điện thoại di động x

252
Công ty cổ phần cung ứng 
và Xuất nhập khẩu lao động 
Hàng không

Số 1 ngõ 200/10 
Nguyễn Sơn, Bồ Đề, 
Long Biên, Hà Nội



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

73/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 05/9/2017

Số 1 ngõ 200/10 Nguyễn 
Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà 
Nội

Cơ khí hàng không cơ bản x

253
Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Thạch Bàn

Công ty TNHH 
Thương mại và Dịch 

vụ Thạch Bàn

Tổ 4, Phường Thạch 
Bàn, Long Biên, Hà Nội 

34/GCNĐKDN ngày 
17/11/2010

Tổ 4, Thạch Bàn, Long 
Biên, Hà Nội Nấu ăn x

254
Công ty Cổ phần Đào tạo 
ứng dụng Aprotrain

Tầng 4, số 285 Đội 
Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, Hà Nội
18/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 07/6/2021
13/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/5/2023

Tầng 4 số 285, Đội Cấn, 
Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Lập trình x

Tầng 4 số 285, Đội Cấn, Liễu 
Giai, Ba Đình, Hà Nội Quản trị mạng x

Tầng 4 số 285, Đội Cấn, Liễu 
Giai, Ba Đình, Hà Nội Ngoại ngữ (Tiếng Anh) x

Số 80-82 Trúc Khê, Đống 
Đa, Hà Nội Kỹ thuật đồ họa x

Tầng 5, số 110 Trần Phú, 
Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội Kỹ thuật đồ họa x

D29 Phạm Văn Bạch, Yên 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Kỹ thuật đồ họa x

19 Lê Thanh Nghị, Bách 
Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội Lập trình x

13a/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 19/10/2024

Số 564 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội

Kỹ thuật đồ họa x

13b/2023/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 06/01/2025

Số 14 Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội Kỹ thuật đồ họa x

255 Công ty TNHH Trưởng Hà 
Anh

Cụm 2 Trạch Mỹ Lộc, 
Phúc Thọ, Hà Nội

12/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 06/06/2017

Cụm 2 Trạch Mỹ Lộc, Phúc 
Thọ, Hà Nội Mộc mỹ nghệ x
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Cụm 2 Trạch Mỹ Lộc, Phúc 
Thọ, Hà Nội Điêu khắc gỗ x

Cụm 2 Trạch Mỹ Lộc, Phúc 
Thọ, Hà Nội Trồng lúa chất lượng cao x

Cụm 3 Long Xuyên, Phúc 
Thọ, Hà Nội Mộc Mỹ nghệ x

Cụm 6 Long Xuyên, Phúc 
Thọ, Hà Nội Mộc dân dụng x

Cụm 4 TT Phúc Thọ, Phúc 
Thọ, Hà Nội Điêu khắc gỗ x

Cụm 4 TT Phúc Thọ, Phúc 
Thọ, Hà Nội Khảm trai x

Cụm 5 TT Phúc Thọ, Phúc 
Thọ, Hà Nội Mộc dân dụng x

Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn x

256
Công ty TNHH Panasonic 
Việt Nam

Lô J1-J2 Khu công 
nghiệp Thăng Long, 
Đông Anh, Hà Nội

21/GCNĐKDN ngày 30/7/2010

Lô J1-J2 Khu công nghiệp 
Thăng Long, Đông Anh, Hà 
Nội

Quản lý dây truyền sản xuất x

257

Công ty Cổ phần Dịch vụ 
bảo vệ an ninh dầu khí Việt 
Nam

Tập đoàn dầu khí 
Việt Nam

Tầng 9 số 66 Trần 
Thái Tông, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Số 243 Khuất Duy Tiến, 
Thanh Xuân, Hà Nội Dịch vụ bảo vệ x

258
Công ty Cổ phần Quốc tế 
Nhân Ái

C5 P94 Tập thể Trung 
Tự, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội
33/GCNĐKDN ngày 05/9/2011

Nhà H10 ngõ 28, đường Xuân 
La, Tây Hồ, Hà Nội Chăm sóc người cao tuổi x

259

Chi nhánh Công ty TNHH 
Một thành viên đào tạo 
Thông minh

Công ty TNHH Một 
thành viên đào tạo 

Thông minh

Phòng 202, tòa nhà 
CFM, 23 Láng Hạ, 

Thành Công, Ba Đình, 
Hà Nội

27/GCNĐKHĐDN-
SLĐTBXH ngày 10/10/2012

Phòng 202, tòa nhà CFM, 23 
Láng Hạ, Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp x

Phòng 202, tòa nhà CFM, 23 
Láng Hạ, Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

Kế toán tin học x
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Phòng 202, tòa nhà CFM, 23 
Láng Hạ, Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

Nghiệp vụ khai báo thuế x

260
Công ty Cổ phần Đào tạo 
và Chuyển giao công nghệ 
cao Bách Khoa

236B Hoàng Quốc 
Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
02/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 01/02/2013

Số 250 Hoàng Quốc Việt, Cổ 
Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Lập trình máy tính x

Số 250 Hoàng Quốc Việt, Cổ 
Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Quản trị mạng máy tính x

261
Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại mây tre Hùng 
Việt

Thôn Lưu Thượng, xã 
Phú Túc, huyện Phú 

Xuyên, Hà Nội
02/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 09/3/2020

Thượng Lưu, Phú Túc, Phú 
Xuyên, Hà Nội Mây tre giang đan x

Thượng Lưu, Phú Túc, Phú 
Xuyên, Hà Nội Chăn nuôi thú y x

Thượng Lưu, Phú Túc, Phú 
Xuyên, Hà Nội Trồng lúa x

Thượng Lưu, Phú Túc, Phú 
Xuyên, Hà Nội Trồng rau x

Kho lương thực Đồng Quan, 
Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà 
Nội

Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu x

262

Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Nail Việt

Số 58, ngõ 73, đường 
Nguyễn Trãi, Khương 
Đình, Thanh Xuân, Hà 

Nội
03/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 18/01/2023

Số 565 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Chăm sóc da x

Số 565 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Vẽ móng nghệ thuật x

Số 565 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Trang điểm x

Số 565 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Phun thêu thẩm mỹ x

Số 565 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Nối mi x



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

263

Công ty Cổ phần Đào tạo 
và Phát triển giáo dục 
Thăng Long

Số 15/N6 khu tập thể 
xây dựng số 2, Cổ 

Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội

21/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 24/6/2013

Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội Lái xe mô tô hạng A1 x

264

Công ty TNHH Thương 
mại Việt Mai

Tòa nhà VMT, lô A1F, 
cụm tiểu thủ Công 

nghiệp và Công nghiệp 
nhỏ, Duy Tân,Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, 
Hà Nội

24/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 05/7/2013

Tòa nhà VMT, lô A1F, cụm 
tiểu thủ Công nghiệp và 
Công nghiệp nhỏ, phố Duy 
Tân, Dịch Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Hà Nội

Trang điểm chuyên nghiệp x

Tòa nhà VMT, lô A1F, cụm 
tiểu thủ Công nghiệp và Công 
nghiệp nhỏ, phố Duy Tân, 
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Chăm sóc và Massage toàn thân x

Tòa nhà VMT, lô A1F, cụm 
tiểu thủ Công nghiệp và Công 
nghiệp nhỏ, phố Duy Tân, 
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Chăm sóc da mặt x

Amodora Spa - 250 Bà 
Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.

Trang điểm chuyên nghiệp x

Amodora Spa - 250 Bà Triệu, 
Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội.

Chăm sóc và massage toàn thân x

Amodora Spa - 250 Bà Triệu, 
Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội.

Chăm sóc da mặt x

Cửa hàng mỹ phẩm Menard 
số 34 Lê Thái Tổ, Hàng 
Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội Trang điểm chuyên nghiệp x

Cửa hàng mỹ phẩm Menard số 
34 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chăm sóc và massage toàn thân x

Cửa hàng mỹ phẩm Menard số 
34 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chăm sóc da mặt x



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

Cửa hàng mỹ phẩm Menard 
gian DP-tầng 21G, TTTM 
the Garden, Mễ Trì, Từ 
Liêm, Hà Nội.

Trang điểm chuyên nghiệp x

Cửa hàng mỹ phẩm Menard 
gian DP-tầng 21G, TTTM the 
Garden, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà 
Nội.

Chăm sóc và massage toàn thân x

Cửa hàng mỹ phẩm Menard 
gian DP-tầng 21G, TTTM the 
Garden, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà 
Nội.

Chăm sóc da mặt x

Cửa hàng mỹ phẩm Menard 
số 18 Lý Thường Kiệt, Phan 
Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

Trang điểm chuyên nghiệp x

Cửa hàng mỹ phẩm Menard số 
18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu 
Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chăm sóc và massage toàn thân x

Cửa hàng mỹ phẩm Menard số 
18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu 
Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chăm sóc da mặt x

265
Công ty Cổ phần Hàn công 
nghệ cao

Thôn Thượng Phúc, 
Bắc Hồng, Đông Anh, 

Hà Nội
27/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 31/7/2013

Thượng Phúc, Bắc Hồng, 
Đông Anh, Hà Nội Hàn điện x

Thượng Phúc, Bắc Hồng, 
Đông Anh, Hà Nội Hàn công nghệ cao 3G, 4G x

Thượng Phúc, Bắc Hồng, 
Đông Anh, Hà Nội Hàn công nghệ cao 6G x

Thượng Phúc, Bắc Hồng, 
Đông Anh, Hà Nội Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ cơ bản x

266
Công ty Cổ phần Nhân lực 
Thuận Thảo

Thị Cấm, Xuân 
Phương, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
41/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 29/8/2013

Thị Cấm, Xuân Phương, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội Hàn điện x

Thị Cấm, Xuân Phương, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội Tiện ren x

267
Công ty TNHH Mây tre 
đan xuất khẩu Hiền Lương

Thôn Lưu Thượng, xã 
Phú Túc, Phú Xuyên, 

Hà Nội
10/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 04/12/2015
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Thôn Lưu Đông, Phú Túc, 
Phú Xuyên, Hà Nội Sản xuất hàng mây tre, giang đan x

268
Công ty Cổ phần Thương 
mại Tấn Quang

Thôn Xuân La, xã 
Phượng Dực, Phú 

Xuyên, Hà Nội
44/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 06/9/2013

Xuân La, Phượng Dực, Phú 
Xuyên, Hà Nội May công nghiệp x

44a/CNĐBS-SLĐTBXH ngày 
06/8/2014

Phượng Dực, Phú Xuyên, 
Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn x

269
Công ty cổ phần thẩm mỹ 
Bích Nguyệt

Số 28 phố Triệu Việt 
Vương, Nguyễn Du, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
32/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 24/8/2023

Số 28 phố Triệu Việt Vương, 
Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

Chăm sóc da x

57 Nguyễn Công Hoan, Ngọc 
Khánh, Ba Đình, Hà Nội Chăm sóc da x

270

Công ty Cổ phần Mỹ thuật 
Trung ương

số 66 ngõ Núi Trúc, 
phố Núi Trúc, phường 

Kim Mã, quận Ba 
Đình, Hà Nội

06/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 28/9/2016

số 66 ngõ Núi Trúc, phố Núi 
Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, Hà Nội

Hàn x

06a/CNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 26/7/2017

số 66 ngõ Núi Trúc, phố Núi 
Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà 
Nội

Chăm sóc sức khỏe người ốm và người già x

271
Công ty Cổ phần Đào tạo - 
Dịch vụ miền Bắc

Số 373 phố Lạc Long 
Quân, Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội
02/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 20/01/2016

Kỹ thuật chế biến món ăn x
Hướng dẫn du lịch x
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn x

272

Công ty cổ phần 
BELLSYSTEM24 - HOA 
SAO

Tầng 6, tòa nhà MD 
Complex, 68 Nguyễn 
Cơ Thạch, Cầu Diễn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

23/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 15/7/2021
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Địa điểm 1: Tầng 3 toà nhà 
Trung Yên 1, Khu đô thị 
Trung Yên, Trung Hoà, Cầu 
Giấy, Hà Nội
Địa điểm 2: Tầng 2, toàn 
nhà OCT3D khu đô thị mới 
Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ khách hàng x

273
Công ty TNHH thẩm mỹ 
Xuân Hương

Số 22 phố Triệu Việt 
Vương, Bùi Thị Xuân, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

34/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 16/12/2022

Số 22 phố Triệu Việt Vương, 
Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

Chăm sóc da mặt x

Số 22 phố Triệu Việt Vương, 
Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

Phun thẩm mỹ x

Số 22 phố Triệu Việt Vương, 
Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

Trang điểm x

274

Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Winnie 
Academy Việt Nam

Số nhà 11F, hẻm 
267/2/75 đường Hoàng 
Hoa Thám, Liễu Giai, 

Ba Đình, Hà Nội

82/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 19/10/2017
06/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 18/02/2025

Số 73 phố Nguyễn Công 
Hoan, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội.

Chăm sóc da x

Số 73 phố Nguyễn Công 
Hoan, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội.

Phun thêu thẩm mỹ (không xâm lấn) x

Số 73 phố Nguyễn Công 
Hoan, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội.

Vẽ móng nghệ thuật x

275 Công ty Cổ phần Đào tạo 
PMC

Số 88 phố Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà Nội

02/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 16/01/2018

Ô số 4 lô B1 khu đất số 2 
khu đô thị Nghĩa Đô, Quan 
Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Nghiệp vụ lễ tân toà nhà x
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Ô số 4 lô B1 khu đất số 2 khu 
đô thị Nghĩa Đô, Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội

Nghiệp vụ làm sạch toà nhà x

02a/2018/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 05/02/2024

Tầng KT, tháp B, tòa nhà 
Sky City, số 88 Láng Hạ, 
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện dân dụng x

Tầng KT, tháp B, tòa nhà 
Sky City, số 88 Láng Hạ, 
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Kỹ thuật pha chế đồ uống x

02b/2018/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 21/01/2025

Tầng KT, tháp B, tòa nhà 
Sky City, số 88 Láng Hạ, 
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Quản lý và vận hành tòa nhà x

276

Công ty TNHH Thương 
mại và dịch vụ Châu Đại 
Dương

Số 20, ngách 82/23 phố 
chùa Láng, Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà 
Nội

15/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 13/9/2018

Số 60, Tuệ Tĩnh, Bùi Thị 
Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Chăm sóc da mặt x

Số 60, Tuệ Tĩnh, Bùi Thị 
Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Làm móng nghệ thuật x

Số 60, Tuệ Tĩnh, Bùi Thị 
Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tạo mẫu tóc x

277
Công ty Cổ phần Thi Tiên 
Erato

 Số 30 Đoàn Thị Điểm, 
Quốc Tử Giám, Đống 

Đa, Hà Nội
17/GCNĐK-SLĐTBXH ngày 
02/10/2018

Số 30 Đoàn Thị Điểm, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội Biểu diễn nhạc cụ phương tây (nhạc cụ Ghi - 

ta) x

Số 30 Đoàn Thị Điểm, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Biểu diễn nhạc cụ phương tây (nhạc cụ 
Ukulele) x

Số 30 Đoàn Thị Điểm, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội Biểu diễn nhạc cụ phương tây (nhạc cụ trống) x

Số 30 Đoàn Thị Điểm, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội Piano x

Số 30 Đoàn Thị Điểm, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội Lý thuyết âm nhạc x

17a/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày 11/01/2019

Số 30 Đoàn Thị Điểm, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội Nghệ thuật biểu diễn kịch múa x

Số 30 Đoàn Thị Điểm, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội Violon x
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Số 30 Đoàn Thị Điểm, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội Mỹ thuật x

278

Công ty Cổ phần Thương 
mại Dịch vụ 30 Shine

Số 82 Trần Đại Nghĩa, 
Đồng Tâm, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

22/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 24/12/2018
04/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 24/01/2024

Số 82 Trần Đại Nghĩa, Đồng 
Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Thiết kế tạo mẫu tóc x

Số 10 đường Trần Phú, Mộ 
Lao, Hà Đông, Hà Nội Chăm sóc da (không xâm lấn) x

Số 175 Phùng Hưng, Phúc 
La, Hà Đông, Hà Nội Chăm sóc da (không xâm lấn) x

Số 175 Phùng Hưng, Phúc La, 
Hà Đông, Hà Nội Thiết kế tạo mẫu tóc x

Số 151-153 Cầu Giấy, Quan 
Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội Thiết kế tạo mẫu tóc x

279
Công ty TNHH kỹ thuật 
nghề Tân Minh

Tổ 9 thị trấn Quang 
Minh, Mê Linh, Hà Nôị

07/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 26/4/2019

Thị trấn Quang Minh, Mê 
Linh, Hà Nội 1 Trồng cây ăn quả x

Thị trấn Quang Minh, Mê 
Linh, Hà Nội 2 Kỹ thuật trồng hoa x

Thanh Lâm, Mê Linh, Hà 
Nội; 1 Mộc mỹ nghệ x

Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội; 2 May công nghiệp x

280 Công ty TNHH học viện y 
khoa thẩm mỹ Quốc tế SCI

Số 212 Kim Mã, Kim 
Mã, Ba Đình, Hà Nội

09/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 12/6/2019

Số 212 Kim Mã, Kim Mã, 
Ba Đình, Hà Nội;
Số 2 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà 
Nội;
Số 141 ngõ 82 Kim Mã, Ba 
Đình, Hà Nội

1 Chăm sóc da x

Số 212 Kim Mã, Kim Mã, Ba 
Đình, Hà Nội;
Số 2 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà 
Nội;
Số 141 ngõ 82 Kim Mã, Ba 
Đình, Hà Nội

2 phun thêu thẩm mỹ x
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281

Công ty Cổ phần Giáo dục 
Việt Nam

P2-A3, tập thể Đại học 
Sư phạm Ngoại ngữ, 

Dịch Vọng, Cầu Giấy, 
Hà Nội

24/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 28/10/2022

P2-A3, tập thể Đại học Sư 
phạm Ngoại ngữ, Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

1 Tiếng Anh x
2 Tiếng Trung Quốc x
3 Tiếng Nhật Bản x
4 Tiếng Hàn Quốc x
5 Tiếng Đức x

Số 31 ngõ 21 Lê Đức Thọ, 
Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

1 Kỹ thuật chế biến món ăn x

Số 31 ngõ 21 Lê Đức Thọ, Mỹ 
Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2 Lắp đặt điện, nước dân dụng x

Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cổ 
Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
(Lô 2, Khu tập thể Công ty 
công trình giao thông 134, 
TDP Hoàng 5, Cổ Nhuế 1, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1 Công tác xã hội x
2 Quản trị khách sạn x
3 Dịch vụ nhà hàng x
4 Nghiệp vụ văn thư lưu trữ x

282
Công ty Cổ phần những 
trang vàng Việt Nam

Số 809, Giải phóng, 
Giáp Bát, Hoàng Mai, 

Hà Nội
12/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 30/7/2019

Số 809 đường Giải phóng, 
Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1 Kỹ năng làm việc ngành viễn thông x

283

Công ty TNHH thương mại 
Vạn Minh

Số 10 ngõ 281 Phương 
Mai, Kim Liên, Đống 

Đa, Hà Nội

16/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 03/10/2019

Số 126 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

1 Chăm sóc da x

284

Công ty TNHH Khánh Ly 
Beauty Việt Nam

Số 1, ngách 62, ngõ 445 
Nguyễn Khang, Tổ 2 
Yên Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội
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12/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 22/4/2021

Số 1, ngách 62, ngõ 445 
Nguyễn Khang, Tổ 2 Yên 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

1 Vẽ móng nghệ thuật x

285 Công ty TNHH Quốc tế 
Forward

Thôn 6, Thạch Hoà, 
Thạch Thất, Hà Nội

19/2019/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 06/11/2019

Thôn 6, Thạch Hoà, Thạch 
Thất, Hà Nội Điều dưỡng x

Thôn 6, Thạch Hoà, Thạch 
Thất, Hà Nội Hàn điện x

Thôn 6, Thạch Hoà, Thạch 
Thất, Hà Nội May công nghiệp x

286
Công ty cổ phần đào tạo và 
phát triển cộng đồng

C12 khu đô thị mới 
Xuân La, Xuân La, 

Tây Hồ, Hà Nội
36/CNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày 22/8/2013

Số 2 ngõ 233 đường Xuân 
Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội; Km 09 
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 
Hà Nội

1 Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 x

287
Công ty TNHH Một thành 
viên in Tiến Bộ

Công ty TNHH một 
thành viên in Tiến Bộ

Số 175 Nguyễn Thái 
Học, Quận Ba Đình, 

Hà Nội
20/GCNĐKHĐDN-
SLĐTBXH ngày 14/8/2012

Số 175 Nguyễn Thái Học, 
Quận Ba Đình, Hà Nội 1 Chế bản Offset x

Số 175 Nguyễn Thái Học, 
Quận Ba Đình, Hà Nội 2 In Offset x

Số 175 Nguyễn Thái Học, 
Quận Ba Đình, Hà Nội 3 Gia công sau in x

288

Công ty TNHH đầu tư và 
phát triển Barista Skills

Ô 3 lô No 9A khu đô 
thị Đền Lừ II, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội

01/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 17/01/2020

Ô 3 lô No 9A khu đô thị Đền 
Lừ II, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội

1 Kỹ thuật pha chế đồ uống x

289
Công ty TNHH Thương 
mại và Giáo dục Thăng 
Long

Cấn Thượng, Cấn 
Hữu, Quốc Oai, Hà Nội
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15/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 29/4/2021

Cấn Thượng, Cấn Hữu, 
Quốc Oai, Hà Nội 1 Kỹ thuật chế biến món ăn x

Cấn Thượng, Cấn Hữu, Quốc 
Oai, Hà Nội 2 May công nghiệp x

Cấn Thượng, Cấn Hữu, Quốc 
Oai, Hà Nội 3 Kỹ thuật xây dựng (nề) x

290

Công ty cổ phần đào tạo và 
thiết kế AWE

Số 09, ngõ 102 Khuất 
Duy Tiến, Nhân Chính, 

Thanh Xuân, Hà Nội

13/2020/GCNĐKHĐ ngày 
08/7/2020

Số 09, ngõ 102 Khuất Duy 
Tiến, Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà Nội

1 Thiết kế nội thất x

Số 09, ngõ 102 Khuất Duy 
Tiến, Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà Nội

2 Thiết kế kiến trúc x

13a/2020/GCNĐKHĐ ngày 
08/10/2024

Số 09, ngõ 102 Khuất Duy 
Tiến, Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà Nội

1 Thiết kế chiếu sáng x

291
Công ty TNHH MTV 
Trường Trung cấp nghề 
công trình 1

Công ty cổ phần 
LICOGI 13

Ninh Nội, Tân Dân, 
Sóc Sơn, Hà Nội

17/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 27/7/2020

Ninh Nội, Tân Dân, Sóc Sơn, 
Hà Nội 1 Tin học văn phòng x

Ninh Nội, Tân Dân, Sóc Sơn, 
Hà Nội 2 Hàn x

Ninh Nội, Tân Dân, Sóc Sơn, 
Hà Nội 3 Lái xe cơ giới đường bộ hạng B1, B2, C x

292
Công ty TNHH đầu tư, 
thương mại và phát triển 
Thành Đô

Lai Xá, Kim Chung, 
Hoài Đức, Hà Nội

18/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 07/8/2020

Lai Xá, Kim Chung, Hoài 
Đức, Hà Nội Lái xe ô tô các hạng B1, B2, C x

18a/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 26/01/2024

Lai Xá, Kim Chung, Hoài 
Đức, Hà Nội 1 Kế toán doanh nghiệp x

Lai Xá, Kim Chung, Hoài 
Đức, Hà Nội 2 Sửa chữa điện thoại x

Lai Xá, Kim Chung, Hoài 
Đức, Hà Nội 3 Xoa bóp bấm huyệt - Vật lý trị liệu x
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293

Công ty cổ phần giải pháp 
Proateco

Số 77, ngõ 148 Trần 
Duy Hưng, Tổ 34, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội

19/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 13/8/2020

Số 77, ngõ 148 Trần Duy 
Hưng, Tổ 34, Trung Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

1 Kiểm toán nội bộ x

294

Công ty cổ phần nhân lực 
và thương mại Vinaconex

Tầng 5, tòa nhà 25T1 
Trần Duy Hưng, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội

27/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 21/9/2020

Cầu Đen, Thụy Hương, Phú 
Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 1 Hàn điện hồ quang x

Cầu Đen, Thụy Hương, Phú 
Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 2 Công nghệ lắp ráp đường ống x

Cầu Đen, Thụy Hương, Phú 
Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 3 Kỹ thuật thi công xây dựng x

295
Công ty cổ phần giáo dục 
SAPP

Số 20B ngõ 37 Đại 
Đồng, Thanh Trì, 

Hoàng Mai, Hà Nội
29/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 06/10/2020

Số 54 Lê Thanh Nghị, Bách 
Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 Nghiệp vụ kế toán x

296
Công ty cổ phần tư vấn đào 
tạo phát triển giáo dục Việt 
Nam

Lê Lợi, Dương Khê, 
Phương Tú, Ứng Hòa, 

Hà Nội
36/2020/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 23/11/2020

Tầng 3 tòa nhà 249 Hoàng 
Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1 Quản trị và khai thác vận tải x

6821/SLĐTBXH-DN ngày 
03/12/2021

Số 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội 1 Quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu x

Số 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội 2 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu x

Số 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội 3 Nghiệp vụ kinh doanh Logistic x

297
Công ty cổ phần giáo dục 
và dịch vụ EAC

Số 84, ngõ 2 Hoàng 
Quốc Việt, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội
01/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 25/01/2021

Số 84, ngõ 2 Hoàng Quốc 
Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 
Nội

1 Sửa chữa ô tô x
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01a/2021/GCNĐKBS-
SLĐTBXH ngày 28/5/2021

Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, 
Hà Nội 1 Sửa chữa ô tô x

298 Công ty TNHH Công nghệ 
Thanh Xuân

Số 1 Xa La, Phúc La, 
Hà Đông, Hà Nội

06/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 05/4/2021

Số 82, NTT 07, Nguyễn Tuân, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

1 Vận hành, sửa chữa thiết bị điện lạnh gia dụng x

Số 82, NTT 07, Nguyễn Tuân, 
Thanh Xuân Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

2 Công nghệ ô tô x

299
Công ty cổ phần giáo dục 
và đào tạo DIAMOND

Số 20, ngõ 91 Hoàng 
Quốc Việt, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội
07/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 06/4/2021

Số 38, Ngõ 91 Hoàng Quốc 
Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 
Nội

1 Phun thêu thẩm mỹ x

Số 38, Ngõ 91 Hoàng Quốc 
Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 
Nội

2 Trang điểm nghệ thuật x

300
Công ty TNHH Kim 
Academy toàn cầu

Số 494 Nguyễn Văn 
Cừ, Gia Thụy, Long 

Biên, Hà Nội
09/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 15/4/2021

Số 494 Nguyễn Văn Cừ, Gia 
Thụy, Long Biên, Hà Nội 1 Chăm sóc da (không xâm lấn) x

301
Công ty cổ phần đầu tư 
phát triển giáo dục VTCE

Số 18 Tam trinh, Minh 
Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
20/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 28/6/2021
44/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 26/12/2023

Số 18 Tam Trinh, Minh 
Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x
2 Lập trình trò chơi x
3 Thiết kế dựng hình diễn hoạt 3D x
4 Kỹ thuật phần mềm x
5 Tiếp thị kỹ thuật số x
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Tầng 5 tháp C, khu hỗn hợp 
cao tầng văn phòng dịch vụ 
thương mại và nhà ở, tòa 
nhà Central point, Số 219 
Trung Kính, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa số x
2 Lập trình trò chơi x
3 Thiết kế dựng hình diễn hoạt 3D x
4 Kỹ thuật phần mềm x
5 Tiếp thị kỹ thuật số x

302

Công ty cổ phần công nghệ 
và đầu tư Đức Minh

Số 2 Ngõ 4 đường 
Nguyễn Khuyến, Văn 

Quán, Hà Đông, Hà Nội

11/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 19/4/2021

Số 2 Ngõ 4 đường Nguyễn 
Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, 
Hà Nội

1 Kế toán doanh nghiệp x

Số 2 Ngõ 4 đường Nguyễn 
Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, 
Hà Nội

2 Tin học văn phòng x

303
Công ty TNHH Verco 
Consultant

Số 562 Nguyễn Văn 
Cừ, Gia Thụy, Long 

Biên, Hà Nội
13/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 23/4/2021

Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia 
Thụy, Long Biên, Hà Nội 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x

304
Công ty TNHH Đào tạo và 
phát triển y học cổ truyển 
An Triết

Số 198 Thái Thịnh, 
Đống Đa, Hà Nội

14/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 23/4/2021

Số 198 Thái Thịnh, Đống Đa, 
Hà Nội 1 Xoa bóp bấm huyệt x

Số 198 Thái Thịnh, Đống Đa, 
Hà Nội 2 Châm cứu - cấy chỉ x

305

Công ty TNHH Công nghệ 
Bách khoa Hà Nội

SN15, ngõ 351/23 Lĩnh 
Nam, Vĩnh Hưng, 

Hoàng Mai, Hà Nội

07/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 24/5/2022

Căn A5 thuộc dự án đầu tư 
xây dựng "Tổ hợp văn 
phòng Trung tâm thương 
mại và nhà ở" tại 257 Giải 
phóng, Phương Mai, Đống 
Đa, Hà Nội

1 Sửa chữa máy tính - Laptop x



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

2 Sửa chữa điện tử dân dụng x
3 Sửa chữa điện lạnh và điện gia dụng x

306
Công ty cổ phần giáo dục 
trực tuyến Funix

Số 15, Đông Quan, 
Quan Hoa, Cầu Giấy, 

Hà Nội
17/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 04/6/2021

Tầng 0 tòa nhà FPT, Số 17 
Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, 
Cầu Giấy, Hà Nội

1 Công nghệ thông tin x

307 Hội đông y thành phố Hà 
Nội

UBND thành phố Hà 
Nội

Số 1 Bà Triệu, Hà 
Đông, Hà Nội

19/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 24/6/2021

Số 1 Bà Triệu, Hà Đông, Hà 
Nội 1 Châm cứu x

Số 1 Bà Triệu, Hà Đông, Hà 
Nội 2 Xoa bóp bấm huyệt x

308

Công ty cổ phần giáo dục 
và đào tạo Đa Linh

Số 10 Ngõ 684 Nguyễn 
Văn Cừ, Gia Thụy, 
Long Biên, Hà Nội

25/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 11/10/2021

Số 7 Ngõ 676 Nguyễn Văn 
Cừ, Gia Thụy, Long Biên, 
Hà Nội

1 Sửa chữa ô tô cơ bản x
2 Sửa chữa điện tử - điện lạnh x
3 Sửa chữa xe máy cơ bản x

309

Công ty cổ phần tái cấu 
trúc doanh nghiệp Việt

Tầng 4, số 562 Nguyễn 
Văn Cừ, Gia Thụy, 
Long Biên, Hà Nội

29/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 09/11/2021

Tầng 4, số 562 Nguyễn Văn 
Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà 
Nội

1 Quản trị tài chính doanh nghiệp x

310

Công ty cổ phần tư vấn đào 
tạo và hỗ trợ việc làm VNK

Số 7 ngõ Thông Phong, 
Tôn Đức Thắng, Quốc 
Tử Giám, Đống Đa, Hà 

Nội

30/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 30/11/2021

Số 8 Lô 2 ngõ 217 Đê La 
Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, 
Hà Nội

1 Nghiệp vụ cơ điện công trình x
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311

Công ty cổ phần Monster 
Lab

Số 28 Ngõ 97 Phạm 
Ngọc Thạch, Kim Liên, 

Đống Đa, Hà Nội

33/2021/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 24/12/2021

Tầng 5, tầng 6 nhà B  số 85 
Lương Đình Của, Phương 
Mai, Đống Đa, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x

Tầng 5, tầng 6 nhà B  số 85 
Lương Đình Của, Phương 
Mai, Đống Đa, Hà Nội

2 Hội họa kỹ thuật số và vẽ minh họa x

312
Công ty TNHH thẩm mỹ 
viện Quốc tế MAYA

Số 252 Kim Giang, Đại 
Kim, Hoàng Mai, Hà 

Nội
01/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 12/01/2022

Số 427 Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội

1 Chăm sóc sắc đẹp x

313
Công ty cổ phần dịch vụ 
bảo vệ Võ đường Ngọc Hòa

Hòa Bình, Yên Nghĩa, 
Hà Đông, Hà Nội

02/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 19/01/2022

Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà 
Đông, Hà Nội 1 Dịch vụ bảo vệ x

314

Công ty cổ phần dạy nghề 
Netspace

Số 259-261 Hoàng Văn 
Thái, Khương Trung, 
Thanh Xuân, Hà Nội

04/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 01/3/2022

Số 259-261 Hoàng Văn Thái, 
Khương Trung, Thanh Xuân, 
Hà Nội

1 Kỹ thuật chế biến món ăn Á-Âu x

315

Công ty TNHH Giáo dục và 
Đào tạo Trường An Sinh

Lô 76-77 Khu TT Công 
ty sản xuất và Kinh 
doanh của người tàn 
tật, số 5 ngõ 78 Duy 

Tân, Dịch Vọng, Cầu 
Giấy, Hà Nội

05/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 12/4/2022

Lô 76-77 Khu TT Công ty 
sản xuất và Kinh doanh của 
người tàn tật, số 5 ngõ 78 
Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu 
Giấy, Hà Nội

1 Môi giới bất động sản x
2 Điều hành sàn giao dịch bất động sản x
3 Định giá bất động sản x
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316
Công ty cổ phần học viện 
đào tạo thẩm mỹ AMY

Số 5, ngõ 55 Huỳnh 
Thúc Kháng, Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội
08/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 10/6/2022

Số 5, ngõ 55 Huỳnh Thúc 
Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, 
Hà Nội

1 Chăm sóc da x

317

Công ty liên doanh TNHH 
phát triển đô thị mới An 
Khánh

Km10+600, Đại lộ 
Thăng Long, xã An 
Khánh, huyện Hoài 

Đức, Hà Nội
10/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/7/2022

thôn Đồng Bồ, Đông Xuân, 
Quốc Oai, Hà Nội 1 Kỹ thuật Golf x

318
Công ty cổ phần Uni Corp 
Quốc tế

Số 8 đường Tôn Thất 
Thuyết, Mỹ Đình 2, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
13/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 27/7/2022

Số 8 đường Tôn Thất Thuyết, 
Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

1 Thiết kế đồ họa x

319
Công ty cổ phần đào tạo 
công nghệ ITPLUS

Số 18/8/11/36/79 Lê 
Quang Đạo, Phú Đô, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

15/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/8/2022

Số 02-LK35 Khu đô thị mới 
Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1 Lập trình máy tính x

Số 02-LK35 Khu đô thị mới 
Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2 Đồ họa đa phương tiện x

320

Công ty cổ phần an ninh 
miền Bắc

Lô AT32, AT33 Khu 
đấu giá An Thắng, 

phường Chương Mỹ, 
Hà Nội

16/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/8/2022
16/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/8/2022

Lô AT32, AT33 Khu đấu giá 
An Thắng, phường Chương 
Mỹ, Hà Nội

1 Dịch vụ bảo vệ x

321

Công ty TNHH Phần mềm 
FPT

Tòa nhà FPT Cầu 
Giấy, Duy Tân, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội
22/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 17/10/2022
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Tòa nhà FPT Cầu Giấy, 
Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, 
Cầu Giấy, Hà Nội

1 Lập trình Fullstack x

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Duy 
Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội

2 Lập trình Front-end x

322

Công ty TNHH Viện thẩm 
mỹ Quốc tế Royal

Số nhà 38, ngõ 6a, phố 
Thành Công, Thành 

Công, Ba Đình, Hà Nội

25/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 28/10/2022

Số 95 Tô Vĩnh Diện, 
Khương Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

1 Chăm sóc da (Không xâm lấn) x

Số 95 Tô Vĩnh Diện, Khương 
Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2 Phun thêu thẩm mỹ x

323
Công ty TNHH J.O.H.N 
Capital

SN 161 Đặng Văn Ngữ, 
Phương Liên, Đống 

Đa, Hà Nội
29/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 17/11/2022

SN 161 Đặng Văn Ngữ, 
Phương Liên, Đống Đa, Hà 
Nội

1 Quản lý doanh nghiệp x

324
Công ty cổ phần truyền 
thông Laser-Ad

Số 591 Kim Mã, Ngọc 
Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội
32/2022/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 06/12/2022
13/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 28/02/2025

Số 591 phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x

Tầng 2, tòa nhà Platinum 
Residences, số 6 Nguyễn 
Công Hoan, Ngọc Khánh, 
Ba Đình, Hà Nội

1 Thiết kế đồ họa x
2 3D Game và Hoạt hình x
3 Làm phim kỹ thuật số x

325
Công ty TNHH Nguyên liệu 
pha chế Tường Bảo An

Phú Hạ, Minh Phú, 
Sóc Sơn, Hà Nội

04/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 02/02/2023

Số 46 Ngõ 2 Hoàng Quốc 
Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 
Nội

Pha chế đồ uống x
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326
Công ty TNHH Học viện 
đào tạo hoạt hình quốc tế 
SCONNECT

TT3-02A Vinhomes 
Greenbay, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
08/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 17/3/2023

Tòa nhà Toronto, Lô đất BL-
81 khu tái định cư xứ đồng Bờ 
Lờ, ngõ 286 Nguyễn Xiển, 
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Diễn hoạt hoạt hình 2D x

327
Công ty TNHH Giáo dục 
quốc tế Thalicedu

Số 47 Vũ Ngọc Phan, 
Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội
09/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/3/2023

Số 47 Vũ Ngọc Phan, Láng 
Hạ, Đống Đa, Hà Nội Dẫn chương trình x

328

Công ty TNHH Thương 
mại dịch vụ đào tạo 
Qucademy Việt Nam

14TM1-12 Liền kề Dự 
án The Manor Central 

Park, Nguyễn Xiển, 
Đại Kim, Hoàng Mai, 

Hà Nội
19/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 14/6/2023

14TM1-12 Liền kề Dự án The 
Manor Central Park, Nguyễn 
Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, 
Hà Nội

Chăm sóc da (Không xâm lấn) x

329

Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển giáo dục Lumina 
Academy

Tầng 2, tòa B thuộc Dự 
án Khu hỗn hợp cao 
tầng VP, DV, TM và 
nhà ở, Số 219 Trung 
Kính, Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội
21/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/6/2023

Tầng 2, tòa B thuộc Dự án 
Khu hỗn hợp cao tầng VP, 
DV, TM và nhà ở, Số 219 
Trung Kính, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

Thiết kế đồ họa x

330

Công ty cổ phần Trường 
học công nghệ MINDX

Tầng 2 Tòa 29T1 
Hoàng Đạo Thúy, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội

22/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/6/2023

Tầng 6 Tòa C, số 22 Thành 
Công, Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

1 Lập trình ứng dụng Web x
2 Lập trình ứng dụng di động x
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3 Lập trình Blockchain x
4 Phân tích dữ liệu x
5 Thiết kế giao diện người dùng (UIUX) x
6 Khoa học máy tính x
7 Quản lý sản phẩm công nghệ x

331

Công ty cổ phần 
CODEGYM Việt Nam

Căn hộ TT01.23 dự án 
Hải Đăng City, phường 

Mỹ Đình 2, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

24/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 06/7/2023

Căn hộ TT01.23 dự án Hải 
Đăng City, phường Mỹ Đình 
2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

1 Lập trình Bootcamp Java x

332
Công ty cổ phần LMK Việt 
Nam

Số 138 Trần Bình, Mỹ 
Đình 2, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội
27/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 31/7/2023

Số 30,31-K4, khu chung cư 
biệt thự nhà vườn, dịch vụ 
giải trí, du lịch Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội (Biệt thự 
số 72-74 đường Hoa Ngọc 
Lan, KĐT Quang Minh, Mê 
Linh, Hà Nội)

1 Hàn x
2 Cơ khí x
3 Kỹ thuật xây dựng x

333

Công ty TNHH Viện nghiên 
cứu ứng dụng và đào tạo 
sức khỏe - làm đẹp thẩm mỹ 
quốc tế

Nhà B5-28 Vinhomes 
Gardenia, phố Hàm 

Nghi, Cầu Diễn, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

28/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 01/8/2023

Nhà B5-28 Vinhomes 
Gardenia, phố Hàm Nghi, Cầu 
Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội Chăm sóc da x

Nhà B5-28 Vinhomes 
Gardenia, phố Hàm Nghi, Cầu 
Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phun, xăm, thêu trên da không sử dụng thuốc 
gây tê dạng tiêm x

334

Công ty TNHH Công nghệ 
Vietdevelopers

Số nhà 25, ngách 18 
ngõ 91 Ngô Thì Sỹ, 

Vạn Phúc, Hà Đông, 
Hà Nội

30/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 22/8/2023
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Số 25B ngõ 139 Nguyễn 
Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

1 Lập trình máy tính căn bản x
2 Trí tuệ nhân tạo căn bản x
3 Phân tích dữ liệu căn bản x

335
Công ty cổ phần Học viện 
đào tạo HADU Việt Nam

BT3/16A4 Làng Việt 
kiều Châu Âu, Mộ Lao, 

Hà Đông, Hà Nội
35/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 08/9/2023
19/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 14/8/2024

BT3/16A4 Làng Việt kiều 
Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, 
Hà Nội

Massage trị liệu x

336
Công ty cổ phần giáo dục 
NESA

Số 20, ngõ 126 Mễ Trì 
Hạ, Mễ Trì, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
36/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 25/9/2023

Số 20, ngõ 126 Mễ Trì Hạ, 
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội Thiết kế kiến trúc nội thất x

Số 20, ngõ 126 Mễ Trì Hạ, 
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội Công nghệ thông tin x

337
Công ty TNHH bảo vệ An 
Quốc

Số 12 Ngõ 102 đường 
Trần Phú, Mộ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội
37/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 02/10/2023

Số 12 Ngõ 102 đường Trần 
Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà 
Nội

Dịch vụ bảo vệ x

338
Công ty TNHH Trung tâm 
đào tạo Hitech Hà Nội

Cụm 6 Phương Hạnh, 
Tân Tiến, Chương Mỹ, 

Hà Nội
38/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 25/10/2023

Cụm 6 Phương Hạnh, Tân 
Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

1 Chế biến món ăn x
2 Hướng dẫn du lịch cộng đồng và sinh thái x
3 Pha chế đồ uống x

339

Công ty TNHH Thương 
mại dịch vụ đào tạo nghề 
làm đẹp Evaxinh

Số 4, ngõ 68 Ngụy Như 
Kon Tum, Nhân 

Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội

40/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 16/11/2023
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Số 4, ngõ 68 Ngụy Như Kon 
Tum, Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà Nội

1 Chăm sóc da x
2 Vẽ móng nghệ thuật x
3 Trang điểm thẩm mỹ x

340

Công ty TNHH GIT 
ACADEMY Việt Nam

94C Cao Thắng, 
phường 04, quận 3, 
thành phố Hồ Chí 

Minh
43/2023/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 19/12/2023

Tầng 1,2,3,4 tòa nhà Gold 
Future, số 148 Nguyễn Trãi, 
Thượng Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội (Trung tâm đào tạo 
Tin học và Tiếng Hàn Green - 
Chi nhánh Hà Nội thuộc Công 
ty TNHH GIT ACADEMY 
Việt Nam)

1 Thiết kế đồ họa 2D x
2 Thiết kế nội thất 3D x
3 Biên tập video x
4 3D Animation và 3D Modeling x
5 Lập trình Fullstack x
6 Thiết kế Website x
7 Phát triển trò chơi Unity 3D x

341
Công ty TNHH Trường 
Đào tạo thẩm mỹ quốc tế 
Newstar

Số 20 Hoàng Ngọc 
Phách, Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội
01/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 11/01/2024

Số 20 Hoàng Ngọc Phách, 
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Chăm sóc da x

342

Công ty cổ phần công nghệ 
& sáng tạo trẻ TEKY 
HOLDINGS

Tầng 5 Tòa nhà MAC 
Plaza, Số 10 Trần Phú, 
Mỗ Lao, Hà Đông, Hà 

Nội
09/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 19/3/2024

Tầng 5 Tòa nhà MAC Plaza, 
Số 10 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà 
Đông, Hà Nội

Lập trình máy tính căn bản x

343

Công ty cổ phần kiểm định 
kỹ thuật an toàn công 
nghiệp Hà Nội

Số nhà 40 đường 2.3 
Khu đô thị Gamuda 
Gardens, Trần Phú, 
Hoàng Mai, Hà Nội

12/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 10/4/2024

Số nhà 40 đường 2.3 Khu đô 
thị Gamuda Gardens, Trần 
Phú, Hoàng Mai, Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp x
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344

Công ty cổ phần tư vấn và 
chăm sóc trị liệu tự nhiên 
DT

1059 Hồng Hà, 
Phường Chương 

Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành Phố Hà 

Nội
14/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 03/5/2024

1059 Hồng Hà, Phường 
Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Xoa bóp bấm huyệt x

345

Công ty cổ phần giáo dục 
trường dạy nghề kỹ thuật & 
nông nghiệp Thanh Xuân

Số 79 phố Triều Khúc, 
Thanh Xuân Nam, 

Thanh Xuân, Hà Nội

18/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 09/8/2024

Tổ dân phố Yên Phúc, 
phường Biên Giang, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội

Vận hành máy thi công nền x

thôn Vân La, xã Hồng Vân, 
huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội (Thửa đất số 32 và 
128 Tờ bản đồ số XIV)

Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn x

thôn Vân La, xã Hồng Vân, 
huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội (Thửa đất số 32 và 
128 Tờ bản đồ số XIV)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh x

thôn Vân La, xã Hồng Vân, 
huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội (Thửa đất số 32 và 
128 Tờ bản đồ số XIV)

Trồng cây ăn quả x

thôn Vân La, xã Hồng Vân, 
huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội (Thửa đất số 130 Tờ 
bản đồ số XIV; Thửa đất số 
37 Tờ bản đồ số XVII; Thửa 
đất số 180 Tờ bản đồ số XIII

Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm x

thôn Vân La, xã Hồng Vân, 
huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội (Thửa đất số 130 Tờ 
bản đồ số XIV; Thửa đất số 
37 Tờ bản đồ số XVII; Thửa 
đất số 180 Tờ bản đồ số XIII

Chăn nuôi thú y x

Số 79 phố Triều Khúc, Thanh 
Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà 
Nội

Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp x

346

Công ty TNHH Trường 
Lâm Viên

Số 16 ngách 230, ngõ 
35 đường Ỷ La, Dương 
Nội, Hà Đông, Hà Nội

21/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 22/8/2024



 Địa điểm đào tạo 
 Cao 
đẳng 

 
Trung 

cấp 

 Sơ 
cấp 

 Dưới 
3 

tháng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp

 Trình độ 

 Đơn vị chủ quản Địa chỉ trụ sở chính  Ngành/Nghề  TT  Tên đơn vị 

LK546 NO13 đường Lê 
Trọng Tấn, Dương Nội, Hà 
Đông, Hà Nội

Lắp đặt nội thất x

347
Công ty Cổ phần MSTT Tổ 7, phường Cự Khối, 

quận Long Biên, tp Hà 
Nội

24/2024/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 18/12/2024

Tổ 7, phường Cự Khối, Long 
Biên, Hà Nội 1 Thương mại điện tử và Logistics x

348

Công ty Cổ phần tư vấn và 
đào tạo Sunrise Việt Nam

Tầng 21, tòa nhà 
Capital Tower, sô 109 

Trần Hưng Đạo, 
phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội.

01/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/01/2025

Tầng 9, tòa nhà HL Tower,  
6/82 Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội.

1 Lập trình máy tính x
2 Kỹ thuật đồ họa x
3 Thương mại điện tử x

349

Công ty TNHH Trainocate 
Việt Nam

Số 62, ngõ 12, phố 
Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội

03/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 21/01/2025

Tầng 4, tòa nhà Peakview, số 
63 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội

Quản trị kinh doanh x

Tầng 4, tòa nhà Peakview, số 
63 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội

Quản lý doanh nghiệp x

350

Công ty TNHH Viện nghiên 
cứu đào tạo ứng dụng diện 
chẩn Bùi Quốc Châu

Số 1 Liền kề 6 Khu đô 
thị Lideco, Thị trấn 

trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, Hà Nội

07/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 20/02/2025

Số 36 phố Kim Mã, quận Ba 
Đình, Hà Nội Massage trị liệu x

351

Công ty cổ phần đào tạo 
thiết kế tạo mẫu tóc Châu 
Anh

Số nhà 68 Tổ 9 Kiến 
Hưng, phường Kiến 

Hưng, quận Hà Đông, 
Hà Nội
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09/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 21/02/2025

Số nhà 68 Tổ 9 Kiến Hưng, 
phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, Hà Nội

Thiết kế tạo mẫu tóc x

352

Công ty cổ phần kinh doanh 
dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á 
- Việt Nam

Số 2C ngõ 42 đường 
Đức Giang, Đức Giang, 

Long Biên, Hà Nội

11/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 26/02/2025

Tổ 8, Cụm 1, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội Bảo vệ x

353

Công ty TNHH NCB Việt 
Nam

Số 39 đường Nguyễn 
An Ninh, phường 
Tương Mai, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
12/2025/GCNĐKHĐ-
SLĐTBXH ngày 26/02/2025

Tầng 8 tháp Tây, tòa nhà 
Hancorp Plaza, Số 72 Trần 
Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Lập trình máy tính x

Tầng 8 tháp Tây, tòa nhà 
Hancorp Plaza, Số 72 Trần 
Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đồ họa đa phương tiện x

Tầng 8 tháp Tây, tòa nhà 
Hancorp Plaza, Số 72 Trần 
Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thương mại điện tử x

354
Công ty TNHH Co-WELL 
Châu Á

Tòa nhà 3D, số 3 phố 
Duy Tân, phường Cầu 

Giấy, Hà Nội
15/2025/GCNĐKHĐ-SGDĐT 
ngày 24/10/2025

Tòa nhà 3D, số 3 phố Duy 
Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội Kiểm thử phần mềm x

355

Công ty cổ phần đầu tư DC 
Group

Tầng 2, số 9, ngách 24, 
ngõ 34 đường Phú Đô, 
phường Phú Đô, Hà 

Nội
17/2025/GCNĐKHĐ-SGDĐT 
ngày 18/11/2025

Số 22 ngõ 1 phố Dịch Vọng 
Hậu, phường Cầu Giấy, Hà 
Nội

Truyền thông đa phương tiện x

Số 22 ngõ 1 phố Dịch Vọng 
Hậu, phường Cầu Giấy, Hà 
Nội

Marketing x
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356

Công ty TNHH Tư vấn đào 
tạo H&H Group

Căn DVTM T3-25, 
tầng 3 chung cư 

Phương Đông Green 
Park, Số 1 phố Trần 
Thủ Độ, phường Yên 

Sở, Hà Nội
20/2025/GCNĐKHĐ-SGDĐT 
ngày 24/11/2025

Căn DVTM T3-25, tầng 3 
chung cư Phương Đông Green 
Park, Số 1 phố Trần Thủ Độ, 
phường Yên Sở, Hà Nội

1 Kế toán x

357
Trung tâm giám định máy 
và thiết bị

Ngõ 64 Ngô Xuân 
Quảng, thị trấn Trâu 
Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

3816/SLĐTBXH-DN ngày 
29/6/2021

Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, 
thị trấn Trâu Quỳ, Gia 
Lâm, Hà Nội

Vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp x

358

Công ty cổ phần quản trị 
nguồn nhân lực 
TNTALENT

Tầng 26, Tháp A (Tòa 
nhà TNR), Số 54A 

Nguyễn Chí Thanh, 
Láng Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội
2616/SLĐTBXH-DN ngày 
12/5/2021

Tầng 7, Tháp A (Tòa nhà 
TNR), Số 54A Nguyễn Chí 
Thanh, Láng Thượng, Đống 
Đa, Hà Nội

Quản lý doanh nghiệp x

Tầng 7, Tháp A (Tòa nhà 
TNR), Số 54A Nguyễn Chí 
Thanh, Láng Thượng, Đống 
Đa, Hà Nội

Quản trị nhân sự - tài chính x

359 Hội châm cứu Việt Nam Số 49  Thái Thịnh, 
Đống Đa, Hà Nội

28/SLĐTBXH-DN ngày 
04/01/2022

Số 49  Thái Thịnh, Đống Đa, 
Hà Nội Châm cứu - Cấy chỉ x

Số 49  Thái Thịnh, Đống Đa, 
Hà Nội Xoa bóp - Bấm huyệt x

360
Viện nghiên cứu và đào tạo 
quốc tế về công nghệ vũ trụ 
và địa không gian

 x 


	danh sách

